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Mã đề thi 
101 

 
Câu 1.Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên tập xác định của nó? 

 A. 2 1
2

xy
x





. B. 3 4 1y x x   . C. 2 1y x  . D. 4 22 1y x x   . 

Câu 2.Cho hàm số ( )y f x  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số ( )y f x  đồng biến trên khoảng nào sau 
đây? 

 
 A.  0;4 . B.  0;2 . C.  0;3 . D.  ;0 . 
Câu 3.Bảng biến thiên sau là của hàm số nào? 

 
 A. ݕ = ସݔ − ଶݔ2 + 1. B. ݕ = ସݔ− + ଶݔ2 + 3. C. ݕ = ସݔ − ଶݔ2 + 3. D. ݕ = ସݔ− + ଶݔ2 + 1. 
Câu 4.Tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số 4 22 1y x x    là 
 A.  1;0 . B.  1;0 . C.  1;0  và  1;0 . D.  0 ;1 . 

Câu 5.Cho hàm số  y f x  có đồ thị trên một khoảng K  như hình vẽ bên. Trên K , hàm số có bao nhiêu 
cực trị? 

 
 A. 3 . B. 2 . C. 0 . D. 1. 
Câu 6.Cho hàm số ݕ =  :có bảng biến thiên như sau (ݔ)݂



  Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                         Ôn tập BKI Toán 12 
 

 
ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                         Trang 2    
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

 
Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 
 A. − ଶହ

ସ
. B. − √ଶ

ଶ
. C. −6. D. 0. 

Câu 7.Giá trị lớn nhất của hàm số   3 22 2f x x x x     trên đoạn  0;2  bằng 

 A. 50
27

 . B. 2 . C. 1. D. 0 . 

Câu 8.Cho hàm số  y f x  liên tục trên  1;4  và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M  và m  lần lượt là 

giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên  1;4 . Giá trị của 2M m  bằng 

 
 A. 0. B. -3. C. -5. D. 2. 
Câu 9.Đồ thị hàm số nào trong các hàm số được cho dưới đây không có tiệm cận ngang? 

 A. 2

2
1

xy
x





. B. 2
1

xy
x





. C. 
2 1

2
xy
x





. D. 1
2

y
x




. 

Câu 10.Cho hàm số  y f x  liên tục trên   và có bảng biến thiên như sau: 

 
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 
 A. Hàm số có hai điểm cực trị. 
 B. Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 2  và giá trị nhỏ nhất bằng 3 . 
 C. Đồ thị hàm số có đúng một đường tiệm cận. 
 D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng  ; 1  ,  2; . 
Câu 11.Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Tìm hàm số đó. 
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 A. 3 3 2y x x   . B. 4 2 1y x x   . C. 4 2 1y x x   . D. 3 3 2y x x    . 
Câu 12.Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Số các đỉnh hoặc các mặt của bất kì hình đa diện nào 
cũng 
 A. lớn hơn hoặc bằng 4 . B. lớn hơn 4 . 
 C. lớn hơn hoặc bằng 5 . D. lớn hơn 5 . 
Câu 13.Khối lăng trụ ngũ giác có tất cả bao nhiêu cạnh ? 
 A. 20 . B. 25 . C. 10 . D. 15 . 
Câu 14.Hình bát diện đều có bao nhiêu đỉnh? 
 A. 8 . B. 12 . C. 6 . D. 10 . 
Câu 15.Tổng số đỉnh, số cạnh và số mặt của hình lập phương là 
 A. 16 . B. 26 . C. 8 . D. 24 . 
Câu 16.Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình chữ nhật với , 2 ,AB a AD a SA  vuông góc với mặt đáy 
và 3.SA a  Thể tích khối chóp .S ABCD  bằng. 

 A. 3 3a . B. 
3 3
3

a . C. 32 3a . D. 
32 3
3

a . 

Câu 17.Tính thể tích khối chóp tứ giác đều cạnh đáy bằng a , chiều cao bằng 3a . 

 A. 
3 3
12

a . B. 
3 3
4

a . C. 
3

3
a . D. 3a . 

Câu 18.Cho khối lăng trụ .ABC A B C    có thể tích là V , thể tích của khối chóp .C ABC  là: 

 A. 2V . B. 1
2

V . C. 1
3

V . D. 1
6

V . 

Câu 19.Cho khối hộp chữ nhật .ABCD A B C D     có ,AB a ,AD b AA c  . Thể tích của khối hộp chữ 
nhật .ABCD A B C D    bằng bao nhiêu? 

 A. .abc  B. 1 .
2

abc  C. 1 .
3

abc  D. 3 .abc  

Câu 20.Cho hàm số ݂(ݔ) có đạo hàm là ݂′(ݔ) = ݔ)ݔ + 1)ଶ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 
 A. (−1; +∞). B. (−1; 0). C. (−∞;−1). D. (0; +∞). 

Câu 21.Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để hàm số 
3

2 6 2
3
xy mx mx      nghịch biến trên 

 ? 
 A. 6 . B. 7 . C. vô số. D. 5 . 
Câu 22.Cho hàm số  y f x có đạo hàm     32 1 1f x x x x    với mọi x . Số điểm cực trị của hàm 
số  y f x là 
 A. 6 . B. 4 . C. 2 . D. 3 . 
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Câu 23.Biết 0)ܯ; 2), ܰ(2;−2) là các điểm cực trị của đồ thị hàm số ݕ = ଷݔܽ + ଶݔܾ + ݔܿ + ݀. Tính giá trị 
của hàm số tại ݔ = −2. 
 A. (2−)ݕ = 2. B. (2−)ݕ = 22. C. (2−)ݕ = 6. D. (2−)ݕ = −18. 
Câu 24.Tìm tất cả các giá trị của m  để hàm số    4 21 2 2 1y m x m x      có ba cực trị. 
 A. 1 2m   . B. 2m  . C. 1 2m   . D. 1m   . 

Câu 25.Gọi m  là giá trị nhỏ nhất của hàm số 41
1

y x
x

  


 trên khoảng  1; . Tìm m . 

 A. 2m  . B. 5m  . C. 3m  . D. 4m  . 

Câu 26.Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
1

x my
x





 trên đoạn  1; 2  bằng 8 với m  là tham 

số thực). Khẳng định nào sau đây là đúng? 
 A. 0 4.m   B. 4 8.m   C. 8 10.m   D. 10.m   
Câu 27.Số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ݕ = ଶ

√௫మିସ
 bằng 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 28.Đồ thị hàm số 1xy
x m





 có đường tiệm cận đứng là 3x  . Giá trị của m  bẳng 

 A. 3 . B. 4 . C. 5 . D. 6 . 
Câu 29.Cho hàm số ݕ = ௫ା

௫ାௗ
 có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

 
 A. ࢉࢇ > ,ࢊ࢈ > . B. ࢈ࢇ < , ࢊࢉ < . C. ܾܿ > 0,ܽ݀ < 0. D. ܾܿ < 0, ܽ݀ > 0. 

Câu 30.Cho hàm số 2axy
cx b





có đồ thị như hình vẽ. Hãy tính tổng S a b c   . 

 
 A. 2S  . B. 1S  . C. 3S  . D. 4S  . 
Câu 31.Cho hàm số  f x  có bảng biến thiên như hình vẽ 



  Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                         Ôn tập BKI Toán 12 
 

 
ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                         Trang 5    
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

 
Số nghiệm thực của phương trình    2f x f  là 
 A. 0 . B. 2 . C. 1. D. 3 . 
Câu 32.Cho hàm số ݕ = ;liên tục trên đoạn [−2 (ݔ)݂ 4]và có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của 
phương trình 3݂(ݔ) − 5 = 0trên đoạn [−2; 4]là 

 
 A. 1. B. 0. C. 3. D. 2. 
Câu 33.Cho hàm số ݕ =  có bảng biến thiên như hình vẽ (ݔ)݂

 
Số các giá trị nguyên của ݉ để phương trình ݂(ݔ) = 2 − 3݉ có 4 nghiệm phân biệt là 
 A. . B. . C. . D. . 
Câu 34.Lăng trụ có 2020  đỉnh có số mặt là 
 A. 1009 . B. 1012 . C. 1010 . D. 1011 . 
Câu 35.Cho khối tứ diện ABCD . Lấy điểm M  nằm giữa A  và B , điểm N  nằm giữa C  và D . Bằng hai 
mặt phẳng  CDM  và  ABN , ta chia khối tứ diện đó thành bốn khối tứ diện nào sau đây? 
 A. MANC , BCDN , AMND , ABND . B. MANC , BCMN , AMND , MBND . C. 
ABCN , ABND , AMND , MBND . D. NACB , BCMN , ABND , MBND . 
Câu 36.Hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có tất cả bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? 
 A. 2 . B. 3 . C. 5 . D. 4 . 
Câu 37.Cho hình tứ giác ܵ.ܦܥܤܣcó đáy ܦܥܤܣlà hình vuông cạnh ܽ, cạnh bên ܵܣvuông góc với mặt phẳng 
đáy và ܵܣ = ܽ√3. Hãy tính thể tích ܸcủa khối chóp ܵ.ܦܥܤܣ. 
 A. √ଷ

య

ଷ
. B. √ଷ

య


. C. √3ܽଷ. D. √ଷ

య

ସ
. 

Câu 38.Cho hình chóp  có mặt phẳng  vuông góc với mặt phẳng , tam giác  
vuông cân tại ,  là hình vuông cạnh . Thể tích khối chóp  là 

.S ABCD  SAB  ABCD SAB
S ABCD 2a .S ABCD
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 A. . B. . C. . D. . 

Câu 39.Cho hàm số ݕ =  :như hình sau (ݔ)′݂ xác định trên ℝ và có bảng xét dấu đạo hàm (ݔ)݂

 
Hỏi hàm số ݕ = ݂(2 − (ݔ + ௫య

ଷ
− ଶݔ2 − ݔ5 + 2021 đồng biến trên khoảng nào sau đây? 

 A. (1; 3). B. (−1; 1). C. (−3;−2). D. (−∞;−3). 
Câu 40.Cho hàm số  y f x  liên tục trên   có đồ thị hàm số  y f x  như hình vẽ. Xét hàm số 

    21 3
2

g x f x x x   . Khi đó khẳng định nào sau đây đúng ? 

 
 A.    0 2g g . B.    2 0g g  . C.    2 4g g . D.    4 2g g   . 

Câu 41.Tìm tham số m  để hàm số 2
5

xy
x m





đồng biến trên khoảng  ; 10  . 

 A. 2 ;
5

  
 

. B.  2 ; \ 2
5

  
 

. C. 2 ;2
5

 
  

. D.  2; . 

Câu 42.Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để hàm số  3 2 21 2 2019
3

y x mx m x       đạt cực 

đại tại 1x  ? 
 A. 1. B. 3 . C. 0 . D. 2 . 
Câu 43.Số giá trị nguyên của tham số ݉ ∈ [−10; 10] để bất phương trình 4 ଶ݊݅ݏ ݔ − 4 ݏܿ ݔ ≤ 4݉ଶ −
4݉ + 5nghiệm đúng với mọi ݔ ∈  là [ߨ;0]
 A. 21. B. 20. C. 17. D. 18. 
Câu 44.Cho hàm số  y f x  liên tục trên  \ 1  và có bảng biến thiên như sau: 

 
Tìm số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số    

1
2 3

y g x
f x

 


. 

 A. Không có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang. 
 B. 2 tiệm cận đứng, 1 tiệm cận ngang. 
 C. 2 tiệm cận ngang, 1 tiệm cận đứng. 
 D. 1 tiệm cận đứng, 1 tiệm cận ngang. 

34
3

a
3

6
a 332

3
a 39

2
a
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Câu 45.Cho hàm số ݕ =  :có bảng biến thiên như sau (ݔ)݂

 
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình ݂(|ݔ|)−݉ = 0 có 4 nghiệm phân 
biệt. 
 A. 6. B. 7. C. 8. D. 9. 
Câu 46.Cho hàm số   3 3 1f x x x   . Tìm số nghiệm của phương trình    0f f x  . 
 A. 5. B. 9. C. 4 . D. 7 . 
Câu 47.Cho hình chóp có đáy là tam giác cân tại A, mặt bên là tam giác đều và nằm trong 

mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi là mặt phẳng đi qua điểm và vuông góc với , chia khối chóp 
thành hai phần. Tính tỉ số thể tích của hai phần đó. 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 48.Cho lăng trụ tam giác đều ܥܤܣ ⋅  ᇱcó diện tích bằng 8và hợp với mặt phẳngܥܤܣ ᇱ. Tam giácܥᇱܤᇱܣ
đáy một góc có số đo 30°. Tính thể tích của khối lăng trụ. 
 A. 8√3. B. 4√3. C. 16√3. D. 24√3. 
Câu 49.Cho hàm số  y f x có đạo hàm trên   và có bảng biến thiên như hình vẽ 

 
Hàm số     33 2 3   g x f x x x  đạt cực đại tại điểm 
 A. 1x . B. 1 x . C. 3x . D. 2x . 
Câu 50.Có bao nhiêu số nguyên ݉ ∈ [−5; 5]để ݉݅݊

[ଵ;ଷ]
ଷݔ| − ଶݔ3 + ݉| ≥ 2. 

 A. 6. B. 4. C. 3. D. 5. 
 

.S ABC  SBC

  B SC

1
2

1
3

2
3

1
4
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ĐẶNG VIỆT ĐÔNG Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) 
 

 
Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:..................... 

Mã đề thi 
102 

 
Câu 1. Hàm số 4 22 1y x x   đồng biến trên khoảng nào sau đây? 
 A. ( 1;1) . B. (0; ) . C.  . D. ( ;0) . 
Câu 2. Cho hàm số ݕ =  .có đồ thị như hình vẽ (ݔ)݂

 
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
 A. (;). B. (;). C. (−∞;) và (2; +∞). D. (−∞;) và (4; +∞). 
Câu 3. Cho hàm số ݕ =  :liên tục trên ℝvà có bảng biến thiên như sau(ݔ)݂

 
Khẳng định nào sau đây là sai về sự biến thiên của hàm số ݕ =  ?(ݔ)݂
 A. Nghịch biến trên khoảng (3; +∞). B. Đồng biến trên khoảng (0; 6). 
 C. Nghịch biến trên khoảng (−∞;−1). D. Đồng biến trên khoảng (−1; 3). 
Câu 4. Cho hàm số   4 38 1f x x x   . Chọn mệnh đề đúng. 
 A. Nhận điểm 6x  làm điểm cực đại. B. Nhận điểm 6x  làm điểm cực tiểu. 
 C. Nhận điểm 0x  làm điểm cực đại. D. Nhận điểm 0x  làm điểm cực tiểu. 
Câu 5. Cho hàm số  f x  liên tục trên đoạn 3; 3    và có đồ thị hàm số như hình vẽ sau 

 
Điểm cực đại của đồ thị hàm số đã cho là 
 A.  1; 4M   . B.  0; 3N  . C. 1x   . D. 0x  . 
Câu 6. Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ sau. Phát biểu nào đúng? 
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 A. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 2. 
 B. Hàm số đạt cực tiểu tại ݔ = 1 và đạt cực đại tại ݔ = 5. 
 C. Hàm số đạt cực đại tại ݔ = 0 và đạt cực tiểu tại ݔ = 2. 
 D. Giá trị cực đại của hàm số là 0. 
Câu 7. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 3 23 9 1y x x x    trên đoạn  4;4 là 
 A. 4 . B. 4 . C. 1. D. 1 . 
Câu 8. Cho hàm số ( )f x  liên tục trên đoạn  1;5 và có đồ thị trên đoạn  1;5 như hình vẽ bên. Tổng giá 

trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )f x  trên đoạn  1;5 bằng 

 
 A. 1 . B. 4 . C. 1. D. 2 . 

Câu 9. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
1

xy
x




là 

 A. 1x  . B. 0x  . C. 1y  . D. 0y  . 
Câu 10. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là: 
 A. 1. B. 3 . C. 4 . D. 2 . 
Câu 11. Đồ thị sau đây là của hàm số nào? 
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 A. ࢟ = ା࢞

ି࢞
. B. ݕ = ௫ିଵ

௫ାଵ
. C. ࢟ = ା࢞

ି࢞
. D. ݕ = ଶ௫ିଵ

௫ିଵ
. 

Câu 12. Một hình hộp chữ nhật (không phải hình lập phương) có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? 
 A. 4 . B. 2 . C. 3 . D. 1. 
Câu 13. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 
 A. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh. 
 B. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh và số mặt bằng nhau. 
 C. Số đỉnh và số mặt của hình đa diện luôn bằng nhau. 
 D. Tồn tại một hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau. 
Câu 14. Số cạnh của một khối lập phương là: 
 A. 6.  B. 8.  C. 10.  D. 12.  
Câu 15. Khối lập phương là khối đa diện đều thuộc loại nào? 
 A.  3;4 . B.  5;3 . C.  4;3 . D.  3;5 . 
Câu 16. Cho tứ diện ABCD  có các cạnh , ,AB AC AD đôi một vuông góc với nhau; 3 ; 5AB a AC a   và 

8AD a .Tính thể tích V của tứ diện ABCD ? 
 A. 360V a . B. 340V a . C. 3120V a . D. 320V a . 

Câu 17. Cho hình chóp đều .S ABC  có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng 21
6

a . Tính theo a  thể tích V  

của khối chóp .S ABC . 

 A. 
3 3
12

aV  . B. 
3 3
8

aV  . C. 
3 3
6

aV  . D. 
3 3
24

aV  . 

Câu 18. Cho khối lăng trụ có chiều cao 3h   và diện tích đáy 7B  . Thể tích của khối lăng trụ đã cho 
bằng 
 A. 10 . B. 7 . C. 3 . D. 21 . 
Câu 19. Khối hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt bằng 3cm , 4cm , 7cm  thì có thể tích bằng 
 A. 384cm . B. 312cm . C. 328cm . D. 321cm . 
Câu 20. Cho hàm số  y f x  liên tục trên   và có đạo hàm        2 31 1 2f x x x x     . Hàm số 

 y f x  đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 
 A.  ; 1  . B.  1;1 . C.  2;  . D.  1;2 . 

Câu 21. Tất cả các giá trị của m  để hàm số 3 2( ) 2f x x mx x    nghịch biến trên khoảng  1;2 là: 

 A. 13.
8

m   B. 131 .
8

m   C. 0.m   D. 13.
8

m   

Câu 22. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm   2 2 3, .f x x x x        Hàm số đã cho có bao nhiêu 
điểm cực trị? 
 A. 2.  B. 1.  C. 3.  D. 0.  
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Câu 23. Cho hàm số    
3

21
1 4 1

3
m x

y m x x


     . Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại 1x , đạt cực đại tại 

2x  đồng thời 1 2x x  khi và chỉ khi: 

 A. 1m  . B. 5m  . C. 
1
5

m
m


 
. D. 

1
5

m
m


 
. 

Câu 24. Gọi ܵ là tập hợp tất cả các giá trị của tham số ݉ để hàm số ݕ = ସݔ − ଶݔ2݉ + ݉ + 1
∄

có giá trị 
cực tiểu bằng −1. Tổng các phần tử thuộc ܵlà: 
 A. −2. B. 0. C. 1. D. −1. 

Câu 25. Biết rằng hàm số   12018f x x
x

     đạt giá trị lớn nhất trên khoảng  0;4  tại 0x . Tính 

0 2018P x  . 
 A. 4032P  . B. 2020P  . C. 2018P  . D. 2019P  . 

Câu 26. Cho hàm số 1
2 1
mxy

x





 (với m  là tham số) thỏa mãn điều kiện 
1;2

max 3y
 
  

 . Khẳng định nào sau 

đây đúng? 
 A. 7 10m  . B. 4 7m  . C. 0 3m  . D. 10 13m  . 

Câu 27. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
22 1

1
x xy
x
 




? 

 A. 2 . B. 1. C. 0 . D. 3 . 

Câu 28. Đồ thị hàm số 
 2 2

1
1 4
xy

m x



 

 có bao nhiêu đường tiệm cận? 

 A. 1. B. 2 . C. 4 . D. 0 . 
Câu 29. Tìm ܽ, ܾ để hàm số ݕ = ௫ା

௫ାଵ
 có đồ thị như hình vẽ bên. 

 
 A. ܽ = −1,ܾ = −2. B. ܽ = 1,ܾ = −2. C. ܽ = −2,ܾ = 1. D. ܽ = 2,ܾ = 1. 

Câu 30. Cho hàm số ax by
cx d





 có đồ thị như hình vẽ. 
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Khẳng định nào sau đây đúng? 
 A. 0ab  ; 0ac  . B. 0bd  ; 0bc  . C. 0ad  ; 0bd  . D. 0ab  ; 0ad  . 
Câu 31. Đồ thị hàm số ݕ = ଷݔ − ଶݔ3 − 2 và đường thẳng ݕ = 2 có bao nhiêu điểm chung? 
 A. . B. 1. C. 3. D. 2. 
Câu 32. Cho hàm số ݕ =  :có bảng biến thiên sau(ݔ)݂

 
Số nghiệm của phương trình ݂(ݔ)− 2 = 0là 
 A. 3. B. 2. C. 1. D. 0. 
Câu 33. Cho hàm số 4 22 3y x x    có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Với giá trị nào của tham số m thì 
phương trình 4 22 3 2 4x x m     có hai nghiệm phân biệt? 

 

 A. 1
2

m  . B. 
0
1
2

m

m



 


. C. 10
2

m  . D. 
0
1
2

m

m



 


. 

Câu 34. Khối lăng trụ ngũ giác có tất cả bao nhiêu cạnh? 
 A. 15 . B. 10 . C. 20 . D. 25 . 
Câu 35. Cho khối lăng trụ .ABC A B C    (tham khảo hình sau). Gọi M  là trung điểm của đoạn thẳng BB . 
Mặt phẳng  AMC   chia khối lăng trụ đã cho thành các khối đa diện nào ? 

0
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 A. Một khối tứ diện và một khối chóp tứ giác. 
 B. Hai khối chóp tam giác. 
 C. Hai khối chóp tứ giác. 
 D. Một khối tứ diện và một khối lăng trụ. 
Câu 36. Hình lăng trụ đứng có đáy là hình thoi (không phải hình vuông) có bao nhiêu mặt phẳng đối 
xứng? 
 A. 5 . B. 2 . C. 4 . D. 3 . 
Câu 37. Cho hình chóp ܵ.ܦܥܤܣ có đáy ܦܥܤܣ là hình vuông cạnh 2ܽ và ܵܣ vuông góc với đáy. Biết 
khoảng cách giữa ܥܣ và ܵܤ bằng ܽ. Tính thể tích khối chóp ܵ.ܦܥܤܣ. 

 
 A. ଶ√ଶ

య

ଷ
. B. ସ√ଶ

య

ଷ
. C. √2ܽଷ. D. ଷ

య

√ଶ
. 

Câu 38. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thang vuông tại A  và D ; 2AB AD a  , 
5BC a , CD a , góc giữa hai mặt phẳng  SBC  và  ABCD  bằng 60 . Gọi I  là trung điểm cạnh 

AD . Biết hai mặt phẳng  SBI  và  SCI  cùng vuông góc với mặt phẳng  ABCD . Tính thể tích khối 
chóp .S ABCD . 

 A. 
33 15

5
aV  . B. 

3 15
5

aV  . C. 
3 15
15

aV  . D. 
33 15

15
aV  . 

Câu 39. Cho hàm số  y f x  có bảng xét dấu đạo hàm như sau: 

 
Hàm số   33 23 1 xy f x x    nghịch biến trên khoảng nào sau đây? 

 A.  ; 1  . B.  1;0 . C.  1;5 . D.  2; . 
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Câu 40. Cho hàm số  y f x  có đồ thị của đạo hàm  y f x như hình vẽ bên. Hàm số 

     2 2 3 2 2 1g x f x f x      nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

 
 A.  0;1 .  B.  2; 1  . C.  1;2 .  D.  1;0 .  

Câu 41. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số 2
2

mxy
m x





 nghịch biến trên khoảng 1 ;

2
  
 

. 

 A. 2 1m   . B. 2 2m   . C. 2 2m   . D. 2m  . 

Câu 42. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để hàm số    3 2 21 2 1 7 5
3

y x m x m m x m         

có hai điểm cực trị là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 74 . 

 A. 3m  . B. 
3

2
m
m
 

 
. C. 2m  . D. 

3
2

m
m


  
. 

Câu 43. Cho hình thang cân có độ dài đáy nhỏ và hai cạnh bên đều bằng 1 mét. Khi đó hình thang đã cho 
có diện tích lớn nhất bằng? 
 A. √(). B. √


C. ଷ√ଷ .()

ସ
(݉ଶ). D. 1(݉ଶ). 

Câu 44. Cho hàm số ݕ =  liên tục trên ℝ\{1} và có bảng biến thiên như sau (ݔ)݂

 
Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số ݕ = (ݔ)݃ = ଶଶ

(௫)ିଷ
. 

 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 
Câu 45. Tìm tất cả giá trị thực của tham số ݉ để đường thẳng (݀):ݕ = ݔ݉ − ݉ − 1 cắt đồ thị (ܥ):ݕ =
ଷݔ − ଶݔ3 + 1 tại 3 điểm ܥ ,ܤ ,ܣ phân biệt (ܤ thuộc đoạn ܥܣ), sao cho tam giác ܥܱܣ cân tại ܱ (với ܱ là 
gốc toạ độ). 
 A. ݉ = −1. B. ݉ = 1. C. ݉ = 2. D. ݉ = −2. 
Câu 46. Cho hàm số  y f x có bảng biến thiên như sau 

 
Phương trình    0f f x  có nhiều nhất bao nhiêu nghiệm? 
 A. 3 . B. 4 . C. 5 . D. 6 . 
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Câu 47. Cho hình chóp .S ABCD đáy là hình bình hành. Gọi ,M N lần lượt là trung điểm của ,SA SC . Mặt 

phẳng ( )BMN cắt SD tại P . Tỉ số .

.

S BMPN

S ABCD

V
V

bằng: 

 A. .

.

1
16

S BMPN

S ABCD

V
V

 . B. .

.

1
6

S BMPN

S ABCD

V
V

 . C. .

.

1
12

S BMPN

S ABCD

V
V

 . D. .

.

1
8

S BMPN

S ABCD

V
V

 . 

Câu 48. Cho hình hộp đứng 1 1 1 1.ABCD A B C D  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a , đường thẳng 1DB  tạo 
với mặt phẳng  1 1BCC B  góc 30 . Tính thể tích khối hộp 1 1 1 1.ABCD A B C D . 

 A. 3 3a . B. 3 2a . C. 3a . D. 
3 2
3

a . 

Câu 49. Cho hàm số  y f x , hàm số  y f x có đồ thị như hình vẽ. Hàm số 

   25sin 15sin 12 3
2 4

xxg x f
    

 
có bao nhiêu điểm cực trị trên khoảng  0;2 ? 

 
 A. 9 . B. 7 . C. 6 . D. 8 . 
Câu 50. Cho hàm số ݂(ݔ) = ସݔ − ଷݔ2 + ݉ (݉ là tham số thực). Tìm tổng tất cả các giá trị của ݉ sao cho 
ݔܽ݉
[;ଵ]

|(ݔ)݂| + 2݉݅݊
[;ଵ]

|(ݔ)݂| = 10. 

 A. 4. B. −3. C. 1. D. 2. 
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TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2020 - 2021 
Môn: TOÁN - Lớp 12 - Chương trình chuẩn 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) 
 

 
Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:..................... 

Mã đề thi 
103 

 
Câu 1. Cho hàm số 4 22 3  y x x . Khẳng định nào sau đây là đúng về hàm số này? 
 A. Hàm số đồng biến trên  . 
 B. Hàm số đồng biến trên khoảng  1;0 và  1; . 

 C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ;2 . 

 D. Hàm số nghịch biến trên khoảng    ; 1 0;1   . 
Câu 2. Cho hàm số ݕ =  .có đồ thị như hình vẽ bên (ݔ)݂

 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 
 A. (−1; 1). B. (−∞; 1). C. (−1; 0). D. (0; 1). 
Câu 3. Hàm số ݕ =  :xác định trên ℝ\{−1} và có bảng biến thiên như hình dưới (ݔ)݂

 
Khẳng định nào sau đây sai? 
 A. ݂(ݔ) đồng biến trên khoảng (−∞; 1). B. ݂(ݔ) đạt cực đại tại ݔ = 1. 
 C. ݂(ݔ) đồng biến trên khoảng (−1; 1). D. ݂(ݔ) có cực đại bằng 0. 
Câu 4. Giá trị cực đại của hàm số 3 3 1y x x    là 
 A. 2.cđy   B. 1.cđy    C. 4.cđy   D. 3.cđy   
Câu 5. Cho hàm số  f x  có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng: 

 
 A. 0 . B. 2 . C. 4 . D. 1. 
Câu 6. Cho hàm số ݕ =  :có bảng biến thiên như sau (ݔ)݂
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Hàm số đạt cực tiểu tại điểm nào? 
 A. ݕ = 3. B. ݕ = −1. C. ݔ = −1. D. ݔ = 1. 
Câu 7. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 3 3y x x    trên đoạn  0;2 . 
 A. 

 0;2
max 2
x

y


 . B. 
 0;2

max 1
x

y


 . C. 
 0;2

max 2
x

y


  . D. 
 0;2

max 0
x

y


 . 

Câu 8. Cho hàm số ( )y f x  xác định, liên tục trên   và có bảng biến thiên như hình sau: 

 
Mệnh đề nào sau đây đúng về hàm số đó? 
 A. Hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên  . 
 B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 trên  . 
 C. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 1 trên  . 
 D. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 5 trên  . 

Câu 9. Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 1 3
2
xy

x





 là 

 A. 2x   . B. 3x   . C. 2y   . D. 3y   . 
Câu 10. Cho hàm số ( )y f x  có bảng biến thiên như hình sau: 

 
Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là 
 A. 2 . B. 3 . C. 1. D. 4 . 
Câu 11. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây? 

 
 A. ݕ = ଶ௫ାଶ

௫ାଵ
. B. ݕ = ଶ௫ାଵ

௫ାଵ
. C. ݕ = ௫ିଵ

௫ାଵ
. D. ݕ = ଶ௫ାଷ

ଵି௫
. 

Câu 12. Mỗi hình sau đây gồm một số hữu hạn đa giác phẳng (kể cả các điểm trong của nó), hình nào sau 
đây không phải là hình đa diện? 
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 A. Hình (c). B. Hình (d). C. Hình (a). D. Hình (b). 
Câu 13. Lăng trụ tam giác có bao nhiêu mặt? 
 A. 6 . B. 3 . C. 9 . D. 5 . 
Câu 14. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng? 
 A. Khối đa diện đều loại  ;p q  là khối đa diện đều có p  mặt, q  đỉnh. 
 B. Khối đa diện đều loại  ;p q  là khối đa diện lồi thỏa mãn mỗi mặt của nó là đa giác đều p  cạnh và 
mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng q  mặt. 
 C. Khối đa diện đều loại  ;p q  là khối đa diện đều có p  cạnh, q  mặt. 
 D. Khối đa diện đều loại  ;p q  là khối đa diện lồi thỏa mãn mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng p  
mặt và mỗi mặt của nó là một đa giác đều q  cạnh. 
Câu 15. Cho hình bát diện đều cạnh a . Gọi S là tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đó. Mệnh đề nào 
dưới đây đúng? 
 A. 23S a . B. 28S a . C. 22 3S a . D. 24 3S a . 
Câu 16. Khẳng định nào sau đây là sai? 

 A. Thể tích của khối chóp có diện tích đáy B  và chiều cao h  là 1
3

V Bh . 

 B. Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy B  và chiều cao h  là V Bh . 
 C. Thể tích của một khối hộp chữ nhật bằng tích ba kính thước của nó. 
 D. Thể tích của khối chóp có diện tích đáy B  và chiều cao h  là 3V Bh . 
Câu 17. Cho khối chóp tứ giác đều .S ABCD  có cạnh bên bằng 6 , góc giữa đường thẳng SA  và BC  bằng 
60 . Tính thể tích V  của khối chóp .S ABCD . 
 A. 36V  . B. 18V  . C. 36 2V  . D. 18 3V  . 
Câu 18. Cho hình lăng trụ có diện tích đáy B , đường cao là h . Thể tích V  của khối lăng trụ là 

 A. 3V Bh . B. V Bh . C. 
1
3

V Bh . D. 2V Bh . 

Câu 19. Tính thể tích khối hộp chữ nhật có các kích thước là , 2 ,3a a a . 
 A. 32a . B. 36a . C. 33a . D. 3a . 
Câu 20. Cho hàm số  f x  xác định, liên tục trên   và có đạo hàm cấp một xác định bởi công thức 

  2 1f x x    . Mệnh đề nào sau đây đúng? 
 A.    1 2f f . B.    3 2f f . C.    1 0f f . D.    0 1f f  . 

Câu 21. Tìm tất cả các giá trị m  để hàm số  3 2 2 1 2
3
my x mx m x      nghịch biến trên tập xác định 

của nó. 
 A. 0m  . B. 1m   . C. 2m  . D. 0m  . 
Câu 22. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm      4 21 7 10 ,f x x x x x       . Số điểm cực trị của 
hàm số đã cho là: 
 A. 2 . B. 1. C. 4 . D. 3 . 
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Câu 23. Cho hàm số 3 3 1y x x m     với m  là tham số. Hàm số có giá trị cực đại và giá trị cực tiểu trái 
dấu khi 
 A. 1m    hoặc 3m  . B. 1 3m   . 
 C. 1m    hoặc 3m  . D. 1 3m   . 
Câu 24. Tìm tập hợp các giá trị của tham số m  để đồ thị hàm số  4 2 24 1y x m x m      có một điểm 
cực trị 
 A.  2;2 . B.    ; 2 2;    . C.  2;2 . D.    ; 2 2;    . 
Câu 25. Giá trị lớn nhất của hàm số ݂(ݔ) = ݔ4 − ;ସ trên đoạn [−1ݔ 1] bằng 
 A. 5. B. 0. C. −3. D. 3. 
Câu 26. Tìm a  để giá trị lớn nhất của hàm số 3 23 1y x ax a     trên đoạn  1;a  bằng 10, biết 0a  . 

 A. 10a  . B. 11a  . C. 5
2

a  . D. 3
2

a  . 

Câu 27. Tổng số các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 4
1

xy
x





 là 

 A. 0 . B. 1. C. 2 . D. 3. 

Câu 28. Có tất cả bao nhiêu giá trị khác nhau của tham số m để đồ thị hàm số 2
1

4
xy

x mx


 
có hai 

đường tiệm cận? 
 A. 1. B. 0 . C. 2 . D. 3. 
Câu 29. Cho hàm số ݕ = (ݔ)݂ = ଷݔܽ + ଶݔܾ + ݔܿ + ݀ có đạo hàm là hàm số ݕ = ݂ᇱ(ݔ) với đồ thị như 
hình vẽ bên. 

 
Biết rằng đồ thị hàm số ݕ =  tiếp xúc với trục hoành tại điểm có hoành độ âm. Khi đó đồ thị hàm số (ݔ)݂
cắt trục tung tại điểm có tung độ là bao nhiêu? 
 A. −4. B. 1. C. 2. D. 4. 
Câu 30. Cho hàm số ݕ = ସݔܽ + ଶݔܾ + ܿ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh 
đề đúng? 

 
 A. ܽ < 0, ܾ > 0, ܿ < 0. B. ܽ < 0, ܾ < 0, ܿ < 0. C. ܽ > 0, ܾ < 0, ܿ < 0. D. ܽ > 0,ܾ < 0, ܿ > 0. 
Câu 31. Cho hàm số ݕ =  có bảng biến thiên như sau(ݔ)݂

O x

y

3

1
2
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Số nghiệm của phương trình ݂ଶ(ݔ)− 4 = 0là 
 A. 3. B. 5. C. 1. D. 2. 
Câu 32. Cho hàm số bậc bốn ݕ = (ݔ)có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Phương trình 2݂ (ݔ)݂ + 5 = 0 có số 
nghiệm là 

 
 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 
Câu 33. Cho hàm số ݂(ݔ) bảng biến thiên sau đây 

 
Tìm ݉ để phương trình ݂(ݔ) = 2݉ + 1 có 3 nghiệm phân biệt. 
 A. 0 < ݉ < 1. B. 0 < ݉ < 2. C. −1 < ݉ < 0. D. −1 < ݉ < 1. 
Câu 34. Một hình đa diện có các mặt là các tam giác có số mặt M và số cạnh C của đa diện đó thỏa mãn 
hệ thức nào dưới đây 
 A. 3 2C M . B. 2C M . C. 3 2M C . D. 2C M . 
Câu 35. Người ta ghép 5 khối lập phương cạnh a để được khối hộp chữ thập như hình dưới. Tính diện tích 
toàn phần tpS của khối chữ thập đó 
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 A. 220tpS a . B. 212tpS a . C. 230tpS a . D. 222tpS a . 
Câu 36. Số mặt phẳng đối xứng của một hình chóp tứ giác đều là 
 A. 0 . B. 1. C. 2. D. 4. 
Câu 37. Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều cạnh có độ dài bằng a . Cạnh bên SA  vuông 
góc với mặt đáy  ABC  và 3SA a .Thể tích của khối chóp .S ABC  là 

 A. 
33

4
a . B. 

3 3
6

a . C. 
3 3
4

a . D. 
3

4
aV  . 

Câu 38. Cho hình chóp .S ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân; AB AC a  ; mặt bên SAB là tam 
giác vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính theo a thể tích của khối chóp 

.S ABC . 

 A. 31
12

a . B. 33
4

a . C. 33
12

a . D. 31
4

a . 

Câu 39. Cho hàm số  y f x  thỏa mãn: 

 
Hàm số   23 2y f x x x      nghịch biến trên khoảng nào sau đây? 

 A.  3;5 . B.  ;1 . C.  2;6 . D.  2; . 
Câu 40. Cho hàm số  y f x . Hàm số  y f x có đồ thị như hình vẽ. 

 

Hàm số  
3

2 22 3 4
3
xy f x x x

 
      

 
nghịch biến trong khoảng nào dưới đây? 

 A.  ; 3  . B.  3;0 . C.  1; 3 . D.  3;  . 
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Câu 41. Đặt S là tập hợp tất cả các số nguyên âm m thỏa thỏa mãn điều kiện hàm số 
3 16m xy
x m





đồng 

biến trên khoảng  5; . Hỏi S có bao nhiêu phần tử? 
 A. 4 . B. 5. C. 3. D. Vô số. 

Câu 42. Tìm m  để hàm số    3 2 21 4
3

f x x mx m x     đạt cực đại tại 1x  . 

 A. 1; 3m m   . B. 1m  . C. 3m   . D. 3m  . 
Câu 43. Cho hàm số ݕ =  liên tục trên ℝ và có đồ thị như hình vẽ. Tập hợp các giá trị thực của tham (ݔ)݂
số ݉ để phương trình ݂൫√4ݔ − ଶݔ − 1൯ = ݉ có nghiệm là 

 
 A. [−2; 0]. B. [−4;−2]. C. [−4; 0]. D. [−1; 1]. 
Câu 44. Cho hàm số ݕ =  bảng biến thiên như hình bên dưới (ݔ)݂

 
Đồ thị hàm số ݃(ݔ) = ଵ

ଶ(௫ାଷ)ାଵ
 có bao nhiêu tiệm cận đứng? 

 A. 4. B. 3. C. 1. D. 2. 
Câu 45. Cho hàm số ݕ = ଶ௫ିଷ

௫ିଵ
có đồ thị (ܥ)và đường thẳng 2ݔ + ݕ − ݉ = 0. Tìm m để hai đồ thị trên cắt 

nhau tại hai điểm ܤ ,ܣphân biệt, đồng thời trung điểm của đoạn ܤܣnằm trên đường tròn có tâm (1−;1)ܫ, 
bán kính ܴ = 2. 
 A. ݉ = 0, ݉ = − ଼

ହ
. B. ݉ = 1, ݉ = ଼

ହ
. C. ݉ = 0, ݉ = ହ

଼
. D. ݉ ∈ (1; 10). 

Câu 46. Cho hàm số ( )y f x thỏa mãn ( ) ( ) ( )f u v f u f v   với ,u v R  . Biết (4) 5f  , hỏi giá trị 
của ( 6)f  nằm trong khoảng nào dưới đây ? 
 A. ( 8; 7)  . B. (6;8) . C. ( 5;0) . D. ( 10; 8)  . 
Câu 47. Cho hình chóp ܵ.ܯ ,ܥܤܣvà ܰ là các điểm thuộc các cạnh ܵܣ và ܵܤ sao cho ܣܯ = ܰܵ ,ܯ2ܵ =
 thành hai ܥܤܣ.ܵ chia khối chóp (ߙ) Mặt phẳng .ܥܵ và song song với ܰܯ là mặt phẳng qua (ߙ) ,ܤ2ܰ
khối đa diện (ܪଵ) và (ܪଶ) với (ܪଵ) là khối đa diện chứa điểm ܵ, (ܪଶ) là khối đa diện chứa điểm ܣ. Gọi ଵܸ 
và ଶܸ lần lượt là thể tích của (ܪଵ) và (ܪଶ). Tính tỉ số భ

మ
. 

 A. ସ
ହ
. B. ହ

ସ
. C. ଷ

ସ
. D. ସ

ଷ
. 

Câu 48. Cho lăng trụ tam giác đều .ABC A B C    có cạnh đáy bằng a  và AB BC  . Tính thể tích của khối 
lăng trụ. 
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 A. 36 .V a  B. 
37 .

8
aV   C. 

36 .
8
aV   D. 

36 .
4
aV   

Câu 49. Cho hàm đa thức  y f x  có đồ thị hàm số  y f x  như hình vẽ dưới đây. 

 
Số điểm cực trị của hàm số    4 2 4 22 3 2 4 2020g x f x x x x       là 
 A. 12. B. 11. C. 10 . D. 9 . 
Câu 50. Cho hàm số ݂(ݔ) = ସݔ| − ଷݔ4 + ଶݔ4 + ݉|. Khi ݉ thuộc [−3; 3] thì giá trị nhỏ nhất của hàm số 
;trên đoạn [0 (ݔ)݂ 2] đạt giá trị lớn nhất bằng 
 A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. 
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TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2020 - 2021 
Môn: TOÁN - Lớp 12 - Chương trình chuẩn 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) 
 

 
Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:..................... 

Mã đề thi 
104 

 
)PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên  ? 
 A. 4 22 2   y x x . B. 4 23 5  y x x . C. 3 2 2 1    y x x x . D. 3 23 4   y x x . 

Câu 2. Cho hàm số ݂(ݔ) = ଷݔܽ + ଶݔܾ + ݔܿ + ݀có đồ thị như hình bên dưới: 

 
Mệnh đề nào sau đây sai? 
 A. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 0). B. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 1). 
 C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 1). D. Hàm số đồng biến trên khoảng (1; +∞). 
Câu 3. Cho hàm số ݕ =  có bảng biến thiên như sau (ݔ)݂

 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 
 A. (1; +∞). B. (−∞; 1). C. (−1; 0). D. (0; 1). 

Câu 4. Có bao nhiêu điểm cực trị của hàm số 1y
x

 ? 

 A. 3 . B. 2 . C. 0 . D. 1. 
Câu 5. Cho hàm số  f x  có đạo hàm trên   và có đồ thị  'f x  như hình vẽ. 

 
Hỏi hàm số  y f x  có bao nhiêu điểm cực đại ? 

x

y

2
1

2

3

O 1



  Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                         Ôn tập BKI Toán 12 
 

 
ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                         Trang 2    
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

 A. 3 . B. 2 . C. 1. D. 4 . 
Câu 6. Cho hàm số ݕ =  :có bảng biến thiên như sau (ݔ)݂

 
Mệnh đề nào dưới đây là sai? 
 A. Hàm số không đạt cực tiểu tại điểm ݔ = 2. 
 B. Hàm số đạt cực đại tại điểm ݔ = −1. 
 C. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là (−1; 2). 
 D. Giá trị cực đại của hàm số là ݕ = 2. 
Câu 7. Giá trị lớn nhất M  của hàm số   3 22 3 12 1f x x x x     trên  1; 2  là 
 A. 6M  . B. 5M  . C. 9M  . D. 14M  . 
Câu 8. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên bên dưới. Gọi ,  M m  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị 

nhỏ nhất của hàm số  y f x  khi  3;3x  . Giá trị 2M m  bằng 

 
 A. 2 . B. 10 . C. 6 . D.  2f . 

Câu 9. Giao điểm đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ݕ = ଶ௫ିଵ
௫ିଶ

 là 
 A. (2−;2)ܫ. B. ܰ(2;−1). C. 2−)ܯ; 2). D. 2)ܬ; 2). 
Câu 10. Cho hàm số ݕ =  liên tục trên ℝ và có bảng biến thiên như hình bên dưới. Tổng số đường tiệm (ݔ)݂
cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ݕ =  là (ݔ)݂

 
 A. 4. B. 3. C. 5. D. 2. 
Câu 11. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương 
án ܦ,ܥ,ܤ,ܣdưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? 
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 A. 4 2 1y x x   . B. 2 1y x x    . C. 3 3 1y x x    . D. 3 3 1y x x    
Câu 12. Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt? 
 A. Ba mặt. B. Hai mặt. C. Bốn mặt. D. Năm mặt. 
Câu 13. Hình đa diện dưới đây có bao nhiêu mặt? 

 
 A. 10. B. 15. C. 14. D. 9. 

Câu 14. Trong các hình dưới đây hình nào không phải đa diện lồi? 

 
                                            Hình (I)            Hình (II)           Hình (III)         Hình (IV) 
 A. Hình (IV). B. Hình (III). C. Hình (II). D. Hình (I). 
Câu 15. Khối đa diện đều loại  5;3  có số mặt là 
 A. 14 . B. 12 . C. 10 . D. 8 . 

Câu 16. Cho hình chóp .S ABC có SA vuông góc mặt đáy, tam giác ABC vuông tại A , 2cmSA  , 
4cmAB  , 3cmAC  . Tính thể tích khối chóp .S ABC . 

 A. 312 cm
3

. B. 324 cm
5

. C. 324 cm
3

. D. 324cm . 

Câu 17. Thể tích khối tứ diện đều có cạnh bằng 3 là 

 A. 2 . B. 4 2
9

. C. 2 2 . D. 9 2
4

. 

Câu 18. Nếu các kích thước của một khối hộp chữ nhật đều tăng thêm 4 lần thì thể tích của nó tăng lên 
 A. 4  lần. B. 216  lần. C. 16  lần. D. 64  lần. 
Câu 19. Cho khối lập phương .    ABCD A B C D  có thể tích  1V . Tính thể tích 1V  của khối lăng trụ 

.   ABC A B C . 
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 A. 1
1
3

V . B. 1
1
2

V  . C. 1
1
6

V . D. 1
2
3

V . 

Câu 20. Cho hàm số  f x  có đạo hàm     32 1 2f x x x x    , x  . Số điểm cực trị của hàm số đã 

cho là 
 A. 2 . B. 1. C. 3 . D. 5 . 

Câu 21. Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để hàm số  3 21 1
3

y x x m x      nghịch biến trên tập xác 

định của nó. 

 A. 4
3

m   . B. 0m  . C. 2m   . D. 2m   . 

Câu 22. Hàm số ( )y f x  có đạo hàm     34 2' 2 ,  f x x x x x     . Số điểm cực trị của hàm số là: 

 A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. 

Câu 23. Cho hàm số      3 21 2 2( 1 5 2 1
3

y m x m x m x m        có đồ thị  C . Có bao nhiêu giá trị 

nguyên của m để đồ thị  C có hai điểm cực trị nằm về hai phía trục tung. 
 A. 5 . B. 6 . C. 7 . D. 8 . 

Câu 24. Tìm tổng các số nguyên dương m  để hàm số  4 25 5   y x m x  có 3 điểm cực trị. 
 A. 10. B. 15. C. 24. D. 4. 

Câu 25. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 15y x
x

    trên khoảng  0; . 

 A. 
 0;
min 2y


 . B. 
 0;
min 4y


  . C. 

 0;
min 3y


  . D. 
 0;
min 5y


  . 

Câu 26. Cho hàm số 2 6y x x m    ( m  là tham số thực) thỏa mãn 
   0;4 0;4
min max 23y y   . Mệnh đề nào 

sau đây đúng? 
 A. 10m   . B. 10 7m    . C. 7 0m   . D. 0 10m  . 

Câu 27. Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
2

5
1

xy
x




là 

 A. 2 . B. 4 . C. 3 . D. 1 . 
Câu 28. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số ݉để đồ thị hàm số ݕ = ௫ିଵ

௫మି଼௫ା
có 3 đường tiệm 

cận? 
 A. 14. B. 8. C. 15. D. 16. 
Câu 29. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên? 

 
 A. ݕ = ଷݔ − ଶݔ2 + 1. B. ݕ = ଷݔ− + ଶݔ2 + 1. C. ݕ = ସݔ− + ଶݔ2 + 1. D. ݕ = ସݔ − ଶݔ2 + 1. 
Câu 30. Cho hàm số 4 2y ax bx c   có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng: 
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 A.  0, 0a c . B.  0, 0a c . C.  0, 0a c . D. 0, 0a c  . 

Câu 31. Cho hàm số  có đồ thị  và đường thẳng : . Số giao điểm của  
và  là: 
 A. 1. B. 3. C. 0. D. 2. 
Câu 32. Cho hàm số ݕ =  có bảng biến thiên (ݔ)݂

 
Số nghiệm phương trình 2݂(ݔ)− 3 = 0 là: 
 A. 3. B. 1. C. 2. D. 0. 
Câu 33. Cho hàm số ݕ =  :có đồ thị như hình vẽ sau (ݔ)݂

 

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số ݉ để phương trình ݂(ݔ) = ݉ có 3 nghiệm phân biệt. 

 A. 0. B. 3. C. 1. D. 2. 
Câu 34. Cho một đa diện có m  đỉnh và mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng 3  cạnh. Chọn mệnh đề đúng 
trong các mệnh đề sau: 
 A. m  là một số chẵn. B. m  chia cho 3  dư 2 . 
 C. m  chia hết cho 3 . D. m  là một số lẻ. 
Câu 35. Cho khối chóp tứ giác .S ABCD . Mặt phẳng  SAC  chia khối chóp đã cho thành các khối nào sau 

đây? 
 A. Một khối tứ diện và một khối chóp tứ giác. 
 B. Hai khối chóp tứ giác. 
 C. Hai khối tứ diện. 

3 22 3 1y x x   ( )C d 1y x  ( )C
d
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 D. Hai khối tứ diện bằng nhau. 
Câu 36. Số mặt phẳng đối xứng của khối lập phương là 
 A. 6. B. 9. C. 8. D. 3. 
Câu 37. Cho khối chóp ܱܥܤܣ có ܱܥܱ ,ܤܱ ,ܣ đôi một vuông góc tại ܱ và ܱܣ = ܤܱ ,2 = ܥܱ ,3 = 6. Thể 
tích khối chóp bằng 
 A. 12. B. 6. C. 24. D. 36. 
Câu 38. Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác vuông cân tại B . Hình chiếu của S  trên mặt phẳng 
 ABC  trùng với trung điểm I  của cạnh AC , biết rằng tam giác SAC  đều cạnh a . Tính thể tích V  của 
khối chóp .S ABC . 

 A. 
3

24
aV  . B. 

33
48

aV  . C. 
33

6
aV  . D. 

33
24

aV  . 

Câu 39. Cho hàm số  y f x liên tục trên  và có đạo hàm  f x thỏa mãn:     21 5f x x x   

.Hàm số   33 3 12y f x x x    nghịch biến trên khoảng nào sau đây? 

 A.  1;5 . B.  2; . C.  1;0 . D.  ; 1  . 

Câu 40. Cho hàm số  y f x có đạo hàm trên . Đồ thị hàm số  y f x như hình vẽ. 

 

Hàm số  2 2y f x x  đồng biến trên khoảng nào sau đây? 

 A.  1; 2 . B.  ; 3  . C.  0;1 . D.  2; 0 . 

Câu 41. Gọi  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số để hàm số  đồng biến trên 

khoảng . Số phần tử của  là 

 A. 10 . B. 7 . C. 9 . D. 8 . 

Câu 42. Với giá trị nào của m  thì 1x   là điểm cực tiểu của hàm số  3 2 21 1
3

y x mx m m x     ? 

 A.  2; 1m   . B. 2m   . C. 1m   . D. Không có m . 

Câu 43. Một chất điểm chuyển động theo quy luật ܵ = − ଵ
ଷ
ଷݐ + ଶݐ4 +  là khoảng thời gian (giây) ݐ với ݐ9

tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và ܵ (mét) là quãng đường vật chuyển động trong thời gian đó. Hỏi 
trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của chất điểm là bao 
nhiêu? 
 A. 88(m/s). B. 25(m/s). C. 100(m/s). D. 11(m/s). 
Câu 44. Cho hàm số  y f x liên tục trên  \ 1 và có bảng biến thiên như sau: 

S m ln 8
ln

xy
x m

 




 1, S
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Đồ thị hàm số 

 
1

2 5
y

f x



có bao nhiêu đường tiệm cận đứng? 

 A. 0 . B. 4 . C. 2 . D. 1. 
Câu 45. Với giá trị nào của tham số ݉ thì phương trình ݔଷ ଶݔ݉− − ݔ6 − 8 = 0 có ba nghiệm thực lập 
thành một cấp số nhân? 
 A. ݉ = 1. B. ݉ = −3. C. ݉ = 3. D. ݉ = −4. 
Câu 46. Cho hàm số  y f x . Đồ thị hàm  y f x  như hình vẽ 

 

Đặt     33 3g x f x x x m    , với m  là tham số thực. Điều kiện cần và đủ để bất phương trình 

  0g x   đúng với 3; 3x       là 

 A.  3 3m f . B.  3 0m f . C.  3 1m f . D.  3 3m f  . 

Câu 47. Cho hình chóp ܵ.ܦܥܤܣ có ܵܣ ⊥ ܣܵ .là hình chữ nhật ܦܥܤܣ ,(ܦܥܤܣ) = ܦܣ = 2ܽ. Góc giữa 
 là ܦܩܣ.ܵ Tính thể tích khối chóp .ܥܤܵ là trọng tâm tam giác ܩ là 60°. Gọi (ܦܥܤܣ) và mặt đáy (ܥܤܵ)
 A. ଷଶ

య√ଷ
ଶ

. B. ଼
య√ଷ
ଶ

. C. ସ
య√ଷ
ଽ

. D. ଵ
య

ଽ√ଷ
. 

Câu 48. Cho lăng trụ đứng .ABC A B C    có đáy là tam giác đều cạnh a . Mặt phẳng  AB C   tạo với mặt 
đáy góc 60 . Tính theo a  thể tích lăng trụ .ABC A B C   . 

 A. 
33 3
8

a . B. 
33 3
4

a . C. 
3 3
8

a . D. 
3 3
2

a . 

Câu 49. Cho hàm số  f x  có đạo hàm  f x  có đồ thị như hình vẽ. 

 

O
x

y

3 31

2
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Hàm số    
3

2 2
3
xg x f x x x      đạt cực tiểu tại bao nhiêu điểm? 

 A. 1. B. 2. C. 0. D. 3. 

Câu 50. Tính tích tất cả các số thực m  để hàm số 3 24 6 8
3

y x x x m     có giá trị nhỏ nhất trên đoạn 

 0; 3  bằng 18  là 
 A. 432 . B. 216 . C. 432 . D. 288 . 
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TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2020 - 2021 
Môn: TOÁN - Lớp 12 - Chương trình chuẩn 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) 
 

 
Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:..................... 

Mã đề thi 
104 

(1)PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Câu 1. Cho hàm số 4 28 4y x x   . Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng. 
 A.  ; 2   và  0;2 . B.  ; 2  và  2; . 

 C.  2;0  và  0;2 . D.  2;0  và  2; . 
Câu 2. Cho hàm số ݕ =  .có đồ thị như hình vẽ dưới đây (ݔ)݂

 
Nhận xét nào sau đây là sai ? 
 A. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 3) và (1; +∞). 
 B. Hàm số đạt cực trị tại các điểm ݔ = 0 và ݔ = 1. 
 C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 1). 
 D. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 0) và (1; +∞). 
Câu 3. Cho hàm số ݕ =  :có bảng biến thiên như sau (ݔ)݂

 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 
 A. (−1; 3). B. (−∞;−1). C. (3; +∞). D. (−3; 2). 
Câu 4. Hàm số 3 12 3y x x    đạt cực đại tại điểm 
 A. 2x   . B. 19x  . C. 13x   . D. 2x  . 
Câu 5. Cho hàm số  y f x  có đồ thị như hình vẽ bên dưới. 
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Mệnh đề nào sau đây đúng? 
 A. Hàm số đạt cực đại tại 2x  . B. Hàm số đạt cực tiểu tại 2x  . 
 C. Hàm số đạt cực đại tại 4x  . D. Hàm số đạt cực tiểu tại 0x  . 
Câu 6. Cho hàm số ݕ =  liên tục trên ℝvới bảng xét dấu đạo hàm như sau (ݔ)݂

 
Số điểm cực trị của hàm số ݕ =  là (ݔ)݂
 A. 2. B. 1. C. 3. D. 0. 

Câu 7. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 3 1
3

xy
x





 trên đoạn  0;2 . 

 A. 1
3
 . B. 5 . C. 5 . D. 1

3
. 

Câu 8. Hàm số  liên tục và có bảng biến thiên như hình bên. Gọi M  là giá trị lớn nhất của hàm 
số  y f x  trên đoạn  1;3 . Tìm mệnh đề đúng. 

 
 A.  3M f . B.  2M f . C.  0M f . D.  5M f . 
Câu 9. Đồ thị của hàm số nào sau đây có tiệm cận ngang? 

 A. 
22 1xy
x


 . B. 
2

2

1
1
xy

x





. C. 
2 2

2
x xy
x





. D. 
2 6 9

3
x xy

x
 




. 

Câu 10. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau 

 
Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là 
 A. 4 . B. 3 . C. 2 . D. 1 . 
Câu 11. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên? 

 
 A. ݕ = ସݔ − ݕ .ଶ. Bݔ2 = ଷݔ− + ݕ .C .ݔ3 = ଶݔ − ݕ .D .ݔ2 = ସݔ− +  .ଶݔ2
Câu 12. Phát biểu nào sau đây là đúng về khối đa diện? 
 A. Khối đa diện là phần không gian được giới hạn bởi một hình đa diện, kể cả hình đa diện đó. 

( )y f x
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 B. Khối đa diện là hình đa diện. 
 C. Khối đa diện là phần không gian được giới hạn bởi một hình đa diện. 
 D. Khối đa diện là phần không gian được giới hạn bởi một hình đa diện, kể cả các cạnh của hình đa diện 
đó. 
Câu 13. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 
 A. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh. 
 B. Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn luôn bằng nhau. 
 C. Tồn tại hình đa diện có số cạnh và số mặt bằng nhau. 
 D. Tồn tại một hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau. 
Câu 14. Cho hình chóp đều, chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 
 A. Chân đường cao hạ từ đỉnh của hình chóp đều trùng với tâm của đa giác đáy. 
 B. Đáy của hình chóp đều là đa giác đều. 
 C. Các mặt bên của hình chóp đều là những tam giác cân. 
 D. Tất cả các cạnh của hình chóp đều bằng nhau. 
Câu 15. Khối bát diện đều thuộc loại đa diện đều nào sau đây? 
 A.  3;3 . B.  4;3 . C.  3;5 . D.  3;4 . 
Câu 16. Cho khối chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều cạnh a , SA  vuông góc với mặt phẳng đáy 
và 2SA a . Tính thể tích khối chóp .S ABC . 

 A. 
3 3
12

a . B. 
3 3
2

a . C. 
3 3
6

a . D. 
3 3
3

a . 

Câu 17. Nếu .S ABC  là hình chóp đều có chiều cao bằng h  và cạnh đáy bằng a  thì có thể tích bằng 

 A. 
2 3

3
a h . B. 

2 3
6

a h
. C. 

2 3
12

a h
. D. 

2 3
4

a h
. 

Câu 18. Tính thể tích của khối lập phương cạnh 2a  bằng 
 A. 38a . B. 3a . C. 34a . D. 32a . 
Câu 19. Tính thể tích V  của khối hộp chữ nhật .ABCD A B C D     có AB a , 2AD a , 3AA a  . 
 A. 36V a . B. 33V a . C. 32V a . D. 38V a . 
Câu 20. Cho hàm số  f x  có đạo hàm        2 31 1 2f x x x x     . Hàm số  f x  đồng biến trên 
khoảng nào dưới đây? 
 A.  ; 1  . B.  1; 1 . C.  2;  . D.  1; 2 . 

Câu 21. Tìm tất cả các giá trị m  để hàm số 3y x mx   luôn đồng biến trên tập số thực 
 A. 3m  . B. 3m  . C. 0m . D. 0m . 
Câu 22. Cho hàm số    y f x  có đạo hàm 2( ) ( 3) ,f x x x x     . Số điểm cực trị của hàm số đã cho 
là 
 A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 0 . 
Câu 23. Biết 0m  là giá trị của tham số ݉ để hàm số ݕ = ଷݔ − ଶݔ3 + ݔ݉ − 1 có hai điểm cực trị 1x , 2x  
sao cho ݔଵଶ + ଶଶݔ − ଶݔଵݔ = 13. Mệnh đề nào sau đấy đúng? 
 A. ݉ ∈ (−1; 7). B. ݉ ∈ (7; 10). C. ݉ ∈ (−7;−1). D. ݉ ∈ (−15;−7). 
Câu 24. Cho hàm số 4 2 2( 1) 5.y mx m x m     Tìm m  để hàm số có ba điểm cực trị. 
 A.  0;1m . B.  1;0m  . C.  1;0m  . D. 

   ; 1 0;m     . 

Câu 25. Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số   2 24 2 3 2y f x x x x x      . Tính tích các nghiệm 

của phương trình  f x M . 
 A. 2 . B. 0 . C. 1 . D. 1. 
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Câu 26. Cho hàm số 2 6y x x m    ( m  là tham số thực) thỏa mãn 
 0;4

max 3y  . Mệnh đề nào sau đây 

đúng? 
 A. 10m   . B. 10 7m    . C. 7 0m   . D. 0 10m  . 

Câu 27. Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 2

2
4





xy
x

 là 

 A. 0 . B. 1. C. 2 . D. 3 . 

Câu 28. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để đồ thị hàm số 2

1
8

xy
x x m




 
có 3 đường 

tiệm cận? 
 A. 14 . B. 8 . C. 15 . D. 16 . 
Câu 29. Cho hàm số ݕ = ଷݔܽ + ଶݔܾ + ݔܿ + ݀ có đồ thị hàm số như hình bên. Khẳng định nào sau đây là 
đúng? 

 
 A. ܽ < 0, ܾ > 0, ܿ = 0, ݀ > 0. B. ܽ > 0, ܾ < 0, ܿ > 0, ݀ > 0.  
 C. ܽ < 0, ܾ < 0, ܿ = 0, ݀ > 0. D. ܽ < 0, ܾ > 0, ܿ > 0, ݀ > 0. 

Câu 30. Cho hàm số ax by
cx d





có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 
 A. 0; 0ac bd  . B. 0, 0bd ad  . C. 0, 0bc ad  . D. 0, 0ab cd  . 
Câu 31. Đường thẳng ߂ có phương trình ݕ = ݔ2 + 1 cắt đồ thị của hàm số ݕ = ଷݔ − ݔ + 3 tại hai điểm ܣ 
và ܤ với tọa độ được kí hiệu lần lượt là ܣ(ݔ;ݕ) và ܤ(ݔ;ݕ) trong đó ݔ < ݔ . Tìmݔ +  .ݕ
 A. ݔ + ݕ = −2. B. ݔ + ݕ = 4. C. ݔ + ݕ = 7. D. ݔ + ݕ = −5. 
Câu 32. Cho hàm số ݂(ݔ) có bảng biến thiên như sau 

 
Số nghiệm thực của phương trình 3݂(ݔ)− 5 = 0 là 
 A. 4. B. 2. C. 0. D. . 

x

y

O
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Câu 33. Cho hàm số   3 2y f x ax bx cx d      có đồ thị như hình vẽ. Tìm tập hợp tất cả các giá trị 

thực của tham số m  để phương trình  2sinf x m  có nghiệm. 

 
 A.  1;1 . B.  1;1 . C.  1;3 . D.  1;3 . 
Câu 34. Phát biểu nào sau đây là đúng?. Khối chóp 1 2. ... nS A A A . 
 A. có đúng 1n  cạnh. B. có đúng 2n  đỉnh. 
 C. có đúng 1n  mặt. D. có đúng 2 1n  cạnh. 
Câu 35. Một khối lập phương có cạnh 4cm. Người ta sơn đỏ mặt ngoài của khối lập phương rồi cắt khối 
lập phương bằng các mặt phẳng song song với các mặt của khối lập phương thành 64 khối lập phương nhỏ 
có cạnh 1cm. Có bao nhiêu khối lập phương có đúng một mặt được sơn đỏ? 
 A. 48 B. 16 C. 24 D. 8 
Câu 36. Số mặt phẳng đối xứng của khối tứ diện đều là: 
 A. 6. B. 1. C. 4. D. 2. 
Câu 37. Cho tứ diện OABC  có , ,OA OB OC  đôi một vuông góc và 1, 2, 12OA OB OC   . Tính thể 
tích khối tứ diện OABC . 
 A. 4. B. 6. C. 8. D. 12. 

Câu 38. Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , mặt bên SAB là tam giác đều và 
nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích khối chóp .S ABCD là 

 A. 
3 3
6

a . B. 
3 3
3

a . C. 3a . D. 
3 3
2

a . 

Câu 39. Cho hàm số  y f x  xác định trên   và có đạo hàm  f x  thỏa mãn 

      1 2 . 2018f x x x g x      trong đó   0g x  , x  . Hàm số  1 2018 2019y f x x     
nghịch biến trên khoảng nào? 
 A.  ;3 . B.  1; . C.  3; . D.  0;3 . 

Câu 40. Cho hàm số có đồ thị hàm như hình vẽ 

 
Hàm số tăng trên đoạn với . Giá trị là 

 y f x  y f x

  33 2 2019y f x x     ;a b , , 12a b b  min maxT a b 
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 A. . B. . C. . D. . 

Câu 41. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m  để hàm số 4
2
xy
x m





 nghịch biến trên  3;4 .  

A. 2.        B. 1.        C. 3 .        D. vô số. 
Câu 42. Đồ thị hàm số 3 2 ,y ax bx cx d    0a   có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục Oy . 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 
 A. 0a c  . B. , 0a d b  . C. , , , 0a b c d  . D. , 0a c  . 
Câu 43. Bạn Minh muốn làm một chiếc thùng hình trụ không đáy từ nguyên liệu là mảnh tôn hình tam 
giác đều ABC  có cạnh bằng  90 cm . Bạn muốn cắt mảnh tôn hình chữ nhật MNPQ  từ mảnh tôn nguyên 
liệu (với M , N  thuộc cạnh BC ; P , Q  tương ứng thuộc cạnh AC  và AB ) để tạo thành hình trụ có chiều 
cao bằng MQ . Thể tích lớn nhất của chiếc thùng mà bạn Minh có thể làm được là 

 A.  391125 cm
4

 B.  391125 cm
2

 C.  313500. 3 cm


 D.  3108000 3 cm


 

Câu 44. Cho hàm số   3 2f x x x   . Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
   2

3
2

y
f x f x




 là 

 A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. 
Câu 45. Có bao nhiêu giá trị nguyên ݉ ∈ (−2019; 2020)để đồ thị (ܥ)của hàm số ݕ = ସݔ− + ଶݔ + ݔ4 −
2cắt (ܲ): ݕ = ଶݔ + (݉ଶ + ݔ(݉ + 1tại 2điểm phân biệt? 
 A. 4032. B. 4031. C. 2014. D. 2017. 

Câu 46. Cho hàm số ݂(ݔ) liên tục trên ℝ và có bảng biến thiên như hình vẽ. 

 
Số giá trị nguyên của tham số ݉ để phương trình ݂ଶ(cosݔ) + (3 −݉)݂(cosݔ) + 2݉− 10 = 0 có đúng 4 
nghiệm phân biệt thuộc đoạn ቂ− గ

ଷ
 ቃ làߨ;

 A. . B. . C. 7. D. 4. 
Câu 47. Cho hình chóp ܵ.ܦܥܤܣ có đáy ܦܥܤܣ là hình bình hành. Gọi ܯ, ܰ lần lượt là trung điểm của các 
cạnh ܵܦܵ ,ܣ. Mặt phẳng (ߙ) chứa ܰܯ cắt các cạnh ܵܥܵ ,ܤ lần lượt tại ܳ, ܲ. Đặt ௌொ

ௌ
=  ଵܸ là thể tích của ,ݔ

khối chóp ܵ.ܲܳܰܯ, ܸ là thể tích của khối chóp ܵ.ܦܥܤܣ. Tìm ݔ để ଵܸ = ଵ
ଶ
ܸ. 

 A. ݔ = ିଵା√ଷଷ
ସ

. B. ݔ = √2. C. ݔ = ଵ
ଶ
. D. ݔ = ିଵା√ସଵ

ସ
. 

Câu 48. Nếu kích thước của một khối lập phương tăng lên k  lần thì thể tích của nó tăng lên: 
 A. 33k  lần. B. k  lần. C. 2k  lần. D. 3k  lần. 
Câu 49. Cho hàm số ݕ =  có đạo hàm liên tục trên ℝ và bảng biến thiên (ݔ)݂

 
Hàm số ݃(ݔ) = ସݔ−)15݂ + ଶݔ4 − 6) + ݔ10 − ସݔ15 − 0ݔ ଶ đạt cực tiểu tạiݔ60 < 0. Chọn mệnh đề 
đúng? 
 A. 0ݔ ∈ ቀ−

5
2

;−2ቁ. B. 0ݔ ∈ ቀ−2;− 3
2
ቁ. C. 0ݔ ∈ ቀ−

3
2

;−1ቁ. D. 0ݔ ∈ (−1; 0). 

3 5 2 4

+ –0 0–

+ ∞2– 2– ∞

f '(x)

x
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Câu 50. Gọi ܵ là tập hợp các giá trị của tham số ݉ để giá trị lớn nhất của hàm số ݕ = ቚ௫
మି௫ାଶ

௫ିଶ
ቚ trên 

đoạn [−1 ;  1] bằng 3. Tính tổng tất cả các phần tử của ܵ. 
 A. − ଼

ଷ
. B. 5. C. ହ

ଷ
. D. −1. 
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(1)PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
TRƯỜNG THPT NHO QUAN A HDG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2020 - 

2021 
Môn: TOÁN - Lớp 12 - Chương trình chuẩn 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) 
 

 
Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:..................... 

Mã đề thi 
106 

 

Câu 1. Hàm số 1y
x

  đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

 A.  ;1 . B.  1; . C.  . D.  \ 0 . 
Câu 2. Cho hàm số ݕ =  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới (ݔ)݂
đây? 

 
 A. (0; 1). B. (−∞; 1). C. (−1; 1). D. (−1; 0). 
Câu 3. Cho hàm số ݕ =  :có bảng biến thiên như sau(ݔ)݂

 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 
 A. (;). B. (−∞;−). C. (; +∞). D. (−;). 
Câu 4. Hàm số nào dưới đây không có cực trị ? 

 A. 2 3y x x  . B. 3 1
2 1

xy
x





. C. 3 3 1y x x   . D. 4 2y x x  . 

Câu 5. Cho hàm số  y f x  có đồ thị như hình bên. Tìm số cực trị của hàm số  y f x . 

 
 A. 3 . B. 4 . C. 2 . D. 1. 
Câu 6. Cho hàm số ݂(ݔ)có bảng biến thiên như sau: 
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Hàm số đã cho đạt cực đại tại 
 A. ݔ = −2. B. ݔ = −1. C. ݔ = 0. D. ݔ = 3. 
Câu 7. Cho hàm số 3 23 9 1y x x x    . GTLN là M  và GTNN là m  của hàm số trên đoạn  0;4  là 
 A. 28M  ; 4m   . B. 77M  ; 1m  . C. 77M  ; 4m   . D. 28M  ; 1m  . 
Câu 8. Cho hàm số có bảng biến thiên như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 
 A. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên tập số thực bằng 1

6
 . 

 B. Giá trị cực đại của hàm số bằng 0. 
 C. Giá trị lớn nhất của hàm số trên tập số thực bằng 0. 
 D. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 0. 
Câu 9. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số ݕ = ௫ିଶ

ଵି௫
 là 

 A. ݔ = 1. B. ݕ = −1. C. ݔ = 2. D. ݕ = −2. 
Câu 10. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên dưới đây: 

 
Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  y f x  là 
 A. 2 . B. 4 . C. 3 . D. 1. 
Câu 11. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình dưới đây? 

 
 A. ݕ = ௫ାଶ

௫ାଵ
. B. ݕ = ଶ௫ାଵ

௫ାଵ
. C. ݕ = ௫ିଵ

௫ାଵ
. D. ݕ = ௫ାଷ

ଵି௫
. 

Câu 12. Cho một hình đa diện. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? 
 A. Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh. 
 B. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh. 
 C. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt. 

x

y

-1

2

O
1
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 D. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt. 
Câu 13. Hình đa diện trong hình vẽ bên dưới có bao nhiêu mặt ? 

 
 A. 11. B. 6. C. 12. D. 10. 
Câu 14. Có bao nhiêu loại khối đa diện đều? 
 A. Vô số. B. 2. C. 3. D. 5. 
Câu 15. Tổng số cạnh và số đỉnh của hình bát diện đều bằng bao nhiêu? 
 A. 18 . B. 14. C. 12. D. 20 . 
Câu 16. Cho hình chóp tứ giác .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA  vuông góc 
với mặt phẳng đáy và 2SA a . Tính thể tích V  của khối chóp .S ABCD . 

 A. 
32

6
aV  . B. 

32
3
aV  . C. 32V a . D. 

32
4
aV  . 

Câu 17. Cho khối chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng 2 và chiều cao ℎ = 12. Thể tích của khối chóp đã 
cho bằng 
 A. 12√3. B. 6√3. C. 4√3. D. 24√3. 
Câu 18. Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là 

 A. 3Bh . B. Bh . C. 4
3

Bh . D. 1
3

Bh . 

Câu 19. Cho khối lăng trụ đứng . ' ' 'ABC A B C  có đáy là tam giác đều cạnh 2a  và ' 3AA a .Thể tích 
khối lăng trụ đã cho bằng 

 A. 33a . B. 33a . C. 
33

4
a . D. 36a . 

Câu 20. Cho hàm số  f x  xác định trên tập  và có đạo hàm là       21 2 1 3 .f x x x x      Hàm số 

 f x đồng biến trên khoảng nào sau đây?
  A.  2;3 . B.  0;3 . C.  ;1 . D.  3; . 

Câu 21. Tất cả các giá trị của tham số m  sao cho hàm số 3 23 1y x x mx     luôn đồng biến trên tập xác 
định là 
 A. 3m  . B. 3m  . C. 3m  . D. 3m  . 
Câu 22. Cho hàm số  f x  có      22' 1 1f x x x x    số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là 

 A. 2 . B. 1. C. 4 . D. 3 . 
Câu 23. Đồ thị hàm số 3 2 2(3 1) ( 3 2) 3y x m x m m x      

 
có điểm cực đại và điểm cực tiểu nằm về 

hai phía của trục tung khi 
 A. 1 2m  . B. 2 1m    . C. 2 3m  . D. 3 2m    . 
Câu 24. Cho hàm số 4 2y ax bx c   . Biết rằng đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là  0;2A và 

 2; 14B  . Giá trị của  1f  bằng 
 A. 3 . B. 2 . C. 4 . D. 5 . 

Câu 25. Với giá trị nào của x  thì hàm số 2 1y x
x

   đạt giá trị nhỏ nhất trên khoảng  0; ? 

 A. 
3

3
4

. B. 1
2

. C. 1. D. 
3

1
2

. 
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Câu 26. Cho hàm số 3 2 2( 1) 2y x m x m     . Tìm số thực dương m  để hàm số có giá trị nhỏ nhất trên 
đoạn  0;2  bằng 2 . 
 A. 2m  . B. 4m  . C. 1m  . D. 0m  . 

Câu 27. Đồ thị hàm số 
2

2

16
16





xy
x

 có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận? 

 A. 3. B. 1. C. 2. D. 0. 

Câu 28. Cho hàm số   2

1
2 4
x

x
y f

m
x

x



 

 . Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để đồ thị có ba đường 

tiệm cận. 

 A. 2m   B. 
2
5
2

m

m

 



 

 C. 

2
2
5
2

m
m

m

 
  
  

 D. 
2

2
m
m
 

 
 

Câu 29. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số ݕ = ௫ା
௫ାௗ

. Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

 
 A. ܾ݀ < 0, ܾܽ > 0. B. ܽ݀ < 0, ܾܽ < 0. C. ܾ݀ > 0, ܽ݀ > 0. D. ܽ݀ > 0, ܾܽ < 0. 
Câu 30. Cho parabol  P  có phương trình 22 3 1y x x   .Tịnh tiến parabol  P  theo vectơ 

 1;4v  


 thu được đồ thị hàm số nào dưới đây? 

 A. 22 13 18.y x x   . B. 22 19 44.y x x   . 
 C. 22 2.y x x   . D. 22 7 .y x x   
Câu 31. Số điểm chung của đồ thị hàm số 4 27 6y x x    và đồ thị hàm số 3 13y x x   là 
 A. 4 . B. 1. C. 2 . D. 3 . 
Câu 32. Cho hàm số ݕ =  :có đồ thị như hình vẽ như sau (ݔ)݂

 
Số nghiệm thực của phương trình 3݂(ݔ)− 4 = 0 là 
 A. 4. B. 5. C. 3. D. 2. 
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Câu 33. Cho hàm số ݕ =  có đồ thị là đường cong trong hình dưới đây. Tìm tất cả các gía trị thực của (ݔ)݂
tham số ݉ để phương trình |݂(ݔ)| = ݉ có hai nghiệm phân biệt? 

 
 A. ቂ0 < ݉ < 3

݉ > 4 . B. ݉ > 4. C. ቂ݉ > −3
݉ = −4. D. ቂ݉ > 4

݉ = 0. 
Câu 34. Một người thợ thủ công làm mô hình đèn lồng bát diện đều, mỗi cạnh của bát diện đó được làm từ 
các que tre có độ dài 8cm . Hỏi người đó cần bao nhiêu mét que tre để làm 100  cái đèn (giả sử mối nối 
giữa các que tre có độ dài không đáng kể)? 
 A. 128m . B. 192 m . C. 960m . D. 96 m . 
Câu 35. Có thể chia khối lập phương thành bao nhiêu khối tứ diện bằng nhau có các đỉnh là đỉnh của hình 
lập phương? 
 A. 2.  B. Vô số. C. 4.  D. 6 . 
Câu 36. Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? 
 A. 5 . B. 6 . C. 3 . D. 4 . 
Câu 37. Cho khối chóp tam giác ܵ.ܥܤܣ có ܵܣ ⊥ ܤܣ có độ dài 3 cạnh là ܥܤܣ tam giác ,(ܥܤܣ) = 5ܽ; 
ܥܤ = ܥܣ ;8ܽ = 7ܽ, góc giữa ܵܤ và (ܥܤܣ) là °. Tính thể tích khối chóp ܵ.ܥܤܣ. 
 A. 50√3ܽଷ. B. ହ√ଷ

ଷ
ܽଷ. C. ହ

ଷ
ܽଷ. D. ହ√

ଷ
ܽଷ. 

Câu 38. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a , 2
2

aSA  , tam giác SAC  vuông 

tại S  và nằm trong mặt phẳng vuông góc với  ABCD . Tính theo a  thể tích V  của khối chóp .S ABCD . 

 A. 
36

12
aV  . B. 

36
3
aV  . C. 

36
4
aV  . D. 

32
6
aV  . 

Câu 39. Cho hàm số  y f x có bảng xét dấu như hình vẽ 

 

Tìm khoảng đồng biến của hàm số 5 4 31 5( ) 2 (1 ) 3x
5 4

y g x f x x x      . 

 A.  ;0 . B.  2;3 . C.  0;2 . D.  3;  . 

Câu 40. Cho hàm số  f x  có đạo hàm là hàm số  f x  trên  . Biết rằng hàm số  2 2y f x    có đồ 

thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số  f x  nghịch biến trên khoảng nào? 
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 A.  ;2 . B.  1;1 . C. 3 5;
2 2

 
 
 

. D.  2; . 

Câu 41. Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để hàm số 1mxy
x m





( m  là tham số thực) đồng biến trên 

khoảng  1;3 . 
 A.  1;1m   . B.  1;1m   . C.  1;1m  . D.  1;1m  . 

Câu 42. Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số  3 2 21 4 3
3

    y x mx m x đạt cực đại tại 3x . 

 A. 1 m . B. 7 m . C. 5m . D. 1m . 
Câu 43. Cho hình thang cân ܦܥܤܣ có đáy nhỏ ܤܣ và hai cạnh bên đều có độ dài bằng 1. Tìm diện tích lớn 
nhất ܵmax của hình thang. 
 A. ܵmax = ଼√ଶ

ଽ
. B. ܵmax = ସ√ଶ

ଽ
. C. ܵmax = ଷ√ଷ

ଶ
. D. ܵmax = ଷ√ଷ

ସ
. 

Câu 44. Cho hàm số ݂(ݔ) = ସݔܽ + ଶݔܾ + ܿ có đồ thị như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số ݃(ݔ) = ଶଵ଼௫
(௫)((௫)ିଵ)

 
có bao nhiêu đường tiệm cận? 

 
 A. . B. . C. . D. . 
Câu 45. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số ݉ để đồ thị hàm số (ܥ): ݕ = ଷݔ ଶݔ݉− + ݔ2݉ − ݉ cắt 
đường thẳng ݕ = 2−  .tại ba điểm phân biệt có hoành độ dương ݔ
 A. ቂ < −

 > ૠ . B.  > ૠ. C. −2 < ݉ < 7. D. ݉ > 1. 

Câu 46. Cho hàm số    3 2 0y f x ax bx cx d a       có đồ thị như hình vẽ. 

 
Phương trình    0f f x   có bao nhiêu nghiệm thực? 
 A. 5. B. 9. C. 3. D. 7. 
Câu 47. Cho tứ diện ܦܥܤܣ có ܤܣ = ܥܣ,3 = ܦܣ,4 = ܥܣܤ ,6 = 60 ܦܣܥ , = 90 ܦܣܤ , = 120. Thể 
tích của khối tứ diện ܦܥܤܣ bằng 

x

y

2

O

2 9 4 3
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 A. ૠ√
ૡ

. B. ૢ√


. C. 6√2. D. 6√6. 

Câu 48. Cho hình lăng trụ đều . ' ' 'ABC A B C có cạnh đáy bằng 2 3
3

a . Đường thẳng 'BC  tạo với mặt 

phẳng  ' 'ACC A  góc α  thỏa mãn cot α 2 . Thể tích khối lăng trụ . ' ' 'ABC A B C  bằng 

 A. 34 11
3

a . B. 31 11
9

a . C. 31 11
3

a . D. 32 11
3

a . 

Câu 49. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau 

 
Hàm số      3 22 4 1g x f x f x    có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực tiểu? 
 A. 4  B. 9  C. 5  D. 7  
Câu 50. Cho hàm số ݕ = (ݔ)݂ = ସݔ| − ଷݔ4 + ଶݔ4 + ܽ|. Gọi ܯ,݉ lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ 
nhất của hàm số đã cho trên đoạn [0; 2]. Số giá trị nguyên ܽ thuộc đoạn [−3; 3] sao cho ܯ ≤ 2݉ là 
 A. 3. B. 5. C. 6. D. 7. 
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TRƯỜNG THPT NHO QUAN A HDG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2020 - 2021 
Môn: TOÁN - Lớp 12 - Chương trình chuẩn 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) 
 

 
Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:..................... 

Mã đề thi 
101 

 
 
Câu 1.   Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên tập xác định của nó? 

 A.  2 1
2

xy
x





. B.  3 4 1y x x   . C.  2 1y x  . D.  4 22 1y x x   . 

Lời giải 
Chọn B 
Vì hàm số 3 4 1y x x   có 23 4 0y x    , x  . 
Vậy hàm số 3 4 1y x x   luôn đồng biến trên tập xác định của nó. 

Câu 2.  Cho hàm số ( )y f x  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số ( )y f x  đồng biến trên khoảng nào sau 
đây? 

 
 A.  0;4 . B.  0;2 . C.  0;3 . D.  ;0 . 

Lời giải 
Chọn B 
Trên khoảng  0;2 đồ thị hàm số là một đường cong đi lên từ trái sang phải, vì vậy hàm số đồng 

biến trên  0;2 . 
Câu 3.   Bảng biến thiên sau là của hàm số nào? 

 
 A. ݕ = ସݔ − ଶݔ2 + 1. B. ݕ = ସݔ− + ଶݔ2 + 3. 
 C. ݕ = ସݔ − ଶݔ2 + 3. D. ݕ = ସݔ− + ଶݔ2 + 1. 

Lời giải 
Chọn D 
Từ bảng biến thiên ta có hàm số có hệ số ܽ < 0, vậy loại đáp án A,C 
Ta có ݕ = ସݔ− + ଶݔ2 + 1 ⇒ ′ݕ = ଶݔ4− +  .ݔ4
′ݕ = 0 ⇔ ቂݔ = 0

ݔ = ±1 ⇒ (0)ݕ = 1; (1±)ݕ = 2. Vậy chọn đáp án D 

Câu 4.  Tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số 4 22 1y x x    là 
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 A.  1;0 . B.  1;0 . 
 C.  1;0  và  1;0 . D.  0;1 . 

Lời giải 
Chọn D 
Tập xác định: D . 

Ta có: 34 4y x x  . Cho 0y 34 4 0x x  
0

1
x
x


 
. 

Bảng biến thiên 

 
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy tọa độ điểm cực đại là  0;1 . 

Câu 5.   Cho hàm số  y f x  có đồ thị trên một khoảng K  như hình vẽ bên. Trên K , hàm số có bao nhiêu 
cực trị? 

 
 A. 3 . B. 2 . C. 0 . D. 1. 

Lời giải 
Chọn B 
Trên K , hàm số có 2  cực trị. 

Câu 6.  Cho hàm số ݕ =  :có bảng biến thiên như sau (ݔ)݂

 
Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 

 A. − ଶହ
ସ

. B. − √ଶ
ଶ

. C. −6. D. 0. 
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Lời giải 
Chọn A 
Dựa vào BBT ta có đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua ݔ = − √ଶ

ଶ
 và ݔ = √ଶ

ଶ
. 

Nên hàm số đạt cực tiểu tại ݔ = − √ଶ
ଶ

 và ݔ = √ଶ
ଶ

. 

Khi đó giá trị cực tiểu của hàm số bằng ݕ ቀ± √ଶ
ଶ
ቁ = − ଶହ

ସ
. 

Câu 7.   Giá trị lớn nhất của hàm số   3 22 2f x x x x     trên đoạn  0;2  bằng 

 A. 50
27

 . B. 2 . C. 1. D. 0 . 

Lời giải 
Chọn D 
Hàm số   3 22 2f x x x x     liên tục trên đoạn  0;2 . 

Ta có    
 

 
2 2

1 0; 2
3 4 1 0 3 4 1 0 1 0; 2

3

x
f x x x f x x x

x

  
             


. 

Do  0 2f   ,  1 2f   ,  2 0f  , 1 50
3 27

f     
 

 nên giá trị lớn nhất của hàm số 

  3 22 2f x x x x     trên đoạn  0;2  bằng 0 . 

Câu 8.  Cho hàm số  y f x  liên tục trên  1;4  và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M  và m  lần lượt là 

giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên  1;4 . Giá trị của 2M m  bằng 

 
 A. 0. B. -3. C. -5. D. 2. 

 
Lời giải 

Chọn B 
Quan sát đồ thị hàm số  y f x  trên  1;4  ta có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 

trên  1;4  lần lượt là 3; 3M m   . Vậy giá trị của  2 3 2. 3 3M m      . 
Câu 9.   Đồ thị hàm số nào trong các hàm số được cho dưới đây không có tiệm cận ngang? 

 A. 2

2
1

xy
x





. B. 2
1

xy
x





. C. 
2 1

2
xy
x





. D. 1
2

y
x




. 

Lời giải 
Chọn C 

Ta có 2

2lim 0
1x

x
x





 nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang 0y  . 

2lim 1
1x

x
x





 nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang 1y  . 
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2 1lim
2x

x
x


 


, 

2 1lim
2x

x
x


 


nên đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang. 

1lim 0
2x x



 nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang 0y  . 

Câu 10.   Cho hàm số  y f x  liên tục trên   và có bảng biến thiên như sau: 

 
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

 A. Hàm số có hai điểm cực trị. 
 B. Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 2  và giá trị nhỏ nhất bằng 3 . 
 C. Đồ thị hàm số có đúng một đường tiệm cận. 
 D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng  ; 1  ,  2; . 

Lời giải 
Chọn B 
Dựa vào bảng biến thiên của hàm số ta có  lim

x
f x


  , nên hàm số không có giá trị lớn nhất. 

Câu 11.   Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Tìm hàm số đó. 

 
 A. 3 3 2y x x   . B.  4 2 1y x x   . C.  4 2 1y x x   . D.  3 3 2y x x    . 

Lời giải 
Chọn A 
Dựa vào hình dáng đồ thị ta thấy: 
+) Đồ thị của hàm số đa thức bậc ba 3 2 ( 0)y ax bx cx d a      loại đáp án B,  
+) lim

x
y


Hệ số a dương. Loại đáp án  

Hàm số ở đáp án A thỏa mãn. 
 

Câu 12.   Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Số các đỉnh hoặc các mặt của bất kì hình đa diện nào 
cũng 

 A. lớn hơn hoặc bằng 4 . B. lớn hơn 4 . 
 C. lớn hơn hoặc bằng 5 . D. lớn hơn 5 . 

Lời giải 
Chọn A 
Do ba điểm bất kì đều đồng phẳng nên đáp án đúng là A 
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Mà tứ diện là khối đa diện có số đỉnh và số mặt đều là 4 . 
Câu 13.   Khối lăng trụ ngũ giác có tất cả bao nhiêu cạnh ? 
 A. 20 . B. 25 . C. 10 . D. 15 . 

Lời giải 
Chọn D 
Hình vẽ. 

. 
Câu 14.  Hình bát diện đều có bao nhiêu đỉnh? 
 A. 8 . B. 12 . C. 6 . D. 10 . 

Lời giải 
Chọn C 
Hình bát diện đều có 6  đỉnh. 

Câu 15.   Tổng số đỉnh, số cạnh và số mặt của hình lập phương là 
 A. 16 . B. 26 . C. 8 . D. 24 . 

Lời giải 
Chọn B 
Hình lập phương có 8 đỉnh, 12 cạnh và 6 mặt. 
Vậy tổng số đỉnh, số cạnh và số mặt của hình lập phương là 26 . 

Câu 16.   Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình chữ nhật với , 2 ,AB a AD a SA  vuông góc với mặt đáy 
và 3.SA a  Thể tích khối chóp .S ABCD  bằng. 

 A. 3 3a . B. 
3 3
3

a . C. 32 3a . D. 
32 3
3

a . 

Lời giải 
Chọn D 

31 1 2 3. . .2 . 3
3 3 3

aV S h a a a  
 

Câu 17.   Tính thể tích khối chóp tứ giác đều cạnh đáy bằng a , chiều cao bằng 3a . 

 A. 
3 3
12

a . B. 
3 3
4

a . C. 
3

3
a . D. 3a . 

Lời giải 
Chọn D 

D'

C'
B'

E'

D

C

A'

A

B

E
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Ta có: 2 3

.
1 1. .3 .
3 3S ABCD ABCDV h S a a a    

Câu 18.   Cho khối lăng trụ .ABC A B C    có thể tích là V , thể tích của khối chóp .C ABC  là: 

 A. 2V . B. 1
2

V . C. 1
3

V . D. 1
6

V . 

Lời giải 
Chọn C 
Gọi h  là khoảng cách từ C  đến mặt phẳng  ABC  và B  là diện tích tam giác ABC . Khi đó, thể 

tích lăng trụ V Bh , thể tích khối chóp .C ABC  là .
1
3C ABCV Bh  . Do đó, .

1
3C ABCV V  . 

Câu 19.   Cho khối hộp chữ nhật .ABCD A B C D     có ,AB a ,AD b AA c  . Thể tích của khối hộp chữ 
nhật .ABCD A B C D    bằng bao nhiêu? 

 A.  .abc  B.  1 .
2

abc  C.  1 .
3

abc  D.  3 .abc  

Lời giải 
Chọn A 

 
Thể tích hình hộp chữ nhật .ABCD A B C D     là .V abc  

Câu 20.   Cho hàm số ݂(ݔ) có đạo hàm là ݂′(ݔ) = ݔ)ݔ + 1)ଶ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 
 A.  (−1; +∞). B.  (−1; 0). C.  (−∞;−1). D.  (0; +∞). 

Lời giải 
Chọn D 
Ta có ݂′(ݔ) = 0 ⇔ ቂݔ = 0

ݔ = −1. 
Có ݂′(ݔ) = ݔ)ݔ + 1)ଶ. Ta thấy đạo hàm của hàm số đổi dấu từ âm sang dương khi qua nghiệm ݔ =
0 và không đổi dấu khi qua nghiệm ݔ = −1 nên hàm số ݂(ݔ) đồng biến trên (0; +∞). 
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Câu 21.  Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để hàm số 
3

2 6 2
3
xy mx mx      nghịch biến trên 

? 
 A. 6 . B. 7 . C. vô số. D. 5 . 

Lời giải 
Chọn B 
Ta có: 2 2 6    y x mx m  
Hàm số nghịch biến trên  2 2 6 0,       y x mx m x  

20 6 0
0 6

0 1 0
    

        

m m
m

a
. Mà  0;1; 2;3;4;5;6  m m . 

Vậy có 7  giá trị m  nguyên thỏa mãn bài toán. 
Câu 22.   Cho hàm số  y f x có đạo hàm     32 1 1f x x x x    với mọi x . Số điểm cực trị của hàm 

số  y f x là 
 A.  6 . B.  4 . C.  2 . D.  3 . 

Lời giải 
Chọn C 

 
0

0 1
1

x

x
f xx


 

 





 


trong đó có 0x  là nghiệm bội 2 , 1x  là nghiệm đơn, 1x   là nghiệm bội 

3 và hàm số có đạo hàm liên tục trên  . 
Ta có bảng xét dấu 

 
Vậy nên hàm số có 2 điểm cực trị. 
 

Câu 23.   Biết 0)ܯ; 2), ܰ(2;−2) là các điểm cực trị của đồ thị hàm số ݕ = ଷݔܽ + ଶݔܾ + ݔܿ + ݀. Tính giá trị 
của hàm số tại ݔ = −2. 

 A.  (2−)ݕ = 2. B.  (2−)ݕ = 22. C.  (2−)ݕ = 6. D.  (2−)ݕ = −18. 
Lời giải 

Chọn D 
Ta có: ݕ′ = ଶݔ3ܽ + ݔ2ܾ + ܿ. 
Vì 0)ܯ; 2),ܰ(2;−2) là các điểm cực trị của đồ thị hàm số nên: 

൜ݕ′
(0) = 0

(2)′ݕ = 0 ⇔ ቄܿ = 0
12ܽ + 4ܾ + ܿ = 0

(1) 

൜ݕ
(0) = 2
(2)ݕ = −2 ⇔ ቄ݀ = 2

8ܽ + 4ܾ + 2ܿ + ݀ = −2
(2) 

Từ (1) và (2)suy ra:൞

ܽ = 1
ܾ = −3
ܿ = 0
݀ = 2

⇒ ݕ = ଷݔ − ଶݔ3 + 2 ⇒ (2−)ݕ = −18. 

Câu 24.   Tìm tất cả các giá trị của m  để hàm số    4 21 2 2 1y m x m x      có ba cực trị. 
 A. 1 2m   . B. 2m  . C. 1 2m   . D. 1m   . 

Lời giải 
Chọn A 
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      3 24 1 4 2 4 1 2y m x m x x m x m         . 

  2

0
0

1 2 0
x

y
m x m


       
. 

Hàm số có ba cực trị 0y   có ba nghiệm phân biệt 2 0 1 2
1
m m

m


     


. 

Câu 25.   Gọi m  là giá trị nhỏ nhất của hàm số 41
1

y x
x

  


 trên khoảng  1; . Tìm m . 

 A. 2m  . B. 5m  . C. 3m  . D. 4m  . 
Lời giải 

Chọn D 

Ta có: 
 2

41
1

y
x

  


. Cho 0y 
3

1
x
x


   
. 

Mà  3 4y  ; 
1

lim
n

y


   và lim
n

y


   nên hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 4  khi 3x  . 

Câu 26.   Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
1

x my
x





 trên đoạn  1; 2  bằng 8 với m  là tham 

số thực). Khẳng định nào sau đây là đúng? 
 A.  0 4.m   B.  4 8.m   C.  8 10.m   D.  10.m   

Lời giải 
Chọn C 
Hàm số đã cho liên tục và đơn điệu trên đoạn  1; 2 . Khi đó, hàm số đạt giá trị lớn nhất và giá trị 
nhỏ nhất lần lượt tại 1x   và 2x   hoặc ngược lại. 
Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số là: 

    1 2 411 2 8 8 .
2 3 5

m my y m 
        

Câu 27.   Số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ݕ = ଶ
√௫మିସ

 bằng 
 A. . B. . C. . D. . 

Lời giải 
Chọn C 
Tập xác định ܦ = (−∞;−2) ∪ (2; +∞). 
Ta có 
� ݈݅݉
௫→±∞

ݕ = ݈݅݉
௫→±∞

ଶ
√௫మିସ

= 0 ⇒ ݕ = 0 là tiệm cận ngang. 

� ݈݅݉
௫→ିଶష

ݕ = ݈݅݉
௫→ିଶష

ଶ
√௫మିସ

= +∞ ⇒ ݔ = −2 là tiệm cận đứng. 

� ݈݅݉
௫→ଶశ

ݕ = ݈݅݉
௫→ଶశ

ଶ
√௫మିସ

= +∞ ⇒ ݔ = 2 là tiệm cận đứng. 
Vậy số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là 3. 

Câu 28.  Đồ thị hàm số 1xy
x m





 có đường tiệm cận đứng là 3x  . Giá trị của m  bẳng 

 A. 3 . B. 4 . C. 5 . D. 6 . 
Lời giải 

Chọn A 
Áp dụng: 

Hàm số ax by
cx d





, (với điều kiện 0c  , 0ad cb  ) đồ thị có đường tiệm cận đứng dx

c


 . 

Cách 1 (TN): 

Với 3m    đồ thị hàm số 1 1
3

x xy
x m x
 

 
 

 có đường tiệm cận đứng là 3x  . 
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Với 4m    đồ thị hàm số 1 1
4

x xy
x m x
 

 
 

 có đường tiệm cận đứng là 4x  . 

Với 5m    đồ thị hàm số 1 1
5

x xy
x m x
 

 
 

 có đường tiệm cận đứng là 5x  . 

Với 6m    đồ thị hàm số 1 1
6

x xy
x m x
 

 
 

 có đường tiệm cận đứng là 6x  . 

Vậy giá trị cần tìm của m  bẳng 3. 
Cách 2 (TL): 

Hàm số 1xy
x m





 có tập xác định  \D m  .
 

Với
 

11 1, 1
1

xm y x
x


      


   đồ thị hàm số không có tiệm cận.
 

Với 1m   thì đồ thị hàm số 1xy
x m





 có đường tiệm cận đứng là (1)x m . 

Giả thiết cho đồ thị hàm số 1xy
x m





 có đường tiệm cận đứng là 3 (2)x  . 

Từ (1) và (2) ta có 3m  . 
Câu 29.   Cho hàm số ݕ = ௫ା

௫ାௗ
 có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

 
 A. ࢉࢇ > ,ࢊ࢈ > . B. ࢈ࢇ < , ࢊࢉ < . C. ܾܿ > 0,ܽ݀ < 0. D. ܾܿ < 0,ܽ݀ > 0. 

Lời giải 
Chọn C 
Tập xác định ܦ = ℝ\ ቄ− ௗ


ቅ. 

Do đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là ݔ = − ௗ

 nằm bên phải trục tung nên − ௗ


> 0 ⇔ ܿ݀ <

0. (1) 
Do đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là ݕ = 


 nằm phía trên trục hoành nên 




> 0 ⇔ ܽܿ > 0. (2) 

Hàm số ݕ = ௫ା
௫ାௗ

 có đạo hàm ݕ ′ = ௗି
(௫ାௗ)మ

. 
Từ đồ thị, hàm số nghịch biến trên từng khoảng của tập xác định suy ra ܽ݀ − ܾܿ < 0 hay ܽ݀ < ܾܿ 
(loại đáp án D). 
Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm ቀ− 


; 0ቁ, điểm này nằm phía bên trái trục tung nên − 


< 0 ⇔

ܾܽ > 0 (3)(loại đáp án B). 

Từ (1), (2), (3) ta có ൝
ܿ݀ < 0
ܽܿ > 0
ܾܽ > 0

, suy ra ܽ, ܾ, ܿ cùng dấu và ݀ trái dấu với ܽ, ܾ, ܿ. 

Khi đó ܾ݀ < 0 (loại đáp án A). 
Kết luận: Chọn đáp án C: ܾܿ > 0,ܽ݀ < 0. 

Câu 30.   Cho hàm số 2axy
cx b





có đồ thị như hình vẽ. Hãy tính tổng S a b c   . 
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 A. 2S  . B.  1S  . C.  3S  . D.  4S  . 

Lời giải 
Chọn B 

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng 1x  1 0b b c
c

       1  

Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng 1y  1 0a a c
c

      2  

Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm  2;0
2 2 0 1
2
a a
c b

 
   

 
 3  

Từ  1 ,  2 và  3 1a  , 1b   , 1c  . 
Vậy 1S a b c    . 
 

Câu 31.   Cho hàm số  f x  có bảng biến thiên như hình vẽ 

 
Số nghiệm thực của phương trình    2f x f  là 

 A. 0 . B. 2 . C. 1. D. 3 . 
Lời giải 

Chọn B 
Từ bảng biến thiên ta thấy  2 2f   . 

Do đó ta có        2 2 1f x f f x    . 

Từ bảng biến thiên ta nhận được  1  có hai nghiệm 2x   và  0 ;0x x   . 
Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm thực. 

Câu 32.   Cho hàm số ݕ = ;liên tục trên đoạn [−2 (ݔ)݂ 4]và có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của 
phương trình 3݂(ݔ) − 5 = 0trên đoạn [−2; 4]là 
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 A.  1. B.  0. C.  3. D.  2. 

Lời giải 
Chọn C 
Ta có 3݂(ݔ) − 5 = 0 ⇔ (ݔ)݂ = ହ

ଷ
. 

Dựa vào đồ thị ta thấy đường thẳng ݕ = ହ
ଷ
cắt đồ thị hàm số ݕ =  tại ba điểm phân biệt thuộc (ݔ)݂

đoạn [−2; 4]. 
Do đó phương trình 3݂(ݔ) − 5 = 0có ba nghiệm thự 
 

Câu 33.   Cho hàm số ݕ =  có bảng biến thiên như hình vẽ (ݔ)݂

 
Số các giá trị nguyên của ݉ để phương trình ݂(ݔ) = 2 − 3݉ có 4 nghiệm phân biệt là 

 A. . B. . C. . D. . 
Lời giải 

Chọn B 
Số nghiệm của phương trình݂(ݔ) = 2 − 3݉ bằng số giao điểm của đồ thị hàm số ݕ =  và đường (ݔ)݂
thẳng ݕ = 2 − 3݉. 
Phương trình ݂(ݔ) = 2 − 3݉ có 4 nghiệm phân biệt ⇔ đường thẳng ݕ = 2 − 3݉ cắt đồ thị hàm số 
ݕ =  .tại 4 điểm phân biệt (ݔ)݂
Từ bảng biến thiên suy ra: 3 < 2 − 3݉ < 5 ⇔ −1 < ݉ < − ଵ

ଷ
 nên không có giá trị nguyên nào của 

݉ thỏa mãn. 
Câu 34.   Lăng trụ có 2020  đỉnh có số mặt là 
 A.  1009 . B.  1012 . C.  1010 . D.  1011 . 

Lời giải 
Chọn B 
Lăng trụ có 2n  đỉnh thì có số mặt là 2.n   
Khi đó lăng trụ có 2020  đỉnh thì 1010n   và có số mặt là 1010 2 1012.   

Câu 35.   Cho khối tứ diện ABCD . Lấy điểm M  nằm giữa A  và B , điểm N  nằm giữa C  và D . Bằng hai 
mặt phẳng  CDM  và  ABN , ta chia khối tứ diện đó thành bốn khối tứ diện nào sau đây? 

 A. MANC , BCDN , AMND , ABND . B. MANC , BCMN , AMND , MBND . C. 
ABCN , ABND , AMND , MBND . D. NACB , BCMN , ABND , MBND . 
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Lời giải 
Chọn B 

 
Bằng hai mặt phẳng  CDM  và  ABN , ta chia khối tứ diện đó thành bốn khối tứ diện: 
MANC , BCMN , AMND , MBND . 

Câu 36.  Hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có tất cả bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? 
 A. 2 . B. 3 . C. 5 . D. 4 . 

Lời giải 
Chọn D 
Ta có: 
Đó là các mặt phẳng  SAC ,  SBD ,  SHJ ,  SGI  với G , H , I , J  là các trung điểm của các 
cạnh đáy dưới hình vẽ bên dưới. 

 

    
 

Câu 37.   Cho hình tứ giác ܵ.ܦܥܤܣcó đáy ܦܥܤܣlà hình vuông cạnh ܽ, cạnh bên ܵܣvuông góc với mặt phẳng 
đáy và ܵܣ = ܽ√3. Hãy tính thể tích ܸcủa khối chóp ܵ.ܦܥܤܣ. 

 A.  √ଷ
య

ଷ
. B.  √ଷ

య


. C.  √3ܽଷ. D.  √ଷ

య

ସ
. 

Lời giải 
Chọn A 
Thể tích của khối chóp là: ܸ = ଵ

ଷ
ܽଶ. ܽ√3 = య√ଷ

ଷ
 

 

A

B

C

D

M

N
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Câu 38.  Cho hình chóp  có mặt phẳng  vuông góc với mặt phẳng , tam giác  
vuông cân tại ,  là hình vuông cạnh . Thể tích khối chóp  là 

 A. . B. . C. . D. . 

Lời giải 
Chọn A 

 
Gọi  là trung điểm của . 

Tam giác  vuông cân tại , suy ra  . 

Thể tích khối chóp  

Câu 39.   Cho hàm số ݕ =  :như hình sau (ݔ)′݂ xác định trên ℝ và có bảng xét dấu đạo hàm (ݔ)݂

 
Hỏi hàm số ݕ = ݂(2 − (ݔ + ௫య

ଷ
− ଶݔ2 − ݔ5 + 2021 đồng biến trên khoảng nào sau đây? 

 A.  (1; 3). B.  (−1; 1). C.  (−3;−2). D.  (−∞;−3). 
Lời giải 

Chọn C 
ݕ = ݂(2 − (ݔ + ௫య

ଷ
− ଶݔ2 − ݔ5 + 2021 ⇒ ′ݕ = ݂′(2 − −2)(ݔ ᇱ(ݔ + ଶݔ − ݔ4 − 5

= −݂′(2 − (ݔ + ଶݔ − ݔ4 − 5
  

Xét khoảng (1;  3) ⇒ ൜2− ݔ ∈ (−1 ; 1) ⇒ −݂′(2 − (ݔ < 0
ଶݔ − ݔ4 − 5 ∈ (−9;−8) ⇒ ′ݕ < 0 hàm số nghịch biến 

� Xét khoảng (−1  ;   1) ⇒ ൜2 − ݔ ∈ (1 ;   3) ⇒ −݂′(2− (ݔ > 0
ଶݔ − ݔ4 − 5 ∈ (−8  ;   0)   

� Xét khoảng (−3 ;  −2) ⇒ ൜2− ݔ ∈ (4;   5) ⇒ −݂′(2 − (ݔ > 0
ଶݔ − ݔ4 − 5 ∈ (7;   16) ⇒ ′ݕ > 0 hàm số đồng biến 

� Xét khoảng (−∞;   −3) ⇒ ൜2 − ݔ ∈ (5 ;  +∞) ⇒ −݂′(2 − (ݔ < 0
ଶݔ − ݔ4 − 5 ∈ (0 ;  +∞) . 

Câu 40.   Cho hàm số  y f x  liên tục trên   có đồ thị hàm số  y f x  như hình vẽ. Xét hàm số 

    21 3
2

g x f x x x   . Khi đó khẳng định nào sau đây đúng ? 

.S ABCD  SAB  ABCD SAB
S ABCD 2a .S ABCD

34
3

a
3

6
a 332

3
a 39

2
a

H  AB SH AB SH ABCD   

SAB S
1
2

SH AB a 

2 3
.

1 4. .4 .
3 3S ABCDV a a a 
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 A.    0 2g g . B.    2 0g g  . C.    2 4g g . D.    4 2g g   . 

Lời giải 
Chọn C 
Ta có        3 3g x f x x f x x        . 

Khi đó:      0 3 0g x f x x         3f x x  

2
0  
2  

x
x
x

 
 



. 

Lập Bảng biến thiên 

 
Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số  g x  đồng biến trên khoảng  2;  nên suy ra được 

   2 4g g . 

Câu 41.   Tìm tham số m  để hàm số 2
5

xy
x m





đồng biến trên khoảng  ; 10  . 

 A.  2 ;
5

  
 

. B.   2 ; \ 2
5

  
 

. C.  2 ;2
5

 
  

. D.   2; . 

Lời giải 
Chọn C 

Ta có: 
   2 2

5 2 5 2
5 5

x m x my
x m x m

     
 

. 

Để hàm số 2
5

xy
x m





 đồng biến trên  ; 10   thì  
 

2
5 2 0

5

5 ; 10

my
x m

m

    
   

 
5 2 0

2;
m

m
    

 

2
2 25
52

m
m

m

    
 

. 

Câu 42.   Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để hàm số  3 2 21 2 2019
3

y x mx m x       đạt cực 

đại tại 1x  ? 
 A. 1. B. 3 . C. 0 . D. 2 . 

Lời giải 
Chọn A 
Ta có 2 22 2y x mx m       và 2 2y x m    . 
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Hàm số đạt cực đại tại 1x   thì  1 0y   

2 21 2 .1 2 0m m       2 2 3 0m m   
3

1
m
m
 

  
. 

Với 3m    ta có    1 2 1 2 3 8 0y           nên 1x   là điểm cực đại. 
Suy ra 3m    thỏa mãn. 
Với 1m   ta có  22 2 1 1 0y x x x            hàm số luôn nghịch biến, nên hàm số không 
có cực trị. 
Suy ra 1m   không thỏa mãn. 

Vậy 3m    thì hàm số  3 2 21 2 2019
3

y x mx m x       tại 1x  . 

Câu 43.  (Thi thử Đại học Hồng Đức –Thanh Hóa – 07-05 - 2019) Số giá trị nguyên của tham số ݉ ∈
[−10; 10] để bất phương trình 4 ଶ݊݅ݏ ݔ − 4 ݏܿ ݔ ≤ 4݉ଶ − 4݉ + 5nghiệm đúng với mọi ݔ ∈  [ߨ;0]
là 

 A. 21. B. 20. C. 17. D. 18. 
Lời giải 

Chọn A 
(ݔ)݂ = 4 ଶ݊݅ݏ ݔ − 4 ݏܿ ݔ = −4 ଶݏܿ ݔ − 4 ݏܿ ݔ + 4 

Đặt ݐ = ܿosݔ, ݔ ∈ [ߨ;0] ⇒ ݐ ∈ [−1; 1] 
(ݐ)݂ = ଶݐ4− − ݐ4 + 4 

(ݐ)′݂ = ݐ8− − 4 = 0 ⇔ ݐ = −
1
2 

Bảng biến thiên 
−   1−   ݐ ଵ

ଶ
    1 

݂   − 0 +   (ݐ)′

  (ݐ)݂
  5    

 4     
−4 

Khi đó : 
4݉ଶ − 4݉ + 5 ≥ ݐ∀(ݐ)݂ ∈ [−1; 1] 
⇔ 4݉ଶ − 4݉ + 5 ≥ 5 
⇔ 4݉ଶ − 4݉ ≥ 0 
⇔ ݉ ∈ [−10; 0] ∪ [1; 10] 

Vì ݉ ∈ ℤ nên có 21 giá trị thỏa mãn . 
Câu 44.  Cho hàm số  y f x  liên tục trên  \ 1  và có bảng biến thiên như sau: 

 
Tìm số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số    

1
2 3

y g x
f x

 


. 

 A. Không có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang. B. 2 tiệm cận đứng, 1 tiệm cận ngang. 
 C. 2 tiệm cận ngang, 1 tiệm cận đứng. D. 1 tiệm cận đứng, 1 tiệm cận ngang. 

Lời giải 
Chọn B 
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1lim lim 0

2 3x x
y

f x 
 

  
  Đồ thị hàm số  y g x  có tiệm cận ngang là đường thẳng 0y  . 

 
1lim lim 0

2 3x x
y

f x 
 


 

  Đồ thị hàm số  y g x  có tiệm cận ngang là đường thẳng 0y  . 

Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  y g x  chính là số nghiệm của phương trình  2 3f x  . 

Số nghiệm của phương trình  2 3f x   chính là số giao điểm của đồ thị hàm số  y g x  và 

đường thẳng 3
2

y  . 

Từ bảng biến thiên, ta thấy đường thẳng 3
2

y   cắt đồ thị hàm số  y g x  tại đúng 2  điểm phân 

biệt, một điểm có hoành độ thuộc  1; 2 , điểm còn lại có hoành độ thuộc  2; . 

Vậy đồ thị hàm số  y g x  có 1 tiệm cận ngang và 2  tiệm cận đứng. 
Câu 45.  Cho hàm số ݕ =  :có bảng biến thiên như sau (ݔ)݂

 
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình ݂(|ݔ|)−݉ = 0 có 4 nghiệm phân 
biệt . 

 A. 6. B. 7. C. 8. D. 9. 
Lời giải 

Chọn B 
Phương trình (1): ݂(|ݔ|)−݉ = 0 ⇔ (|ݔ|)݂ = ݉. 
Số nghiệm của phương trình (1) là số điểm chung của hai đồ thị: (ܥ): ݕ = :(݀) và (|ݔ|)݂ ݕ = ݉. 
Hàm số ݕ = ⇒ là hàm số chẵn(|ݔ|)݂  .nhận trục Oy làm trục đối xứng (ܥ)

Mà ݕ = (|ݔ|)݂ = ൜݂(ݔ)݇ℎ݅ݔ ≥ 0
ݔℎ݅݇(ݔ−)݂ < 0. 

⇒ Bảng biến thiên của hàm số ݕ =  :(|ݔ|)݂

 
Dựa vào bảng biến thiên ta có: phương trình (1) có 4 nghiệm phân biệt ⇔ ݉ ∈ (−3; 5). 
Mà ݉ ∈ ℤ ⇒ ݉ ∈ {−2;−1; 0; 1; 2; 3; 4} ⇒Có 7 giá trị m thỏa mãn. 

Câu 46.   Cho hàm số   3 3 1f x x x   . Tìm số nghiệm của phương trình    0f f x  . 
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 A. 5. B. 9. C. 4 . D. 7 . 
Lời giải 

Chọn D 
Xét phương trình   30 3 1 0f x x x      dùng máy tính cầm tay ta ước lượng được phương trình 

có ba nghiệm và 
1

2

3

1,879
1,532
0,347

x
x
x

 
 
 

. 

Xét hàm số   3 3 1f x x x   , ta có bảng biến thiên của  f x  như sau: 

 

Xét phương trình     0 1f f x   ta ước lượng được 

 
 
 

1,879

1,532

0,347

f x

f x

f x

  



 

. 

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số  f x  ta có: 

+ Với   1,879f x    phương trình  1  có 1 nghiệm. 

+ Với   1,532f x   phương trình  1  có 3 nghiệm. 

+ Với   0,347f x  phương trình  1  có 3 nghiệm. 
Vậy phương trình đã cho có 7  nghiệm. 

Câu 47.   Cho hình chóp có đáy là tam giác cân tại A, mặt bên là tam giác đều và nằm trong 

mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi là mặt phẳng đi qua điểm và vuông góc với , chia khối 
chóp thành hai phần. Tính tỉ số thể tích của hai phần đó. 

 A.  . B.  . C.  . D.  . 

Lời giải. 
Chọn A 

.S ABC  SBC

  B SC

1
2

1
3

2
3

1
4
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Gọi , theo thứ tự là trung điểm của . 

Vì . 

Trên mặt phẳng , qua dựng đường thẳng song song với , cắt tại . 

Trên mặt phẳng , gọi là giao điểm của và . 

Vì nên . Mặt phẳng chia hình chóp thành hai phẩn 
là và . 
Trên mặt phẳng , ta có lần lượt là trung điểm của các cạnh nên là đường 

trung bình của tam giác . Do đó, . Suy ra . 

Ta có 

. 

Suy ra . 

 
Câu 48.   Cho lăng trụ tam giác đều ܥܤܣ ⋅  ᇱcó diện tích bằng 8và hợp với mặt phẳngܥܤܣ ᇱ. Tam giácܥᇱܤᇱܣ

đáy một góc có số đo 30°. Tính thể tích của khối lăng trụ. 
 A. 8√3. B. 4√3. C. 16√3. D. 24√3. 

Lời giải 
Chọn A 

I K ,BC SC
   
   
 
 

 
 

SBC ABC BC

SBC ABC SI ABC

SBC SI BC AI SBC

ABC AI BC

             
 ABC B AI AC D

 SAC E KD SA
,BK SC BD SC   BDK SC  BDK .S ABC

SKBE KBEAC
 SCD ,K A ,CS CD KA

SCD AK SD 1 2
2 3

AE AK SE
ES SD SA

   

1 2 1. . .1.
2 3 3

SKBE

SCBA

V SK SB SE
V SC SB SA

  

1
2

SKBE

KBEAC

V
V
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Gọi ܫlà trung điểm của ܤܣ, ta có ቄܤܣ ⊥ ܫܥ

ܤܣ ⊥ ᇱܥܥ ⇒ ܤܣ ⊥  .(ᇱܥܫܥ)

Ta có 

⎩
⎨

⎧
ܤܣ = (ܥܤܣ) ∩ (ᇱܥܤܣ)
ܤܣ ⊥ (ᇱܥܫܥ)
(ᇱܥܫܥ) ∩ (ܥܤܣ) = ܫܥ
(ᇱܥܫܥ) ∩ (ᇱܥܤܣ) = ᇱܥ

 ⇒ ,(ܥܤܣ)) ((ᇱܥܤܣ) = ܫᇱܥ,ܫܥ) ) = ܥܫᇱܥ = 30°. 

Đặt ܤܣ = ݔ)ݔ > 0). 
Vì ܫܥlà đường cao của tam giác đều ܥܤܣnên ܫܥ = ௫√ଷ

ଶ
. 

ᇱܥܥ (+ = ܫܥ ⋅ tan30° = ௫√ଷ
ଶ
⋅ √ଷ
ଷ

= ௫
ଶ
ܫᇱܥ , = ூ

ୡ୭ୱଷ° =  .ݔ

Diện tích tam giác ܥܤܣᇱ là ܵᇲ = ଵ
ଶ
ܤܣ ⋅ ܫᇱܥ ⇔ 8 = ଵ

ଶ
ଶݔ ⇔ ݔ = 4. 

Thể tích khối lăng trụ đã cho là ܸ = ܵொ ⋅ ᇱܥܥ = ௫మ√ଷ
ସ

⋅ ௫√ଷ
ଶ
⋅ tan30° = ଷ௫య

଼
⋅ √ଷ
ଷ

= ௫య√ଷ
଼

= ସయ√ଷ
଼

=
8√3. 

Câu 49.   Cho hàm số  y f x có đạo hàm trên   và có bảng biến thiên như hình vẽ 

 
Hàm số     33 2 3   g x f x x x  đạt cực đại tại điểm 

 A. 1x . B. 1 x . C. 3x . D. 2x . 
Lời giải 

Chọn B 
Ta có     23 2 3 3     g x f x x . 

Từ bảng biến thiên của hàm số  y f x  ta thấy: 

 
2 1 1

2 0 2 2 0
2 3 1

x x
f x x x

x x
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2 1

2 0 2 3 1;1 \ 0
2 2

x
f x x x

x

 
        
  

 

  2 1 1
2 0

2 3 1
            

x x
f x

x x
. Ta có bảng biến thiên của hàm số  g x : 

(Nhờ thầy vẽ lại BBT ạ) 

 
Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số  g x  đạt cực đại tại 1 x . 

Câu 50.   Có bao nhiêu số nguyên ݉ ∈ [−5; 5]để ݉݅݊
[ଵ;ଷ]

ଷݔ| − ଶݔ3 + ݉| ≥ 2. 

 A.  6. B.  4. C.  3. D.  5. 
Lời giải 

Chọn B 
Ta có ݉݅݊

[ଵ;ଷ]
ଷݔ| − ଶݔ3 + ݉| ≥ 2 ⇔ ଷݔ| − ଶݔ3 + ݉| ≥ ݔ∀;2 ∈ [1; 3](1) (Do hàm số ݕ = ଷݔ| −

ଶݔ3 + ݉|liên tục trên [1; 3]). 

Giải (1): |ݔଷ − ଶݔ3 + ݉| ≥ ݔ∀;2 ∈ [1; 3] ⇔ ݔ
ଷ − ଶݔ3 + ݉ ≥ ݔ∀;2 ∈ [1; 3]
ଷݔ − ଶݔ3 + ݉ ≤ ݔ∀;2− ∈ [1; 3] ⇔

ݔ
ଷ − ଶݔ3 ≥ ݔ∀;݉−2 ∈ [1; 3]
ଷݔ − ଶݔ3 ≤ −2 ݔ∀;݉− ∈ [1; 3] ⇔ 

2 −݉ ≤ ݉݅݊
[ଵ;ଷ]

ଷݔ) − (ଶݔ3

−2 −݉ ≥ ݔܽ݉
[ଵ;ଷ]

ଷݔ) − (ଶݔ3
(∗). 

Xét hàm số ݂(ݔ) = ଷݔ − ;ଶtrên [1ݔ3 3]. Hàm số xác định và liên tục trên [1; 3]mà ݂ (ݔ)′ = ଶݔ3 −
ݔ6 = 0 ⇔ ቂݔ = 0

ݔ = 2. Ta có: ݂(1) = −2;݂(3) = 0;݂(2) = −4. 

Do đó ݉ܽݔ
[ଵ;ଷ]

(ݔ)݂ = 0;݉݅݊
[ଵ;ଷ]

(ݔ)݂ = −4. Từ (∗)suy ra ቂ2−݉ ≤ −4
−2 −݉ ≥ 0 ⇔ ቂ݉ ≥ 6

݉ ≤ −2. 

Vì ቄ݉ ∈ [−5; 5]
݉ ∈ ℤ

nên ݉ ∈ {−5;−4;−3;−2}. 
Vậy có 4 giá trị ݉thỏa mãn yêu cầu bài toán. 
Cách 2: 
Đặt ݐ = ଷݔ − ݔ ଶ, vớiݔ3 ∈ [1; 3] ⇒ ݐ ∈ [−4; 0]. Khi đó bài toán trở thành ݉݅݊

[ିସ;]
ݐ| + ݉| ≥ 2. 

TH1: −݉ ≤ −4 ⇒ ݉݅݊
[ିସ;]

ݐ| + ݉| = |−4 + ݉| = ݉ − 4 ≥ 2 ⇔݉ ≥ 6. 

TH2: −݉ ≥ 0 ⇒ ݉݅݊
[ିସ;]

ݐ| + ݉| = |݉| = −݉ ≥ 2 ⇔ ݉ ≤ −2. 

Kết hợp với điều kiện ቄ݉ ∈ [−5; 5]
݉ ∈ ℤ

suy ra ݉ ∈ {−5;−4;−3;−2}. 
Vậy có 4 giá trị ݉thỏa mãn yêu cầu bài toán. 
 

------------- HẾT ------------- 
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TRƯỜNG THPT NHO QUAN A HDG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2020 - 
2021 

Môn: TOÁN - Lớp 12 - Chương trình chuẩn 
ĐẶNG VIỆT ĐÔNG Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 
 

Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:..................... 
Mã đề thi 

102 
 

)PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Câu 1. Hàm số 4 22 1y x x   đồng biến trên khoảng nào sau đây? 
 A. ( 1;1) . B. (0; ) . C.  . D. ( ;0) . 

Lời giải 
Chọn B 
Tập xác định D  . 
Ta có 3 24 4 4 ( 1)y x x x x     ; 0 0y x    . 
Bảng biến thiên 

 
Hàm số đồng biến trên khoảng (0; ) . 
Câu 2. Cho hàm số ݕ =  .có đồ thị như hình vẽ (ݔ)݂

 
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
 A. (;). B. (;). C. (−∞;) và (2; +∞). D. (−∞;) và (4; +∞). 

Lời giải 
Chọn B 
�Quan sát bảng đồ thị, ta thấy hàm số nghịch biến trên các khoảng (0; 2). 
�Nên chọn đáp án 
Câu 3. Cho hàm số ݕ =  :liên tục trên ℝvà có bảng biến thiên như sau(ݔ)݂

 
Khẳng định nào sau đây là sai về sự biến thiên của hàm số ݕ =  ?(ݔ)݂
 A. Nghịch biến trên khoảng (3; +∞). B. Đồng biến trên khoảng (0; 6). 
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 C. Nghịch biến trên khoảng (−∞;−1). D. Đồng biến trên khoảng (−1; 3). 
Lời giải 

Chọn B 
Từ bảng biến thiên ta thấy ݕᇱ < 0với mọi ݔ > 3, suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng (3; 6), do đó hàm 
số không thể đồng biến trên khoảng (0; 6). 
Câu 4. Cho hàm số   4 38 1f x x x   . Chọn mệnh đề đúng. 
 A. Nhận điểm 6x  làm điểm cực đại. B. Nhận điểm 6x  làm điểm cực tiểu. 
 C. Nhận điểm 0x  làm điểm cực đại. D. Nhận điểm 0x  làm điểm cực tiểu. 

Lời giải 
Chọn B 

   3 2 24 24 4 6f x x x x x      ;   0
0

6
x

f x
x
    

. 

Bảng biến thiên 

 
Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số nhận điểm 6x  làm điểm cực tiểu. 
Câu 5. Cho hàm số  f x  liên tục trên đoạn 3; 3    và có đồ thị hàm số như hình vẽ sau 

 
Điểm cực đại của đồ thị hàm số đã cho là 
 A.  1; 4M   . B.  0; 3N  . C. 1x   . D. 0x  . 

Lời giải 
Chọn B 
Dựa vào đồ thị của hàm số, điểm cực đại của đồ thị hàm số là  0; 1N  . 
Câu 6. Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ sau. Phát biểu nào đúng? 

 
 A. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 2. 
 B. Hàm số đạt cực tiểu tại ݔ = 1 và đạt cực đại tại ݔ = 5. 
 C. Hàm số đạt cực đại tại ݔ = 0 và đạt cực tiểu tại ݔ = 2. 
 D. Giá trị cực đại của hàm số là 0. 

Lời giải 
Chọn C 



  Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                         Ôn tập BKI Toán 12 
 

 
ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                         Trang 3    
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số có giá trị cực đại bằng 5 tại ݔ = 0 và có giá trị cực tiểu bằng 1 tại 
ݔ = 2. Từ các đáp án A, B, C, D ta chọn 
Câu 7. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 3 23 9 1y x x x    trên đoạn  4;4 là 
 A. 4 . B. 4 . C. 1. D. 1 . 
Lời giải 
Chọn A 
Xét hàm số 3 23 9 1y x x x    xác định và liên tục trên đoạn  4;4 . 

Ta có 23 6 9y x x    ; 
 
 

1 4;4
' 0

3 4;4

x
y

x

   
  

   
. 

Khi đó  4 21y   ,  3 28y   ,  1 4y   ,  4 77y  . 

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số 3 23 9 1y x x x    trên đoạn  4;4 là 4 . 

Câu 8. Cho hàm số ( )f x  liên tục trên đoạn  1;5 và có đồ thị trên đoạn  1;5 như hình vẽ bên. Tổng giá 

trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )f x  trên đoạn  1;5 bằng 

 
 A. 1 . B. 4 . C. 1. D. 2 . 

Lời giải 
Chọn C 
Nhìn đồ thị của hàm số ( )f x  trên đoạn  1;5 ta thấy: 

 1;5
max ( ) 3M f x


  và 
 1;5
min ( ) 2m f x


   nên 1M m  . 

Câu 9. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
1

xy
x




là 

 A. 1x  . B. 0x  . C. 1y  . D. 0y  . 
Lời giải 

Chọn A 
TXĐ:  \ 1D   . 

Ta có : 
1 1

lim lim
1x x

xy
x  

  


. 

Suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 1x  . 
Câu 10. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau: 
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Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là: 
 A. 1. B. 3 . C. 4 . D. 2 . 

Lời giải 
Chọn D 
Ta có lim 3

x
y


   Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang 3y  . 

 2
lim

x
y

 
   Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 2x   . 

Vậy đồ thị hàm số có 2  đường tiệm cận. 
Câu 11. Đồ thị sau đây là của hàm số nào? 

 
 A. ࢟ = ା࢞

ି࢞
. B. ݕ = ௫ିଵ

௫ାଵ
. C. ࢟ = ା࢞

ି࢞
. D. ݕ = ଶ௫ିଵ

௫ିଵ
. 

Lời giải 
Chọn C 
Từ hình vẽ cho thấy đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng: ݔ = 1 và đường tiệm cận 
ngang: ݕ = 1. 
Câu 12. Một hình hộp chữ nhật (không phải hình lập phương) có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? 
 A. 4 . B. 2 . C. 3 . D. 1. 

Lời giải 
Chọn C 

   
Câu 13. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 
 A. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh. 
 B. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh và số mặt bằng nhau. 
 C. Số đỉnh và số mặt của hình đa diện luôn bằng nhau. 
 D. Tồn tại một hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau. 

Lời giải 
Chọn D 
Hình tứ diện có 4 đỉnh và 4 mặt. 
Câu 14. Số cạnh của một khối lập phương là: 
 A. 6.  B. 8.  C. 10.  D. 12.  
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Lời giải 
Chọn D 
Khối lập phương là đa diện đều loại  4;3  có 6 mặt. 
Mỗi mặt là hình vuông nên số cạnh là 4.6 24  cạnh. 

Nhưng mỗi cạnh là cạnh chung của 2 mặt nên số cạnh của khối lập phương: 24 12
2
  cạnh. 

Có thể áp dụng công thức: Số cạnh .
2

p M
  hoặc vẽ hình để đếm. 

Câu 15. Khối lập phương là khối đa diện đều thuộc loại nào? 
 A.  3;4 . B.  5;3 . C.  4;3 . D.  3;5 . 

Lời giải 
Chọn C 
Dựa vào định nghĩa và định lí về khối đa diện đều, khối lập phương thuộc loại  4;3 . 
Câu 16. Cho tứ diện ABCD  có các cạnh , ,AB AC AD đôi một vuông góc với nhau; 3 ; 5AB a AC a   và 

8AD a .Tính thể tích V của tứ diện ABCD ? 
 A. 360V a . B. 340V a . C. 3120V a . D. 320V a . 

Lời giải 
Chọn D 
Ta có tứ diện ABCD  có các cạnh , ,AB AC AD đôi một vuông góc 

Nên 31 1. . . .3 .5 .8 20
6 6ABCD AB AC AD a a a aV    . 

Câu 17. Cho hình chóp đều .S ABC  có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng 21
6

a . Tính theo a  thể tích V  

của khối chóp .S ABC . 

 A. 
3 3
12

aV  . B. 
3 3
8

aV  . C. 
3 3
6

aV  . D. 
3 3
24

aV  . 

Lời giải 
Chọn D 

 
Gọi I  là trung điểm của cạnh BC , H  là trọng tâm của tam giác ABC  ta có:  SH ABC  và

2 22
2 2 2 2 21 2 3. .

3 6 3 2 2
a a aSH SA AH SA AI
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Vậy 
31 1 1 3 3. . . . . .

3 3 2 2 2 24ABC
a a aV SH S a    

Câu 18. Cho khối lăng trụ có chiều cao 3h   và diện tích đáy 7B  . Thể tích của khối lăng trụ đã cho 
bằng 
 A. 10 . B. 7 . C. 3 . D. 21 . 

Lời giải 
Chọn D 

. 7.3 21V B h    
Câu 19. Khối hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt bằng 3cm , 4cm , 7cm  thì có thể tích bằng 
 A. 384cm . B. 312cm . C. 328cm . D. 321cm . 

Lời giải 
Chọn A 
Áp dụng công thức tính thể tích khối hộp chữ nhật: . .V a b c (trong đó: , ,a b c  là ba kích thước của hình hộp 
chữ nhật) 
Nên: 33.4.7 84V cm  . 
(2)CÂU HỎI THÔNG HIỂU 
Câu 20. Cho hàm số  y f x  liên tục trên   và có đạo hàm        2 31 1 2f x x x x     . Hàm số 

 y f x  đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 
 A.  ; 1  . B.  1;1 . C.  2;  . D.  1;2 . 

Lời giải 
Chọn D 

Ta có          2 3
1

1 1 2 0 1
2

x
f x x x x f x x

x

 
        
 

. 

Từ đó, ta có bảng biến thiên như sau: 

 
Dựa vào bảng biến thiên thì hàm số  y f x  đồng biến trên  1;2 . 

Câu 21. Tất cả các giá trị của m  để hàm số 3 2( ) 2f x x mx x    nghịch biến trên khoảng  1;2 là: 

 A. 13.
8

m   B. 131 .
8

m   C. 0.m   D. 13.
8

m   

Lời giải 
Chọn A 
[phương pháp tự luận] 

  23 4 1f x x mx    . 

Hàm số nghịch biến trên  1;2  khi và chỉ khi    0, 1;2f x x     

Khi đó 
2

2 3 13 4 1 0
4

xx mx m
x


       1 . 

Đặt  
23 1
4

xg x
x


 ; tập xác định  1;2D  . 
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2

2

12 4
16
xg x

x
  .  

 

 

3
30

3
3

x l
g x

x l




  
 




. 

 
1

lim 1
x

g x


 ;  
2

13lim
8x

g x


 . 

Ta có bảng biến thiên hàm số  y g x : 

 
Từ bảng biến thiên,  1  luôn đúng khi 13

8
m  . 

[phương pháp trắc nghiệm] 
Thay 2m  , lập bảng biến thiên hàm số, ta thấy thỏa mãn yêu cầu bài toán, loại đáp án B, 

Thay 13
8

m  , lập bảng biến thiên hàm số, ta thấy thỏa mãn yêu cầu bài toán, loại đáp án 

Câu 22. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm   2 2 3, .f x x x x        Hàm số đã cho có bao nhiêu 
điểm cực trị? 
 A. 2.  B. 1.  C. 3.  D. 0.  

Lời giải 
Chọn A 

Ta có:   2 1
2 3 0 .

3
x

f x x x
x
           

Hàm số đã cho có 2  điểm cực trị. 

Câu 23. Cho hàm số    
3

21
1 4 1

3
m x

y m x x


     . Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại 1x , đạt cực đại tại 

2x  đồng thời 1 2x x  khi và chỉ khi: 

 A. 1m  . B. 5m  . C. 
1
5

m
m


 
. D. 

1
5

m
m


 
. 

Lời giải 
Chọn B 
Yêu cầu bài toán tương đương tìm m  để hàm số đã cho có hai cực trị. 

   21 2 1 4y m x m x      . Hàm số đã cho có hai cực trị khi và chỉ khi phương trình 0y   có hai nghiệm 
phân biệt, khi đó: 

   2 2 1
1 4 1 6 5 0

5
1 0

m
m m m m

m
m

             
  

1
5

m
m


  
. 

Câu 24. Gọi ܵ là tập hợp tất cả các giá trị của tham số ݉ để hàm số ݕ = ସݔ − ଶݔ2݉ + ݉ + 1
∄

có giá trị 
cực tiểu bằng −1. Tổng các phần tử thuộc ܵlà: 
 A. −2. B. 0. C. 1. D. −1. 

Lời giải 
Chọn B 
TXĐ: ܦ = ℝ 
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ݕ = ସݔ − ଶݔ2݉ + ݉ + 1
′ݕ = ଷݔ4 − ݔ4݉

′ݕ = 0 ⇔ ቂݔ = 0
ଶݔ = ݉

 

TH1: ݉ ≤ 0: Khi đó: ݕ௧ = (0)ݕ = m + 1 = −1 ⇒ ݉ = −2(thỏa mãn). 

TH2: ݉ > 0: Khi đó: ݕ௧ = (݉√±)ݕ = −݉ଶ + ݉ + 1 = −1 ⇒ ݉ଶ −݉ − 2 = 0 ⇔ ݉ = −1 (݈)
݉ =  (݉/ݐ) 2

Vậy ܵ = 0. 

Câu 25. Biết rằng hàm số   12018f x x
x

     đạt giá trị lớn nhất trên khoảng  0;4  tại 0x . Tính 

0 2018P x  . 
 A. 4032P  . B. 2020P  . C. 2018P  . D. 2019P  . 

Lời giải 
Chọn D 

Trên khoảng  0;4 ta có:  
2

2

1' xf x
x

 
 ,  ' 0 1f x x   . 

Bảng biến thiên: 

 
Hàm số đạt giá trị lớn nhất trên khoảng  0;4  tại 0 1x   nên 0 2018 2019P x   . 

Câu 26. Cho hàm số 1
2 1
mxy

x





 (với m  là tham số) thỏa mãn điều kiện 
1;2

max 3y
 
  

 . Khẳng định nào sau 

đây đúng? 
 A. 7 10m  . B. 4 7m  . C. 0 3m  . D. 10 13m  . 

Lời giải 
Chọn A 

Tập xác định 1\
2

D    
 

 . 

 2
2

2 1
my
x
 


. 

Trường hợp 1: 0 2y m     . Khi đó  
1;2

1max 1 3 10
3

my y m
 
  


      (loại). 

Trường hợp 2: 0 2y m     . Khi đó  
1;2

2 1max 2 3 8
5

my y m
 
  


      (nhận). 

Vậy: 7 10m  . 

Câu 27. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
22 1

1
x xy
x
 




? 

 A. 2 . B. 1. C. 0 . D. 3 . 
Lời giải 

Chọn B 
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Hàm số xác định khi    
2 0 22 0

0;2 \ 1
11 0
xx x

x
xx
    

      
. 

Ta có 
1

2

1
lim l 2 1

1
im

  

 
 

x x

x x
x

y ; 
1

2

1
lim l 2 1

1
im

  

 
 

x x

x x
x

y . 

Suy ra 1x  là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. 

Câu 28. Đồ thị hàm số 
 2 2

1
1 4
xy

m x



 

 có bao nhiêu đường tiệm cận? 

 A. 1. B. 2 . C. 4 . D. 0 . 
Lời giải 

Chọn B 
Hàm số có nghĩa khi 24 0 2 2x x      . TXĐ:  2;2D    
Hàm số không có tiệm cận ngang. 

 2 22 2

1lim lim
1 4x x

xy
m x  


  

 
. Suy ra: đường thẳng 2x   là tiệm cận đứng. 

 2 22 2

1lim lim
1 4x x

xy
m x  


  

 
. Suy ra: đường thẳng 2x    là tiệm cận đứng. 

Câu 29. Tìm ܽ, ܾ để hàm số ݕ = ௫ା
௫ାଵ

 có đồ thị như hình vẽ bên. 

 
 A. ܽ = −1,ܾ = −2. B. ܽ = 1,ܾ = −2. C. ܽ = −2,ܾ = 1. D. ܽ = 2,ܾ = 1. 

Lời giải 
Chọn C 
Dễ thấy đồ thị có tiệm cận ngang ݕ = −2 ⇒ ܽ = −2. 
Đồ thị hàm số cắt ܱݕ tại điểm 0)ܣ; 1) nên ܾ = 1. 

Câu 30. Cho hàm số ax by
cx d





 có đồ thị như hình vẽ. 
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Khẳng định nào sau đây đúng? 
 A. 0ab  ; 0ac  . B. 0bd  ; 0bc  . C. 0ad  ; 0bd  . D. 0ab  ; 0ad  . 

Lời giải 
Chọn D 

Đồ thị hàm số ax by
cx d





 đi qua 0; bM

d
 
 
 

, có đường tiệm cận đứng 
dx
c

  , đường tiệm cận ngang 

ay
c

 . 

Quan sát đồ thị thấy: 

+ Giao điểm với trục tung nằm phía dưới Ox nên 0 0b bd
d
     Loại phương án 

+ Đường tiệm cận ngang nằm phía trên Ox nên 0 0a ac
c
     Loại phương án 

+ Đường tiệm cận đứng nằm bên trái Oy nên 0 0d cd
c

    . 

Ta có: 
0

0
0

bd
bc

cd


  
  Loại phương án 

Kiểm chứng phương án D: 
0

0
0

ac
ad

cd


  
; 

0
0

0
ad

ab
bd


  

. 

Lưu ý: Có thể sử dụng giao điểm của đồ thị với trục hoành nằm bên phải Oy nên 0 0b ab
a

    . 

Câu 31. Đồ thị hàm số ݕ = ଷݔ − ଶݔ3 − 2 và đường thẳng ݕ = 2 có bao nhiêu điểm chung? 
 A. . B. 1. C. 3. D. 2. 

Lời giải 
Chọn B 

Ta có ݕ = ଷݔ − ଶݔ3 − 2 ᇱݕ = ଶݔ3 − ᇱݕ ;ݔ6 = 0 ݔ = 0 ⇒ ݕ = −2
ݔ = 2 ⇒ ݕ = −6. 

Bảng biến thiên hàm số ݕ = ଷݔ − ଶݔ3 − 2: 

 
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đường thẳng ݕ = 2 và đồ thị hàm số ݕ = ଷݔ − ଶݔ3 − 2 có 1 điểm chung 
duy nhất. 
Câu 32. Cho hàm số ݕ =  :có bảng biến thiên sau(ݔ)݂

 
Số nghiệm của phương trình ݂(ݔ)− 2 = 0là 
 A. 3. B. 2. C. 1. D. 0. 

Lời giải 

0
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Chọn A 
−(ݔ)݂ 2 = 0 (∗) ⇔ (ݔ)݂ = 2. 
Số nghiệm của phương trình (*) là số giao điểm của đồ thị hàm số ݕ = ݕ và đường thẳng(ݔ)݂ = 2. 
Do 2 ∈ (−2; 4)nên phương trình đã cho có 3 nghiệm phân biệt. 
Câu 33. Cho hàm số 4 22 3y x x    có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Với giá trị nào của tham số m thì 
phương trình 4 22 3 2 4x x m     có hai nghiệm phân biệt? 

 

 A. 1
2

m  . B. 
0
1
2

m

m



 


. C. 10
2

m  . D. 
0
1
2

m

m



 


. 

Lời giải 
Chọn D 

 
Phương trình 4 22 3 2 4x x m     có hai nghiệm phân biệt khi chỉ khi đồ thị hàm số 4 22 3y x x    và 
đường thẳng 2 4y m   cắt nhau tại hai điểm phân biệt. 

Dựa vào đồ thị hàm số trên, yêu cầu bài toán thỏa mãn khi 
02 4 4
12 4 3
2

mm
m m

        

. 

Câu 34. Khối lăng trụ ngũ giác có tất cả bao nhiêu cạnh? 
 A. 15 . B. 10 . C. 20 . D. 25 . 

Lời giải 
Chọn A 
Số cạnh đáy của khối lăng trụ là: 5.2 10 . 
Số cạnh bên của lăng trụ là: 5 . 
Do đó số cạnh của khối lăng trụ ngũ giác là 15 . 
Câu 35. Cho khối lăng trụ .ABC A B C    (tham khảo hình sau). Gọi M  là trung điểm của đoạn thẳng BB . 
Mặt phẳng  AMC   chia khối lăng trụ đã cho thành các khối đa diện nào ? 
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 A. Một khối tứ diện và một khối chóp tứ giác. 
 B. Hai khối chóp tam giác. 
 C. Hai khối chóp tứ giác. 
 D. Một khối tứ diện và một khối lăng trụ. 

Lời giải 
Chọn C 

 
Mặt phẳng  AMC   chia khối lăng trụ đã cho thành hai khối chóp tứ giác là khối .A MBCC  và 

.C AA B M   . 
Câu 36. Hình lăng trụ đứng có đáy là hình thoi (không phải hình vuông) có bao nhiêu mặt phẳng đối 
xứng? 
 A. 5 . B. 2 . C. 4 . D. 3 . 

Lời giải 
Chọn D 

 
Gọi hình lăng trụ đứng đã cho là .ABCD A B C D     với đáy là hình thoi ABCD . 
Các mặt phẳng đối xứng của nó bao gồm: 
- mặt phẳng trung trực của các cạnh bên 
- mặt phẳng  ACC A   
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- mặt phẳng  BDD B  . 
Câu 37. Cho hình chóp ܵ.ܦܥܤܣ có đáy ܦܥܤܣ là hình vuông cạnh 2ܽ và ܵܣ vuông góc với đáy. Biết 
khoảng cách giữa ܥܣ và ܵܤ bằng ܽ. Tính thể tích khối chóp ܵ.ܦܥܤܣ. 

 
 A. ଶ√ଶ

య

ଷ
. B. ସ√ଶ

య

ଷ
. C. √2ܽଷ. D. ଷ

య

√ଶ
. 

Lời giải 
Chọn B 

 
Dựng điểm ܧ sao cho ܧܤܥܣ là hình bình hành. 
Khi đó: ܤܧ//ܥܣ ⇒ (ܧܤܵ)//ܥܣ ⇒ (ܤܵ,ܥܣ)݀ = ݀൫ܥܣ, ൯(ܧܤܵ) = ݀൫ܣ,  .൯(ܧܤܵ)
Kẻ ܫܣ ⊥ ܫ)ܤܧ ∈ ܪܣ kẻ ,(ܤܣ ⊥ ܪ)ܫܵ ∈ (ܫܵ ⇒ ݀൫ܣ, ൯(ܤܧܵ) = ܪܣ = ܽ. 
Tam giác ܣ vuông tại tại ܣ. 
Ta có ଵ

ூమ
= ଵ

మ
+ ଵ

ாమ
= ଵ

ସమ
+ ଵ

ସమ
= ଵ

ଶమ
. 

Xét ܫܣܵ߂, ta có: ଵ
ுమ

= ଵ
ௌమ

+ ଵ
ூమ

⇔ ଵ
మ

= ଵ
ௌమ

+ ଵ
ଶమ

⇔ ଵ
ௌమ

= ଵ
ଶమ

⇒ ܣܵ = ܽ√2. 

Vậy thể tích của tích khối chóp ܵ.ܦܥܤܣ là ௌܸ. = ଵ
ଷ

.ܣܵ. ܵ = ଵ
ଷ

.ܽ √2 . 4ܽଶ = ସ√ଶయ

ଷ
. 

Câu 38. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thang vuông tại A  và D ; 2AB AD a  , 
5BC a , CD a , góc giữa hai mặt phẳng  SBC  và  ABCD  bằng 60 . Gọi I  là trung điểm cạnh 

AD . Biết hai mặt phẳng  SBI  và  SCI  cùng vuông góc với mặt phẳng  ABCD . Tính thể tích khối 
chóp .S ABCD . 

 A. 
33 15

5
aV  . B. 

3 15
5

aV  . C. 
3 15
15

aV  . D. 
33 15

15
aV  . 

Lời giải 
Chọn A 
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Do    SBI ABCD  và    SCI ABCD  nên  SI ABCD . 

Ta có 2 2 5IB AB AI a   , 2 2 2CI CD DI a   , suy ra tam giác BCI  cân tại B . 

Gọi K  là trung điểm của CI ,  
2

22 2 2 3 25
2 2

a aBK BC CK a
 

      
 

, 
21 3.

2 2BCI
aS BK CI   . 

Kẻ IH BC BC SH    nên góc giữa hai mặt phẳng  SBC  và  ABCD  là góc SHI . 

Mà 21 3.
2 5

BCI
BCI

S aS IH BC IH
BC


     , 3 3 15.tan 60 . 3
55

a aSI IH    . 

Vậy 
3

S.
1 1 3 15 2 3 15. .2
3 3 5 2 5ABCD ABCD

a a a aV SI S a
   . 

(3)CÂU HỎI VẬN DỤNG 
Câu 39. Cho hàm số  y f x  có bảng xét dấu đạo hàm như sau: 

 
Hàm số   33 23 1 xy f x x    nghịch biến trên khoảng nào sau đây? 

 A.  ; 1  . B.  1;0 . C.  1;5 . D.  2; . 
Lời giải 

Chọn D 
Ta có      2 2' 3 ' 3 3 12 3 ' 3 4y f x x f x x           

Từ bảng xét dấu của  'f x  ta có  
1 3 1 4 2

' 3 0
5 3 2

x x
f x

x x
        

       
;
 

 
1

' 3 0 4
2

x
f x x

x

 
    
  

. 

Suy ra bảng xét dấu 'y  như sau 
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Vậy hàm số   33 23 1 xy f x x    nghịch biến trên khoảng  2;  và  4; 2  . 

Câu 40. Cho hàm số  y f x  có đồ thị của đạo hàm  y f x như hình vẽ bên. Hàm số 

     2 2 3 2 2 1g x f x f x      nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

 
 A.  0;1 .  B.  2; 1  . C.  1;2 .  D.  1;0 .  

Lời giải 
Chọn D 
Ta có:          22 2 6 2 2g x xf x f x k x q x       

 
Đặt 

   
2

2
2

2

0
0

2 3
2 2 0 2

2 0
2

2 2

x
x

x
k x xf x x

x
x

x


                 

 

Đặt 

   

5
2 2 3 2

6 2 2 0 2 2 0 1
2 2 2 0

xx
q x f x x x

x x

   
        
    


 

Ta có bảng xét dấu 

 
Suy ra hàm số      2 2 3 2 2 1g x f x f x      nghịch biến trên khoảng  1;0 . 

Câu 41. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số 2
2

mxy
m x





 nghịch biến trên khoảng 1 ;

2
  
 

. 

 A. 2 1m   . B. 2 2m   . C. 2 2m   . D. 2m  . 
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Lời giải 
Chọn A 

Để hàm số 2
2
mxy

x m



 

 nghịch biến trên khoảng 1 ;
2

  
 

 khi và chỉ khi 

2

1
1

2 2 2 1
2 2

4 0

m
m

m
m

m

            

. 

Câu 42. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để hàm số    3 2 21 2 1 7 5
3

y x m x m m x m         

có hai điểm cực trị là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 74 . 

 A. 3m  . B. 
3

2
m
m
 

 
. C. 2m  . D. 

3
2

m
m


  
. 

Lời giải 
Chọn A 

   3 2 21 2 1 7 5
3

y x m x m m x m         2 22 2 1 7y x m x m m       . 

+) Hàm số có hai điểm cực trị là độ dài hai cạnh của một tam giác vuông thì y  có 2 nghiệm dương phân 

biệt 

   2 2

2

2 1 7 0

2 1 0
7 0

m m m

m
m m

       
  
   

(*). 

+) Khi đó, gọi 1x , 2x  là 2 điểm cực trị của hàm số thì 1x , 2x  là hai nghiệm của y  
 1 2

2
1 2

2 2 1

. 7

x x m

x x m m

   
  

. 

Theo giả thiết ta có 2 2
1 2 74x x   2

1 2 1 22 74x x x x       2 24 2 1 2. 7 74m m m     

214 14 84 0m m   
3

2
m
m


   
. 

Thử vào  * 3m  . 
Câu 43. Cho hình thang cân có độ dài đáy nhỏ và hai cạnh bên đều bằng 1 mét. Khi đó hình thang đã cho 
có diện tích lớn nhất bằng? 
 A. √(). B. √


C. ଷ√ଷ .()

ସ
(݉ଶ). D. 1(݉ଶ). 

Lời giải 
Chọn C 

 
Kẻ ܪܣ ⊥ ܭܤ,ܦܥ ⊥ ܦܥ ⇒ ⇒ là hình chữ nhật ܪܭܤܣ ܤܣ = ܭܪ = 1(݉). 
Đặt ܪܦ = ܪܣ Khi đó .ݔ = √1− ଶ(0ݔ < ݔ < 1). 
Vì ܦܥܤܣ là hình thang cân nên ܪܦܣ߂ =  (cạnh huyền – góc nhọn) ܭܥܤ߂

⇒ ܪܦ = ܭܥ = ݔ ⇒ ܦܥ = ܪܦ + ܭܪ + ܭܥ = ݔ2 + 1. 
Ta có ܵ = (ା).ு

ଶ
= (ଵାଶ௫ାଵ)√ଵି௫మ

ଶ
= ݔ) + 1)√1−  .ଶݔ
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Xét hàm số ݂(ݔ) = ݔ) + 1)√1− ଶ(0ݔ < ݔ < 1), ta có 

݂ᇱ(ݔ) = √1 − ଶݔ − ଶ௫(௫ାଵ)
ଶ√ଵି௫మ

= ିଶ௫మି௫ାଵ
√ଵି௫మ

, ݂ (ݔ)′ = 0 ⇔ ቈݔ = ଵ
ଶ

(݊)
ݔ = −1(݈)

. 

Bảng biến thiên: 

 
Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy ݂(ݔ) ≤ ݂ ቀଵ

ଶ
ቁ = ଷ√ଷ

ସ
. 

Vậy diện tích lớn nhất của hình thang ܦܥܤܣ là ଷ√ଷ
ସ

(݉ଶ). 
Câu 44. Cho hàm số ݕ =  liên tục trên ℝ\{1} và có bảng biến thiên như sau (ݔ)݂

 
Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số ݕ = (ݔ)݃ = ଶଶ

(௫)ିଷ
. 

 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 
Chọn D 
Dựa vào bảng biến thiên ta có: 

Phương trình ݂(ݔ)− 3 = 0 ⇔ (ݔ)݂ = 3 ⇔ ൦

ݔ = ܽ ∈ (−∞;−1)
ݔ = ܾ ∈ (−1; 1)
ݔ = ܿ ∈ (1; 2)
ݔ = ݀ ∈ (2; +∞)

. 

݈݅݉
௫→శ

(ݔ)݃ = ݈݅݉
௫→శ

ଶଶ
(௫)ିଷ

= −∞ ⇒ đường thẳng ݔ = ܽ là đường tiệm cận đứng. ݈݅݉
௫→శ

(ݔ)݃ = ݈݅݉
௫→శ

ଶଶ
(௫)ିଷ

=
+∞ ⇒ đường thẳng ݔ = ܾ là đường tiệm cận đứng. 
݈݅݉
௫→శ

(ݔ)݃ = ݈݅݉
௫→శ

ଶଶ
(௫)ିଷ

= +∞ ⇒đ ường thẳng ݔ = ܿ là đường tiệm cận đứng. 

݈݅݉
௫→ௗశ

(ݔ)݃ = ݈݅݉
௫→ௗశ

ଶଶ
(௫)ିଷ

= −∞ ⇒ đường thẳng ݔ = ݀ là đường tiệm cận đứng. 

Vậy đồ thị hàm số ݕ = (ݔ)݃ = ଶଶ
(௫)ିଷ

 có 4 đường tiệm cận đứng. 
Câu 45. Tìm tất cả giá trị thực của tham số ݉ để đường thẳng (݀):ݕ = ݔ݉ − ݉ − 1 cắt đồ thị (ܥ):ݕ =
ଷݔ − ଶݔ3 + 1 tại 3 điểm ܥ ,ܤ ,ܣ phân biệt (ܤ thuộc đoạn ܥܣ), sao cho tam giác ܥܱܣ cân tại ܱ (với ܱ là 
gốc toạ độ). 
 A. ݉ = −1. B. ݉ = 1. C. ݉ = 2. D. ݉ = −2. 

Lời giải 
Chọn B 
Cách 1: 
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Xét phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng (݀) và đường cong (ܥ): ݔଷ − ଶݔ3 + 1 = ݔ݉ −
݉ − 1 ⇔ ݔ) − ଶݔ)(1 − ݔ2 − 2−݉) = 0 ⇔ ݔ = 1

ଶݔ − ݔ2 − 2−݉ = 0(∗). 
(݀) cắt (ܥ) tại 3 điểm phân biệt ܥ ,ܤ ,ܣ ⇔ (∗) có hai nghiệm phân biệt khác 1. 
(∗) ⇔ ݔ) − 1)ଶ = ݉ + 3 có hai nghiệm phân biệt khác 1 khi và chỉ khi ݉ > −3. 
Khi đó (∗) có hai nghiệm ݔଵ = 1− √݉ + ଶݔ ,3 = 1 + √݉ + 3 thỏa ݔଵ < 1 <  .ଶݔ
Không mất tính tổng quát, gọi ܣ൫1 − √݉ + 3;−݉√݉ + 3 − 1൯, ܥ ,(1−;1)ܤ൫1 + √݉ + 3;݉√݉ + 3 −
1൯. 
Tam giác ܥܱܣ cân tại ܱ ⇔ ܣܱ = ܥܱ ⇔ ଶܣܱ =  ଶܥܱ

⇔ ൫1− √݉ + 3൯
ଶ

+ ൫−݉√݉ + 3 − 1൯
ଶ

= ൫1 + √݉ + 3൯
ଶ

+ ൫݉√݉ + 3− 1൯
ଶ
 

⇔ 4√݉ + 3− 4݉√݉ + 3 = 0 ⇔ 4(݉ − 1)√݉ + 3 = 0 ⇔ ݉ = 1. 
Với ݉ = 1 thỏa mãn điều kiện tồn tại các điểm ܥ ,ܤ ,ܣ và khi đó đường thẳng (݀):ݕ = ݔ − 2 không đi 
qua gốc tọa độ ܱ nên ܥ ,ܱ ,ܣ tạo thành tam giác cân. Vậy ݉ = 1 là giá trị cần tìm. 
Cách 2: 
Xét phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng (݀) và đường cong (ܥ): ݔଷ − ଶݔ3 + 1 = ݔ݉ −

݉ − 1 ⇔ ݔ) − ଶݔ)(1 − ݔ2 − 2−݉) = 0 ⇔ ݔ = 1
ଶݔ − ݔ2 − 2−݉ = 0(∗). 

(݀) cắt (ܥ) tại 3 điểm phân biệt ܥ ,ܤ ,ܣ ⇔ (∗) có hai nghiệm phân biệt khác 1. 
(∗) ⇔ ݔ) − 1)ଶ = ݉ + 3 có hai nghiệm phân biệt ݔଵ,ݔଶ khác 1 khi và chỉ khi ݉ > −3. 
Xét 2 2 2 0x x m    (∗) 

Theo Viet:൜ݔଵ + ଶݔ = 2
ଶݔଵݔ = −݉ − 2 

Khi đó:ݔ)ܣଵ;݉ݔଵ −݉ − ଶݔ݉;ଶݔ)ܤ,(1 −݉ − 1). 
Cần có:ܱܣଶ =  ଶܤܱ

⇔ ଵଶݔ + ଵݔ݉) −݉ − 1)ଶ = ଶଶݔ + ଶݔ݉) −݉ − 1)ଶ 
⇔ ଵݔ) − ଵݔ)ൣ(ଶݔ + (ଶݔ + ଵݔ)݉]݉ + −(ଶݔ 2݉− 2]൧ = 0 

⇔ ଵݔ)ൣ + (ଶݔ + ଵݔ)݉]݉ + (ଶݔ − 2݉ − 2]൧ = 0 
⇔ 2 + ݉(2݉− 2݉ − 2) = 0 ⇔݉ = 1. 
Câu 46. Cho hàm số  y f x có bảng biến thiên như sau 

 
Phương trình    0f f x  có nhiều nhất bao nhiêu nghiệm? 
 A. 3 . B. 4 . C. 5 . D. 6 . 

Lời giải 
Chọn C 

Ta có:   
   
   
   

1 1

2 2

3 3

 3      

0  3 2

 2        

f x x x

f f x f x x x

f x x x

  


     
  

. 
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Dựa vào bảng biến thiên 
+ Trường hợp 1:    1 1 3f x x x   có 1 nghiệm. 

+ Trường hợp 2:    2 2 3 2f x x x    có nhiều nhất 3 nghiệm. 

+ Trường hợp 3:    3 3 2f x x x  có 1 nghiệm. 

Vậy phương trình    0f f x  có nhiều nhất 5 nghiệm. 
Câu 47. Cho hình chóp .S ABCD đáy là hình bình hành. Gọi ,M N lần lượt là trung điểm của ,SA SC . Mặt 

phẳng ( )BMN cắt SD tại P . Tỉ số .

.

S BMPN

S ABCD

V
V

bằng: 

 A. .

.

1
16

S BMPN

S ABCD

V
V

 . B. .

.

1
6

S BMPN

S ABCD

V
V

 . C. .

.

1
12

S BMPN

S ABCD

V
V

 . D. .

.

1
8

S BMPN

S ABCD

V
V

 . 

Lời giải 
Chọn B 

 
Ta có ,M N là trung điểm của ,SA SC nên 1

2
SM SN
SA SC

  . 

Cách 1: Áp dụng định lý Menelaus cho SOD ta có :
1 11 2 1 1
2 3

PS BD IO PS PS SP
PD BO IS PD PD SD

           . 

Cách 2: Kẻ //OH BP , ta có O là trung điểm của BDnên H là trung điểm của PD . 
Ta có //OH IP mà I là trung điểm của SO nên P là trung điểm của SH . 

Suy ra SP PH HD 
1
3

SP
SD

  . 

Theo công thức tỉ số thể tích ta có : . .

. .

2 1 1 1 .
2 2 3 6

S BMPN S BMP

S ABCD S BAD

V V SM SP
V V SA SD
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Câu 48. Cho hình hộp đứng 1 1 1 1.ABCD A B C D  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a , đường thẳng 1DB  tạo 
với mặt phẳng  1 1BCC B  góc 30 . Tính thể tích khối hộp 1 1 1 1.ABCD A B C D . 

 A. 3 3a . B. 3 2a . C. 3a . D. 
3 2
3

a . 

Lời giải 
Chọn B 

 
Ta có  1 1DC BCC B  suy ra hình chiếu của 1DB  lên  1 1BCC B  là 1CB  

     
1 1 1 1 1 1, , 30DB BCC B DB CB DB C      

Xét 1DB C  vuông ở C  có 
1 1

1 1

tan tan 30 3DC aDB C B C a
B C B C

       

Xét 1B BC  vuông ở B  có 2 2 2 2
1 1 3 2BB B C BC a a a      

Thể tích khối hộp 1 1 1 1.ABCD A B C D  là 2 3
1. 2. 2ABCDV BB S a a a   . 

(4)CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO 
Câu 49. Cho hàm số  y f x , hàm số  y f x có đồ thị như hình vẽ. Hàm số 

   25sin 15sin 12 3
2 4

xxg x f
    

 
có bao nhiêu điểm cực trị trên khoảng  0;2 ? 

 
 A. 9 . B. 7 . C. 6 . D. 8 . 

Lời giải 
Chọn B 
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Ta có  
25sin 1 5sin 12 3

2 2
x xg x f          

   
 

 
cos 0

5cos 5sin 1 5sin 12 2. 0 5sin 1 5sin 12 2. 02 2 2
2 2

x
x x xg x f x xf


                                    

 

Đặt 
5sin 1

2
xt 

 vì    0;2 3;2x t     

Khi đó: 5sin 1 5sin 12 2. 0
2 2
x xf          

   
thành  

1
1
3
1
3

t

t
f t t

t
t



 

    
  

 

 

�Với 

 
 

1

2

0; 25sin 1 31 1 sin
0;22 5

xxt x
x

 
 

 
         . 

�Với 

 
 

3

4

0;21 5sin 1 1 1sin
0;23 2 3 3

xxt x
x

 
 

 
         . 

�Với 

 
 

5

6

0; 25sin 1 11 1 sin
0;22 5

xxt x
x

 
 

 
            . 

�Với 
 5sin 1 33 3 sin 1 0;2

2 2
xt x x 




          
. 

�

 

 

0;2
2cos 0

3 0;2
2

x
x

x




 

  
  

   . 

Vì 
3
2

x 
 là nghiệm kép nên không là điểm cực trị của hàm số  y g x . 

Vậy hàm số  y g x có 7điểm cực trị trên khoảng  0;2 . 
Câu 50. Cho hàm số ݂(ݔ) = ସݔ − ଷݔ2 + ݉ (݉ là tham số thực). Tìm tổng tất cả các giá trị của ݉ sao cho 
ݔܽ݉
[;ଵ]

|(ݔ)݂| + 2݉݅݊
[;ଵ]

|(ݔ)݂| = 10. 

 A. 4. B. −3. C. 1. D. 2. 
Lời giải 
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Chọn C 
Ta xét ݂(ݔ) = ସݔ − ଷݔ2 + ݉ liên tục trên đoạn [0; (ݔ)′݂ ,[1 = ଷݔ4 −  .ଶݔ6

(ݔ)′݂ = 0 ⇔ ቈ
ݔ = 0 ∈ [0; 1]
ݔ = ଷ

ଶ
∉ [0; 1] . 

݂(0) = ݉; ݂(1) = ݉ − 1. 
Ta xét các trường hợp sau: 
-Nếu ݉ ≤ 0 thì ݉ܽݔ

[;ଵ]
|(ݔ)݂| = 1 −݉;݉݅݊

[;ଵ]
|(ݔ)݂| = −݉. 

Khi đó: ݉ܽݔ
[;ଵ]

|(ݔ)݂| + 2݉݅݊
[;ଵ]

|(ݔ)݂| = 10 ⇔ (1−݉) + 2(−݉) = 10 ⇔݉ = −3 (thỏa điều kiện). 

-Nếu ݉ ≥ 1 thì ݉ܽݔ
[;ଵ]

|(ݔ)݂| = ݉;݉݅݊
[;ଵ]

|(ݔ)݂| = ݉ − 1. 

Khi đó: ݉ܽݔ
[;ଵ]

|(ݔ)݂| + 2݉݅݊
[;ଵ]

|(ݔ)݂| = 10 ⇔ ݉ + 2(݉ − 1) = 10 ⇔݉ = 4 (thỏa điều kiện). 

-Nếu ଵ
ଶ
≤ ݉ < 1 thì ݉ܽݔ

[;ଵ]
|(ݔ)݂| = ݉;݉݅݊

[;ଵ]
|(ݔ)݂| = 0. 

Khi đó: ݉ܽݔ
[;ଵ]

|(ݔ)݂| + 2݉݅݊
[;ଵ]

|(ݔ)݂| = 10 ⇔ ݉ = 10 (không thỏa điều kiện). 

-Nếu 0 < ݉ < ଵ
ଶ
 thì ݉ܽݔ

[;ଵ]
|(ݔ)݂| = 1 −݉;݉݅݊

[;ଵ]
|(ݔ)݂| = 0. 

Khi đó: ݉ܽݔ
[;ଵ]

|(ݔ)݂| + 2݉݅݊
[;ଵ]

|(ݔ)݂| = 10 ⇔ 1 −݉ = 10 ⇔ ݉ = −9 (không thỏa điều kiện). 

Do đó có hai giá trị ݉ = −3 và ݉ = 4 thỏa mãn yêu cầu bài toán. 
Vậy tổng tất cả các giá trị của ݉ sao cho ݉ܽݔ

[;ଵ]
|(ݔ)݂| + 2݉݅݊

[;ଵ]
|(ݔ)݂| = 10 là 1. 
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TRƯỜNG THPT NHO QUAN A KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2020 - 2021 
Môn: TOÁN - Lớp 12 - Chương trình chuẩn 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) 
 

 
Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:..................... 

Mã đề thi 
103 

 
HẬN BIẾT 
Câu 1. Cho hàm số 4 22 3  y x x . Khẳng định nào sau đây là đúng về hàm số này? 
 A. Hàm số đồng biến trên  . 
 B. Hàm số đồng biến trên khoảng  1;0 và  1; . 

 C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ; 2 . 

 D. Hàm số nghịch biến trên khoảng    ; 1 0;1   . 
Lời giải 

Chọn B 
Ta có: 34 4y x x   . 

0
0 1

1

x
y x

x


    
 

. 

Bảng biến thiên 

 
Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng  1;0 và  1; . 
Câu 2. Cho hàm số ݕ =  .có đồ thị như hình vẽ bên (ݔ)݂

 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 
 A. (−1; 1). B. (−∞; 1). C. (−1; 0). D. (0; 1). 

Lời giải 
Chọn C 
Nhìn vào đồ thị từ trái qua phải, ta thấy hàm số đi lên, trên mỗi khoảng (−1; 0) và (1; +∞). Do đó hàm số 
đồng biến trên các khoảng (−1; 0) và (1; +∞). 
Câu 3. Hàm số ݕ =  :xác định trên ℝ\{−1} và có bảng biến thiên như hình dưới (ݔ)݂
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Khẳng định nào sau đây sai? 
 A. ݂(ݔ) đồng biến trên khoảng (−∞; 1). B. ݂(ݔ) đạt cực đại tại ݔ = 1. 
 C. ݂(ݔ) đồng biến trên khoảng (−1; 1). D. ݂(ݔ) có cực đại bằng 0. 

Lời giải 
Chọn A 
Câu 4. Giá trị cực đại của hàm số 3 3 1y x x    là 
 A. 2.cđy   B. 1.cđy    C. 4.cđy   D. 3.cđy   

Lời giải 
Chọn D 
Tập xác định: D  

 Ta có 3' 3 3y x 
 3 1

' 0 3 3 0
1

x
y x

x


         
Bảng biến thiên: 

 Dựa vào BBT ta có giá trị cực đại 3cđy  . 
Câu 5. Cho hàm số  f x  có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng: 

 
 A. 0 . B. 2 . C. 4 . D. 1. 

Lời giải 
Chọn A 
Từ đồ thị hàm số ta có giá trị cực tiểu của hàm số bằng 0 . 
Câu 6. Cho hàm số ݕ =  :có bảng biến thiên như sau (ݔ)݂
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Hàm số đạt cực tiểu tại điểm nào? 
 A. ݕ = 3. B. ݕ = −1. C. ݔ = −1. D. ݔ = 1. 

Lời giải 
Chọn D 
Câu 7. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 3 3y x x    trên đoạn  0;2 . 
 A. 

 0;2
max 2
x

y


 . B. 
 0;2

max 1
x

y


 . C. 
 0;2

max 2
x

y


  . D. 
 0;2

max 0
x

y


 . 

Lời giải 
Chọn A 
Hàm số 3 3y x x    liên tục trên   nên liên tục trên đoạn  0;2 . 

Ta có: 23 3y x    . Xét 20 3 3 0y x     
 

 
1 0;2

1 0;2

x

x

   
 

 
. 

Ta có:  1 1 3 2y     ;  0 0y   và  2 8 6 2y      . Vậy 
 0;2

max 2
x

y


 . 

Câu 8. Cho hàm số ( )y f x  xác định, liên tục trên   và có bảng biến thiên như hình sau: 

 
Mệnh đề nào sau đây đúng về hàm số đó? 
 A. Hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên  . 
 B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 trên  . 
 C. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 1 trên  . 
 D. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 5 trên  . 

Lời giải 
Chọn A 
Theo bảng biến thiên lim ( ) ; lim ( )

x x
f x f x

 
     nên hàm số không có giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn 

nhất trên  . 

Câu 9. Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 1 3
2
xy

x





 là 

 A. 2x   . B. 3x   . C. 2y   . D. 3y   . 
Lời giải 

Chọn D 

Ta có: 1 3lim lim 3
2x x

xy
x 


  


. 

Do đó đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận ngang là 3y   . 
Câu 10. Cho hàm số ( )y f x  có bảng biến thiên như hình sau: 
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Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là 
 A. 2 . B. 3 . C. 1. D. 4 . 

Lời giải 
Chọn A 
Từ BBT ta thấy lim 2

x
y


  và lim 5

x
y


  nên đồ thị hàm số có 2  đường tiệm cận ngang là 2y   và 5y  . 

Câu 11. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây? 

 
 A. ݕ = ଶ௫ାଶ

௫ାଵ
. B. ݕ = ଶ௫ାଵ

௫ାଵ
. C. ݕ = ௫ିଵ

௫ାଵ
. D. ݕ = ଶ௫ାଷ

ଵି௫
. 

Lời giải 
Chọn B 
Xét đáp án A có ݕᇱ = ݔ∀ 0 ≠ −1 nên loại. 
Xét đáp án B có ݕᇱ = ଵ

(௫ାଵ)మ
> ݔ∀ 0 ≠ −1 ⇒ hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định; tiệm cận đứng 

là ݔ = −1, tiệm cận ngang là ݕ = 2nên chọn. 
Xét đáp án C: đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng ݕ = 1 nên loại. 
Xét đáp án D: đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng ݔ = 1 nên loại. 
Câu 12. Mỗi hình sau đây gồm một số hữu hạn đa giác phẳng (kể cả các điểm trong của nó), hình nào sau 
đây không phải là hình đa diện? 

 
 A. Hình (c). B. Hình (d). C. Hình (a). D. Hình (b). 

Lời giải 
Chọn B 
Do tồn tại cạnh của 1 đa giác không là cạnh chung của đúng 2 đa giác nên hình d không phải là hình đa 
diện. 
Câu 13. Lăng trụ tam giác có bao nhiêu mặt? 
 A. 6 . B. 3 . C. 9 . D. 5 . 

Lời giải 
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Chọn D 

 
* Lăng trụ tam giác có 5  mặt gồm 3  mặt bên và 2  mặt đáy. 
Câu 14. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng? 
 A. Khối đa diện đều loại  ;p q  là khối đa diện đều có p  mặt, q  đỉnh. 

 B. Khối đa diện đều loại  ;p q  là khối đa diện lồi thỏa mãn mỗi mặt của nó là đa giác đều p  cạnh và 
mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng q  mặt. 
 C. Khối đa diện đều loại  ;p q  là khối đa diện đều có p  cạnh, q  mặt. 
 D. Khối đa diện đều loại  ;p q  là khối đa diện lồi thỏa mãn mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng p  
mặt và mỗi mặt của nó là một đa giác đều q  cạnh. 

B4.X.T0Lời giải 
Chọn B 
Theo định nghĩa khối đa diện đều trong sách giáo khoa hình học 12 cơ bản trang 15. 
Câu 15. Cho hình bát diện đều cạnh a . Gọi S là tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đó. Mệnh đề nào 
dưới đây đúng? 
 A. 23S a . B. 28S a . C. 22 3S a . D. 24 3S a . 

Lời giải 
Chọn C 

Hình bát diện đều gồm có 8 mặt là tam giác đều cạnh a nên 
2

238. 2 3.
4

 
aS a  

Câu 16. Khẳng định nào sau đây là sai? 

 A. Thể tích của khối chóp có diện tích đáy B  và chiều cao h  là 1
3

V Bh . 

 B. Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy B  và chiều cao h  là V Bh . 
 C. Thể tích của một khối hộp chữ nhật bằng tích ba kính thước của nó. 
 D. Thể tích của khối chóp có diện tích đáy B  và chiều cao h  là 3V Bh . 

Lời giải 
Chọn D 
Theo công thức tính thể tích khối chóp, khối lăng trụ và khối hộp chữ nhật ta thấy các khẳng định đúng là 
A, B, C; khẳng định sai là 
D.  
Câu 17. Cho khối chóp tứ giác đều .S ABCD  có cạnh bên bằng 6 , góc giữa đường thẳng SA  và BC  bằng 
60 . Tính thể tích V  của khối chóp .S ABCD . 
 A. 36V  . B. 18V  . C. 36 2V  . D. 18 3V  . 

Lời giải 
Chọn C 

C'

B'

A

B

C

A'
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Từ giả thiết suy ra     , , 60SA BC SA AD SAD     
Khi đó hình chóp có tất cả cạnh đều bằng 6 . 

Suy ra 1 1 .6 2 3 2
2 2

SO AC   . 

Nên 1 .36.3 2 36 2
3SABCDV   . 

Câu 18. Cho hình lăng trụ có diện tích đáy B , đường cao là h . Thể tích V  của khối lăng trụ là 

 A. 3V Bh . B. V Bh . C. 
1
3

V Bh . D. 2V Bh . 

Lời giải 
Chọn B 
Thể tích lăng trụ là: V Bh . 
Câu 19. Tính thể tích khối hộp chữ nhật có các kích thước là , 2 ,3a a a . 
 A. 32a . B. 36a . C. 33a . D. 3a . 

Lời giải 
Chọn B 
Thể tích khối hộp chữ nhật là 3.2 .3 6V a a a a  . 
(2)CÂU HỎI THÔNG HIỂU 
Câu 20. Cho hàm số  f x  xác định, liên tục trên   và có đạo hàm cấp một xác định bởi công thức 

  2 1f x x    . Mệnh đề nào sau đây đúng? 
 A.    1 2f f . B.    3 2f f . C.    1 0f f . D.    0 1f f  . 

Lời giải 
Chọn D 
Vì   2 1 0f x x     , x   nên hàm số nghịch biến trên  . 
Vì thế: 
Do 1 2  nên    1 2f f . Suy ra A sai. 
Do 3 2  nên    3 2f f . Suy ra B sai. 
Do 1 0  nên    1 0f f . Suy ra C sai. 
Do 0 1   nên    0 1f f  . Suy ra D đúng. 

Câu 21. Tìm tất cả các giá trị m  để hàm số  3 2 2 1 2
3
my x mx m x      nghịch biến trên tập xác định 

của nó. 
 A. 0m  . B. 1m   . C. 2m  . D. 0m  . 
Lời giải 

O
D

C B

A

S
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Chọn A 
Tập xác định D    
Trường hợp 1: 0m   
Hàm số trở thành 2y x    nghịch biến trên  0m   thỏa mãn. 
Trường hợp 2 : 0m   

2 2 2 1y mx mx m      
Hàm số nghịch biến trên tập xác định 0,y x    . 
(Dấu ' '  xảy ra tại hữu hạn điểm trên  ) 

ĐK: 
0
0

m 
  

 
 2

0
2 1 0

m
m m m
    

2

0
0

m
m m


 
  

0
01

0

m
mm

m


  
 

. 

Kết hợp cả 2  trường hợp ta được 0m   
Câu 22. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm      4 21 7 10 ,f x x x x x       . Số điểm cực trị của 
hàm số đã cho là: 
 A. 2 . B. 1. C. 4 . D. 3 . 

Lời giải 
Chọn A 

Ta có:  
1

0 2
5

x
f x x

x


   
 

;  41 0,x x    . 

Dấu của  f x  là dấu của  2 7 10x x  . Do đó  f x  đổi dấu 2 lần, hàm số có 2 cực trị. 

Câu 23. Cho hàm số 3 3 1y x x m     với m  là tham số. Hàm số có giá trị cực đại và giá trị cực tiểu trái 
dấu khi 
 A. 1m    hoặc 3m  . B. 1 3m   . 
 C. 1m    hoặc 3m  . D. 1 3m   . 

Lời giải 
Chọn B 

Hàm số 3 23 1 3 3y x x m y x       , 
1

0
1

x
y

x
     

. 

Với 1 1x y m     , với 1 3x y m      
Để hàm số có giá trị cực đại và giá trị cực tiểu trái dấu nhau khi và chỉ khi 
  1 3 0 1 3m m m        . 

Câu 24. Tìm tập hợp các giá trị của tham số m  để đồ thị hàm số  4 2 24 1y x m x m      có một điểm 
cực trị 
 A.  2;2 . B.    ; 2 2;    . C.  2;2 . D.    ; 2 2;    . 

Lời giải 
Chọn D 
Ta có    3 2 2 24 2 4 2 4y x m x x x m        

Hàm số đã cho là hàm số trùng phương nên có đúng một cực trị khi 0y    có một nghiệm. 

Hay  2 22 4 0x x m   có đúng một nghiệm 2 2
4 0

2
m

m
m
 

     
. 

Chú ý: 
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+ Hàm số 4 2y ax bx c    có đúng một cực trị khi và chỉ khi 
2 2

0
.

0
ab
a b




 
  1  

Đặc biệt: Hàm số trùng phương  4 2 0y ax bx c a    có đúng một cực trị khi và chỉ khi 0ab  . 

+ Hàm số 4 2y ax bx c    có ba cực trị khi và chỉ khi 0.ab    2  
Câu 25. Giá trị lớn nhất của hàm số ݂(ݔ) = ݔ4 − ;ସ trên đoạn [−1ݔ 1] bằng 
 A. 5. B. 0. C. −3. D. 3. 

Lời giải 
Chọn D 
Ta có: ݂′(ݔ) = 4 − ଷݔ4 ≥ ݔ∀,0 ∈ [−1; 1] 
⇒ max[ିଵ;ଵ]݂(ݔ) = ݂(1) = 3. 
Câu 26. Tìm a  để giá trị lớn nhất của hàm số 3 23 1y x ax a     trên đoạn  1;a  bằng 10, biết 0a  . 

 A. 10a  . B. 11a  . C. 5
2

a . D. 3
2

a . 

Lời giải 
Chọn B 

Ta có 2 0
' 3 6 0

2
x

y x ax
x a
 
     

 

Khi đó bảng biến thiên của hàm số trên đoạn  1;a  

 
Từ bảng biến thiên của hàm số ta được 

 1;
max 10 (0) 1 11.

a
y y a a


       

Câu 27. Tổng số các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 4
1

xy
x





 là 

 A. 0 . B. 1. C. 2 . D. 3. 
Lời giải 

Chọn B 
Tập xác định của hàm số  4;D   . 

Ta có 
2

1 4
4lim lim lim 011 1

x x x

x x xy
x

x
  


  

 
 suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận ngang 0y  . 

Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng. 
Vậy tổng số các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số trên là 1. 

Câu 28. Có tất cả bao nhiêu giá trị khác nhau của tham số m để đồ thị hàm số 2
1

4
xy

x mx


 
có hai 

đường tiệm cận? 
 A. 1. B. 0 . C. 2 . D. 3. 

Lời giải 
Chọn D 
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Ta có 
2

2

1 1

lim lim 041x x
x xy m

x x
 


 

 
. 

Nên đồ thị hàm số luôn có một đường tiệm cận ngang là 0y  . 
Do đó để đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận thì phương trình: 2 4 0x mx    có nghiệm kép hoặc có hai 
nghiệm phân biệt trong đó có 1 nghiệm bằng 1. 

Khi đó 

2

2

16 0
5

16 0
5

m
m

m
m

  


 
    

2

2

16 0
5

16 0
5

m
m

m
m

  


      

4
4
5

m
m
m


  

 

. 

Vậy  4;4; 5m   . Nên có 3 giá trị thỏa yêu cầu bài toán. 
Câu 29. Cho hàm số ݕ = (ݔ)݂ = ଷݔܽ + ଶݔܾ + ݔܿ + ݀ có đạo hàm là hàm số ݕ = ݂ᇱ(ݔ) với đồ thị như 
hình vẽ bên. 

 
Biết rằng đồ thị hàm số ݕ =  tiếp xúc với trục hoành tại điểm có hoành độ âm. Khi đó đồ thị hàm số (ݔ)݂
cắt trục tung tại điểm có tung độ là bao nhiêu? 
 A. −4. B. 1. C. 2. D. 4. 

Lời giải 
Chọn A 
Ta có ݕ = (ݔ)݂ = ଷݔܽ + ଶݔܾ + ݔܿ + ݀ ⇒ ݂ᇱ(ݔ) = ଶݔ3ܽ + ݔ2ܾ + ܿ 
Đồ thị hàm số ݕ = ݂ᇱ(ݔ) đi qua các điểm 2−)ܣ; 0), ܱ(0; 0) và (3−;1−)ܥ nên ta có 

൝
12ܽ − 4ܾ + ܿ = 0
ܿ = 0
3ܽ − 2ܾ + ܿ = −3

⇔ ൝
ܽ = 1
ܾ = 3
ܿ = 0

⇒ ݕ = (ݔ)݂ = ଷݔ + ଶݔ3 + ݀ và ݂ᇱ(ݔ) = ଶݔ3 +  .ݔ6

Gọi tiếp điểm của đồ thị hàm số ݕ = ;ݔ)ܯ và trục hoành là (ݔ)݂ 0) với ݔ < 0. 
Tiếp tuyến có hệ số góc 

݇ = 0 ⇒ (ݔ)′ݕ = 0 ⇔ ଶݔ3 + ݔ6 = 0 ⇔ ݔ = 0
ݔ = −2. Vì ݔ < 0 ⇒ ݔ = −2. 

;2−)ܯ 0) thuộc đồ thị hàm số ݕ = (ݔ)݂ ⇒ −8 + 12 + ݀ = 0 ⇒ ݀ = −4. 
Khi đó ݕ = (ݔ)݂ = ଷݔ + ଶݔ3 − 4. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ là −4. 
Câu 30. Cho hàm số ݕ = ସݔܽ + ଶݔܾ + ܿ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh 
đề đúng? 

O x

y

3

1
2
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 A. ܽ < 0, ܾ > 0, ܿ < 0. B. ܽ < 0, ܾ < 0, ܿ < 0. C. ܽ > 0, ܾ < 0, ܿ < 0. D. ܽ > 0,ܾ < 0, ܿ > 0. 

Lời giải 
Chọn A 
Dựa vào hình dạng của đồ thị ta có ܽ < 0. 
Đồ thị có ba điểm cực trị nên ܽ. ܾ < 0, do đó ܾ > 0. 
Dựa vào giao điểm của đồ thị với trục tung ta có ܿ < 0. 
Vậy: ܽ < 0,ܾ > 0, ܿ < 0. 
Câu 31. Cho hàm số ݕ =  có bảng biến thiên như sau(ݔ)݂

 
Số nghiệm của phương trình ݂ଶ(ݔ)− 4 = 0là 
 A. 3. B. 5. C. 1. D. 2. 

Lời giải 
Chọn B 

Ta có ݂ଶ(ݔ)− 4 = 0 ⇔ ݂
(ݔ) = 2
(ݔ)݂ = −2. 

Dựa vào BBT, phương trình ݂(ݔ) = 2có 3nghiệm phân biệt, phương trình ݂(ݔ) = −2có 2nghiệm phân 
biệt (khác 3nghiệm trên). 
Vậy số nghiệm của phương trình ݂ଶ(ݔ)− 4 = 0là 5. 
Câu 32. Cho hàm số bậc bốn ݕ = (ݔ)có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Phương trình 2݂ (ݔ)݂ + 5 = 0 có số 
nghiệm là 

 
 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 
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Lời giải 
Chọn D 
Phương trình: 2݂(ݔ) + 5 = 0 ⇔ (ݔ)݂ = − ହ

ଶ
. 

Số nghiệm của phương trình 2݂(ݔ) + 5 = 0 là số giao điểm của đồ thị ݕ = ݕ và đường thẳng (ݔ)݂ = − ହ
ଶ
. 

 
Dựa vào hình vẽ, ta suy ra phương trình 2݂(ݔ) + 5 = 0 có 4 nghiệm phân biệt. 
Câu 33. Cho hàm số ݂(ݔ) bảng biến thiên sau đây 

 
Tìm ݉ để phương trình ݂(ݔ) = 2݉ + 1 có 3 nghiệm phân biệt. 
 A. 0 < ݉ < 1. B. 0 < ݉ < 2. C. −1 < ݉ < 0. D. −1 < ݉ < 1. 

Lời giải 
Chọn D 
Phương trình ݂(ݔ) = 2݉ + 1 là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số ݕ =  và đường (ݔ)݂
thẳng ݕ = 2݉ + 1. 
Dựa vào bảng biến thiên ta có phương trình ݂(ݔ) = 2݉ + 1 có 3 điểm phân biệt khi 
−1 < 2݉ + 1 < 3 ⇔ −2 < 2݉ < 2 ⇔−1 < ݉ < 1. 
Câu 34. Một hình đa diện có các mặt là các tam giác có số mặt M và số cạnh C của đa diện đó thỏa mãn 
hệ thức nào dưới đây 
 A. 3 2C M . B. 2C M . C. 3 2M C . D. 2C M . 

Lời giải 
Chọn C 
Mỗi mặt của đa diện trên là một tam giác (3  cạnh) 
Số mặt của đa diện là M  tổng tất cả số cạnh tạo nên tất cả tam giác thuộc đa diện đó là 3M . 
Nếu cắt nhỏ các đa giác ra khỏi khối đa diện, ta thấy mỗi cạnh của khối đa diện là cạnh chung của đúng hai 
tam giác Tổng số cạnh tạo nên tất cả các tam giác là 2C  
Vậy ta có 3 2M C . 
Câu 35. Người ta ghép 5khối lập phương cạnh a để được khối hộp chữ thập như hình dưới. Tính diện tích 
toàn phần tpS của khối chữ thập đó 
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 A. 220tpS a . B. 212tpS a . C. 230tpS a . D. 222tpS a . 

Lời giải 
Chọn D 
Diện tích toàn phần của 5khối lập phương là 2 25.6 30a a . 
Khi ghép thành khối hộp chữ thập, đã có 4.2 8 mặt ghép vào phía trong, do đó diện tích toàn phần cần 
tìm là 2 2 230 8 22a a a  . 
Câu 36. Số mặt phẳng đối xứng của một hình chóp tứ giác đều là 
 A. 0 . B. 1. C. 2. D. 4. 

Lời giải 
Chọn D 
Hình chóp tứ giác đều có 4 mặt phẳng đối xứng. Đó là: mặt phẳng đi qua đỉnh của hình chóp và trung 
điểm của hai cạnh đối diện của mặt đáy; mặt phẳng đi qua đỉnh và đường chéo của mặt đáy. 

 
Câu 37. Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều cạnh có độ dài bằng a . Cạnh bên SA  vuông 
góc với mặt đáy  ABC  và 3SA a .Thể tích của khối chóp .S ABC  là 

 A. 
33

4
a . B. 

3 3
6

a . C. 
3 3
4

a . D. 
3

4
aV  . 

Lời giải 
Chọn D 
Chiều cao của khối chóp .S ABC  là: 3h SA a  . 

Tam giác ABC  đều cạnh a  nên diện tích đáy của khối chóp là: 
2 3
4ABC

aB S  . 

Thể tích của khối chóp .S ABC  là: 
2 31 1 3. . . 3

3 3 4 4
a aV B h a   . 

Vậy 
3

4
aV  . 

JI

N

M

O

D C

BA

S

O

D C

BA

SS

A B

CD

O

D C

BA

S
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Câu 38. Cho hình chóp .S ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân; AB AC a  ; mặt bên SAB là tam 
giác vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính theo a thể tích của khối chóp 

.S ABC . 

 A. 31
12

a . B. 33
4

a . C. 33
12

a . D. 31
4

a . 

Lời giải 
Chọn A 

 
Vì mặt bên SAB vuông cân tại S và vuông góc với  ABC nên đường cao của hình chóp là SH với H là 
trung điểm của AB . 

Mặt khác tam giác SAB vuông cân tại S nên 1
2

SH AB . 

Ta có: .
1 . .
3S ABC ABCV S SH

1 1 1. . . .
3 2 2

AB AC AB
3

12
a

 . 

(3)CÂU HỎI VẬN DỤNG 
Câu 39. Cho hàm số  y f x  thỏa mãn: 

 
Hàm số   23 2y f x x x      nghịch biến trên khoảng nào sau đây? 

 A.  3;5 . B.  ;1 . C.  2;6 . D.  2; . 
Lời giải 

Chọn A 

Ta có    
2 2

3 1 3 1
2 2

x xy f x y f x
x x

 
              

  
. 

Ta thấy  
2 3 0 3 5

3 0
3 3 0

x x
f x

x x
              

; 

Trên các khoảng  ;0  và  3;5  thì 
2

1
2

x
x




 đều có giá trị dương. 

Suy ra trên các khoảng  ;0  và  3;5  thì:  
2

3 1 0 ' 0
2

xf x y
x

      


 

H

a C

B

A

S
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Vậy hàm số   23 2y f x x x      nghịch biến trên khoảng  ;0  và  3;5 . 
Câu 40. Cho hàm số  y f x . Hàm số  y f x có đồ thị như hình vẽ. 

 

Hàm số  
3

2 22 3 4
3
xy f x x x

 
      

 
nghịch biến trong khoảng nào dưới đây? 

 A.  ; 3  . B.  3;0 . C.  1; 3 . D.  3;  . 

Lời giải 
Chọn C 
Chọn        21 2 3 4f x x x x x       

Đặt    
3

2 22 3 4
3
xy g x f x x x

 
       

 
. 

Khi đó      2 22 . 2 2 3g x x f x x x      . 

       22 2 2 2 22 . 2 1 2 2 2 3 2 4 2 3x x x x x x x           

       22 2 2 2 22 . 3 4 5 6 2 3x x x x x x x       
  2 3 0g      

 3 10788 0g     
Cách 2: (TV phản biện) 
Ta có      2 22 . 2 2 3y g x x f x x x         

Từ đồ thị ta có  
2

2
2

2 1
2 0

3 2 4
x

f x
x

  
       

 
   

3; 3

6; 5 5; 6

x

x

  

    

. 

Suy ra          22 2 0 ; 6 5; 3 0; 3 5; 6xf x x             

Nên ta lập được bảng xét dấu của  g x như sau 

 
Từ bảng xét dấu ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng  ; 3  ,  1; 3 và  5; 6 . 

Vậy đáp án đúng là đáp án 

Câu 41. Đặt S là tập hợp tất cả các số nguyên âm m thỏa thỏa mãn điều kiện hàm số 
3 16m xy
x m





đồng 

biến trên khoảng  5; . Hỏi S có bao nhiêu phần tử? 
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 A. 4 . B. 5. C. 3. D. Vô số. 
Lời giải 

Chọn C 

 
  

 

2 24

2 2

4 416 ,
m mmy x m

x m x m

      
 

. 

Yêu cầu bài toán  
 

2 2
4 0 2

0; 5; 2
5 25;

5

m
m m

y x m
mm

m

                        

. 

Kết hợp với  5; 4; 3m m      là các giá trị cần tìm. 
Vậy tập S có 3phần tử. 

Câu 42. Tìm m  để hàm số    3 2 21 4
3

f x x mx m x     đạt cực đại tại 1x  . 

 A. 1; 3m m   . B. 1m  . C. 3m   . D. 3m  . 
Lời giải 

Chọn C 
Tập xác định D    

   2 22 4f x x mx m      

Hàm số đạt cực đại tại 1x   suy ra   2 1
1 0 2 3 0

3
m

f m m
m


         
 

Với 1m   ta có    2 2 3; 2 2f x x x f x x      ;   1
0

3
x

f x
x


     
 

Khi đó  1 4 0f     suy ra hàm số đạt cực tiểu tại 1x  : không thỏa mãn yêu cầu đề bài. 

Với 3m    ta có    2 6 5; 2 6f x x x f x x      ;   1
0

5
x

f x
x


    
 

Khi đó  1 4 0f      suy ra hàm số đạt cực đại tại 1x  : thỏa mãn yêu cầu đề bài. 
Vậy 3m    thì ra hàm số đạt cực đại tại 1x  . 
Câu 43. Cho hàm số ݕ =  liên tục trên ℝ và có đồ thị như hình vẽ. Tập hợp các giá trị thực của tham (ݔ)݂
số ݉ để phương trình ݂൫√4ݔ − ଶݔ − 1൯ = ݉ có nghiệm là 

 
 A. [−2; 0]. B. [−4;−2]. C. [−4; 0]. D. [−1; 1]. 

Lời giải 
Chọn C 
Phương trình ݂൫√4ݔ − ଶݔ − 1൯ = ݉ có điều kiện 0 ≤ ݔ ≤ 4. Ta có bảng biến thiên 
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Từ bảng biến thiên suy ra, với 0 ≤ ݔ ≤ 4 thì −1 ≤ ݔ4√ − ଶݔ − 1 ≤ 1. Đặt ݐ = ݔ4√ − ଶݔ − 1, −1 ≤ ݐ ≤
1. (Có thể biến đổi ݐ = ඥ4 − ݔ) − 2)ଶ − 1 ⇒ −1 ≤ ݐ ≤ 1). 
Phương trình đã cho trở thành ݂(ݐ) = ݉ (1). Phương trình đã cho có nghiệm ⇔ (1) có nghiệm ݐ ∈
[−1; 1] ⇔ −4 ≤ ݉ ≤ 0. 
Câu 44. Cho hàm số ݕ =  bảng biến thiên như hình bên dưới (ݔ)݂

 
Đồ thị hàm số ݃(ݔ) = ଵ

ଶ(௫ାଷ)ାଵ
 có bao nhiêu tiệm cận đứng? 

 A. 4. B. 3. C. 1. D. 2. 
Lời giải 

Chọn B 
Xét phương trình 2݂(ݔ + 3) + 1 ⇔ ݔ)݂ + 3) = − ଵ

ଶ
 (*). 

Đặt ݐ = ݔ + 3 ta có phương trình trên trở thành ݂(ݐ) = − ଵ
ଶ
 (**). 

Số nghiệm của (**) là số giao điểm của đồ thị hàm số ݕ = ݕ và đường thẳng (ݐ)݂ = − ଵ
ଶ
. 

Từ bảng biến thiên ta có (**) có 3 nghiệm phân biệt, do đó (*) cũng có 3 nghiệm phân biệt. 
Vậy đồ thị hàm số ݕ =  .có 3 tiệm cận đứng (ݔ)݃
Câu 45. Cho hàm số ݕ = ଶ௫ିଷ

௫ିଵ
có đồ thị (ܥ)và đường thẳng 2ݔ + ݕ − ݉ = 0. Tìm m để hai đồ thị trên cắt 

nhau tại hai điểm ܤ ,ܣphân biệt, đồng thời trung điểm của đoạn ܤܣnằm trên đường tròn có tâm (1−;1)ܫ, 
bán kính ܴ = 2. 
 A. ݉ = 0, ݉ = − ଼

ହ
. B. ݉ = 1, ݉ = ଼

ହ
. C. ݉ = 0, ݉ = ହ

଼
. D. ݉ ∈ (1; 10). 

Lời giải 
Chọn A 
Đường thẳng: 2ݔ + ݕ −݉ = 0 ⇔ ݕ = ݔ2− + ݉ 
Xét phương trình hoành độ giao điểm của 2 đường: 
ଶ௫ିଷ
௫ିଵ

= ݔ2− + ݉  ൜ ݔ ≠ 1
ݔ2 − 3 = ݔ2−) + ݔ)(݉ − 1) ቄ ݔ ≠ 1

ଶݔ2 ݔ݉− + ݉− 3 = 0 

⇔ 22 3 0x mx m    (∗) 
Yêu cầu bài toán ⇒phương trình (∗)có 2 nghiệm phân biệt 

⇔ ߂ = ݉ଶ − 8(݉ − 3) > 0 ⇔ ∀݉ ∈ ℝ 
Khi đó gọi tọa độ giao điểm ݔ)ܣଵ; ଵݕ = ଵݔ2− + ଶݕ;ଶݔ)ܤ,(݉ = ଶݔ2− + ݉) với ݔଵ, ݔଶlà hai nghiệm của 
phương trình (∗) 

Trung điểm ܯcủa ܤܣcó tọa độ ቐ
ெݔ = ௫భା௫మ

ଶ
= 

ସ

ெݕ = ௬భା௬మ
ଶ

= ିଶ(௫భା௫మ)ାଶ
ଶ

= ଷ
ସ

 



  Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                         Ôn tập BKI Toán 12 
 

 
ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                         Trang 17    
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

Đường tròn tâm (1−;1)ܫ, bán kính ܴ = √2có phương trình: 
ݔ) − 1)ଶ + ݕ) + 1)ଶ = 2 

thuộc đường tròn trên nên ta có: ቀܯ
ସ
− 1ቁ

ଶ
+ ቀଷ

ସ
+ 1ቁ

ଶ
= 2 

 ହ
଼
݉ଶ + ݉ = 0 ቈ

݉ = 0
݉ = − ଼

ହ
 

Câu 46. Cho hàm số ( )y f x thỏa mãn ( ) ( ) ( )f u v f u f v   với ,u v R  . Biết (4) 5f  , hỏi giá trị 
của ( 6)f  nằm trong khoảng nào dưới đây ? 
 A. ( 8; 7)  . B. (6;8) . C. ( 5;0) . D. ( 10; 8)  . 

Lời giải 
Chọn A 
Cho 0 (0 0) (0) (0) 0 (0) 0u v f f f f          
Cho ( ) ( ) ( ) (0) 0 ( ) ( )v u f u u f u f u f f u f u              hàm số ( )y f x là hàm lẻ. 

Lại có: 5(4) (2 2) (2) (2) 5 (2)
2

f f f f f        

Suy ra: 5 15 15(6) (4) (2) 5 ( 6) (6)
2 2 2

f f f f f           (vì hàm ( )y f x  là hàm lẻ) 

Câu 47. Cho hình chóp ܵ.ܯ ,ܥܤܣvà ܰ là các điểm thuộc các cạnh ܵܣ và ܵܤ sao cho ܣܯ = ܰܵ ,ܯ2ܵ =
 thành hai ܥܤܣ.ܵ chia khối chóp (ߙ) Mặt phẳng .ܥܵ và song song với ܰܯ là mặt phẳng qua (ߙ) ,ܤ2ܰ
khối đa diện (ܪଵ) và (ܪଶ) với (ܪଵ) là khối đa diện chứa điểm ܵ, (ܪଶ) là khối đa diện chứa điểm ܣ. Gọi ଵܸ 
và ଶܸ lần lượt là thể tích của (ܪଵ) và (ܪଶ). Tính tỉ số భ

మ
. 

 A. ସ
ହ
. B. ହ

ସ
. C. ଷ

ସ
. D. ସ

ଷ
. 

Lời giải 
Chọn A 

 
Kí hiệu ܸ là thể tích khối tứ diện ܵܥܤܣ. 
Gọi ܲ, ܳ lần lượt là giao điểm của (ߙ) với các đường thẳng ܥܣ ,ܥܤ. 
Ta có ܰܲ // ܥܵ // ܳܯ. 
Khi chia khối (ܪଵ) bởi mặt phẳng (ܳܰܥ), ta được hai khối chóp ܰ.ܵܥܳܯ và ܰ.ܳܲܥ. 
Ta có ಿ.ೄಾೂ

ಳ.ಲೄ
= ௗ൫ே,(ௌ)൯

ௗ൫,(ௌ)൯
⋅ ௌೄಾೂ

ௌೄಲ
. 

ௗ൫ே,(ௌ)൯
ௗ൫,(ௌ)൯

= ேௌ
ௌ

= ଶ
ଷ
; ௌಲಾೂ

ௌಲೄ
= ெ

ௌ
. ொ


= ቀெ
ௌ
ቁ
ଶ

= ସ
ଽ
⇒ ௌೄಾೂ

ௌಲೄ
= ହ

ଽ
. 

Do đó ಿ.ೄಾೂ

ಳ.ಲೄ
= ଶ

ଷ
⋅ ହ
ଽ

= ଵ
ଶ

. 

P

N

Q

M

A

B

C

S
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ಿ.ೂು

ೄ.ಲಳ
= ௗ൫ே,(ொ)൯

ௗ൫ௌ,()൯
⋅ ௌೂು
ௌಲಳ

= ே
ௌ
⋅ ቀொ


⋅ 

ቁ = ଵ

ଷ
⋅ ቀଵ

ଷ
⋅ ଶ
ଷ
ቁ = ଶ

ଶ
. 

Do đó భ


= ಿ.ೄಾೂ

ಳ.ಲೄ
+ ಿ.ೂು

ೄ.ಲಳ
= ଵ

ଶ
+ ଶ

ଶ
= ସ

ଽ
⇒ భ

భାమ
= ସ

ଽ
⇒ 5 ଵܸ = 4 ଶܸ ⇒

భ
మ

= ସ
ହ
. 

Câu 48. Cho lăng trụ tam giác đều .ABC A B C    có cạnh đáy bằng a  và AB BC  . Tính thể tích của khối 
lăng trụ. 

 A. 36 .V a  B. 
37 .

8
aV   C. 

36 .
8
aV   D. 

36 .
4
aV   

Lời giải 
Chọn C 

 
Gọi I là trung điểm AB . Vì .ABC A B C    là lăng trụ tam giác đều nên 

 AI BB C C AI BC     . 

Lại có: AC BC   nên suy ra  BC AIB BC B I       
Gọi H B I BC    

Ta có BHI  đồng dạng C HB   1 2 3
2

HI BI B H HI B I HI
B H B C

       
  

 

Xét tam giác vuông B BI có 
2 2

2 2 3. 3
3 12 2

BI a aBI HI B I HI HI       

Suy ra 
2 2

2 2 3 2
2 2 2

a a aBB B I BI
               

 

Vậy 
3

2 3 2 6. .
4 2 8ABC

a aV S BB a    . 

(4)CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO 
Câu 49. Cho hàm đa thức  y f x  có đồ thị hàm số  y f x  như hình vẽ dưới đây. 

 

H

I

C'

B'

A'

A

B

C
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Số điểm cực trị của hàm số    4 2 4 22 3 2 4 2020g x f x x x x       là 
 A. 12. B. 11. C. 10 . D. 9 . 

Lời giải 
Chọn D 
Ta có:          3 4 2 3 3 4 24 4 2 3 8 8 4 4 2 3 2g x x x f x x x x x x f x x                

  0g x   
3

4 2

0

2 3 2

x x

f x x

  
 

   
 

Theo đồ thị hàm số  y f x  ta có   2f x 

 1

0
3

4; 3

x
x
x x

 


  
    

(nghiÖm kÐp)

. 

Vậy   0g x 

 

4 2

4 2

4 2
1

0
1
2 3 0
2 3 3
2 3 4; 3

x
x
x x
x x
x x x

 


 
   
    


     

(nghiÖm kÐp)

 

4 2

4 2
1

0
1

2
2 3 0
2 3 4; 3

x
x

x
x x
x x x

 
  
  
   


     

(nghiÖmbéi 3)

(nghiÖm kÐp)

 

Xét hàm số   4 22 3h x x x    trên  . 

Ta có   34 4h x x x   ,   0h x 
0

1
x
x


   
, từ đó ta có BBT của  y h x  như sau: 

 
Từ BBT của hàm số   4 22 3h x x x   , ta thấy    1 4; 3h x x     có đúng bốn nghiệm phân biệt. Vì 

vậy phương trình   0g x   có đúng 9 nghiệm phân biệt là các nghiệm đơn và nghiệm bội lẻ nên hàm số 

 y g x có 9 điểm cực trị. 
Câu 50. Cho hàm số ݂(ݔ) = ସݔ| − ଷݔ4 + ଶݔ4 + ݉|. Khi ݉ thuộc [−3; 3] thì giá trị nhỏ nhất của hàm số 
;trên đoạn [0 (ݔ)݂ 2] đạt giá trị lớn nhất bằng 
 A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. 

Lời giải 
Chọn B 
Tập xác định: ܦ = ℝ. 
Xét (ݔ)ݑ = ସݔ − ଷݔ4 + ଶݔ4 + ݉ liên tục trên [0; 2]. 

Ta có ݑᇱ(ݔ) = ଷݔ4 − ଶݔ12 + (ݔ)ᇱݑ ,ݔ8 = 0 ⇔ 
ݔ = 0
ݔ = 1
ݔ = 2

. 

Ta có: ቐ
(0)ݑ = ݉
(1)ݑ = ݉ + 1
(2)ݑ = ݉

. 
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Suy ra: ൝
݉݅݊
[0;2]

(ݔ)ݑ = ݉

max
[0;2]

(ݔ)ݑ = ݉ + 1. 

݉݅݊
[;ଶ]

(ݔ)݂ = ݉݅݊{0; |݉|; |݉ + 1|} hoặc ݉݅݊
[;ଶ]

(ݔ)݂ = 0, với ݉ ∈ [−3; 3] (*). 

Trường hợp 1: ݉(݉ + 1) ≤ 0 ⇔−1 ≤ ݉ ≤ 0. 
݉݅݊
[;ଶ]

(ݔ)݂ = 0 

Trường hợp 2: ݉ > 0 kết hợp với (*) ta có: 0 < ݉ ≤ 3. 
݉݅݊
[;ଶ]

(ݔ)݂ = |݉|. 

Trường hợp 3: ݉ + 1 < 0 ⇔ ݉ < −1 kết hợp với (*) ta có −3 ≤ ݉ < −1. 
݉݅݊
[;ଶ]

(ݔ)݂ = |݉ + 1|. 

Khi đó: ݉݅݊
[0;2]

(ݔ)݂ = ቐ
|݉|,݉ ∈ 0; 3
|݉ + 1|,݉ ∈ −3;−1)
0,݉ ∈ [−1; 0]

. 

 
Dựa vào đồ thị ta thấy ݉݅݊

[0;2]
݉ đạt giá trị lớn nhất bằng 3 khi (ݔ)݂ = 3. 
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TRƯỜNG THPT NHO QUAN A HDG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2020 - 2021 
Môn: TOÁN - Lớp 12 - Chương trình chuẩn 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) 
 

 
Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:..................... 

Mã đề thi 
104 

 
)PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên  ? 
 A. 4 22 2   y x x . B. 4 23 5  y x x . C. 3 2 2 1    y x x x . D. 3 23 4   y x x . 

Lời giải 
Chọn C 
Ta loại ngay được hai hàm số ở các phương án A và B 
Với hàm số ở 
Ta có 23 6   y x x , 0 y  có hai nghiệm phân biệt 0x  và 2 x  nên không thể đơn điệu trên  . 
Vậy đáp án là C 
Câu 2. Cho hàm số ݂(ݔ) = ଷݔܽ + ଶݔܾ + ݔܿ + ݀có đồ thị như hình bên dưới: 

 
Mệnh đề nào sau đây sai? 
 A. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 0). B. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 1). 
 C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 1). D. Hàm số đồng biến trên khoảng (1; +∞). 

Lời giải 
Chọn B 
Dựa vào đồ thị ta có hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 0)và (1; +∞), hàm số nghịch biến trên khoảng 
(0; 1). 
Câu 3. Cho hàm số ݕ =  có bảng biến thiên như sau (ݔ)݂

 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 
 A. (1; +∞). B. (−∞; 1). C. (−1; 0). D. (0; 1). 

Lời giải 
Chọn D 
Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng (−∞;−1) và (0; 1). 
Do đó đáp số của câu hỏi này là phương án D.  

x

y

2
1

2

3

O 1
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Câu 4. Có bao nhiêu điểm cực trị của hàm số 1y
x

 ? 

 A. 3 . B. 2 . C. 0 . D. 1. 
Lời giải 

Chọn C 

Điều kiện 0x  . 

Ta có 2

1 0y
x

     với mọi 0x  . Vậy hàm số không có cực trị. 

Câu 5. Cho hàm số  f x  có đạo hàm trên   và có đồ thị  'f x  như hình vẽ. 

 
Hỏi hàm số  y f x  có bao nhiêu điểm cực đại ? 
 A. 3 . B. 2 . C. 1. D. 4 . 

Lời giải 
Chọn C 

Ta có:  

3
1

0
0
2

x
x

f x
x

x


  
 
  

 . 

Ta có bảng xét dấu đạo hàm  'f x  

 
Từ bảng xét dấu ta thấy  f x  đổi dấu khi qua 2x   , 1x   và 3x   (hàm số  f x  không đổi dấu khi 
qua 0x  ). 
Khi qua 1x  ,  f x  đổi dấu từ dương sang âm nên hàm số có một điểm cực đại là 1x  . 
Câu 6. Cho hàm số ݕ =  :có bảng biến thiên như sau (ݔ)݂

 
Mệnh đề nào dưới đây là sai? 
 A. Hàm số không đạt cực tiểu tại điểm ݔ = 2. 
 B. Hàm số đạt cực đại tại điểm ݔ = −1. 
 C. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là (−1; 2). 
 D. Giá trị cực đại của hàm số là ݕ = 2. 
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Lời giải 
Chọn A 
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại ݔ = 2 do đó mệnh đề A sai. 
Câu 7. Giá trị lớn nhất M  của hàm số   3 22 3 12 1f x x x x     trên  1; 2  là 
 A. 6M  . B. 5M  . C. 9M  . D. 14M  . 

Lời giải 
Chọn D 
Hàm số  y f x xác định và liên tục trên  1;2 . 

Ta có:    2 1
' 6 6 12 ; ' 0

2
x

f x x x f x
x


         
 

Trên  1;2 :      1 14, 1 6, 2 5.f f f      

Suy ra 
 

 
1;2

max 14.M f x


   

Câu 8. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên bên dưới. Gọi ,  M m  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị 

nhỏ nhất của hàm số  y f x  khi  3;3x  . Giá trị 2M m  bằng 

 
 A. 2 . B. 10 . C. 6 . D.  2f . 

Lời giải 
Chọn B 
Dựa vào bảng biên thiên trên đoạn  3;3  ta có giá trị lớn nhất 4M  và giá trị nhỏ nhất 3m   . 
Vậy: 2 4 6 10M m    . 
Câu 9. Giao điểm đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ݕ = ଶ௫ିଵ

௫ିଶ
 là 

 A. (2−;2)ܫ. B. ܰ(2;−1). C. 2−)ܯ; 2). D. 2)ܬ; 2). 
Lời giải 

Chọn D 
lim
௫→ଶశ

ݕ = lim
௫→ଶశ

ଶ௫ିଵ
௫ିଶ

= +∞ và lim
௫→ଶష

ݕ = lim
௫→ଶష

ଶ௫ିଵ
௫ିଶ

= −∞ 

⇒ Đường tiệm cận đứng ݀ଵ: ݔ = 2. 

lim
௫→± ஶ

ݕ = lim
௫→± ஶ

ݔ2 − 1
ݔ − 2 = 2 

⇒ Đường tiệm cận ngang ݀ଶ: ݕ = 2. 
Giao điểm của hai đường tiệm cận là 2)ܬ; 2). 
Câu 10. Cho hàm số ݕ =  liên tục trên ℝ và có bảng biến thiên như hình bên dưới. Tổng số đường (ݔ)݂
tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ݕ =  là (ݔ)݂
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 A. 4. B. 3. C. 5. D. 2. 

Lời giải 
Chọn B 
 ݈݅݉
௫→ଵశ

(ݔ)݂ = −∞ suy ra TCĐ: ݔ = 1. 
 ݈݅݉
௫→ହష

(ݔ)݂ = −∞ suy ra TCĐ: ݔ = 5. 
 ݈݅݉
௫→ା∞

(ݔ)݂ = 4 ⇒ ݕ:ܰܥܶ = 4. 
Câu 11. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương 
án ܦ,ܥ,ܤ,ܣdưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? 

 
 A. 4 2 1y x x   . B. 2 1y x x    . C. 3 3 1y x x    . D. 3 3 1y x x    

Lời giải 

Chọn D 
Ta thấy đồ thị hàm số có dạng bậc 3 với hệ số ܽ > 0. 
Câu 12. Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt? 
 A. Ba mặt. B. Hai mặt. C. Bốn mặt. D. Năm mặt. 

Lời giải 
Chọn A 
Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất của ba mặt. Ví dụ đỉnh của tứ diện. 
Câu 13. Hình đa diện dưới đây có bao nhiêu mặt? 

 
 A. 10. B. 15. C. 14. D. 9. 
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Lời giải 
Chọn D 
Nhìn hình vẽ ta đếm được 9 mặt gồm có 4 mặt trên chóp, 4 mặt xung quanh và 1 mặt đáy. 

Câu 14. Trong các hình dưới đây hình nào không phải đa diện lồi? 

 
Hình (I)                   Hình (II)            Hình (III)            Hình (IV) 
 A. Hình (IV). B. Hình (III). C. Hình (II). D. Hình (I). 

Lời giải 
Chọn A 

N

M  
Ta có đường nối hai điểm MN không thuộc hình IV nên đây không phải là đa diện lồi. 
Câu 15. Khối đa diện đều loại  5;3  có số mặt là 
 A. 14 . B. 12 . C. 10 . D. 8 . 

Lời giải 
Chọn B 
Khối đa diện đều loại  5;3  là khối mười hai mặt đều nên có số mặt là 12 . 

Câu 16. Cho hình chóp .S ABC có SA vuông góc mặt đáy, tam giác ABC vuông tại A , 2cmSA  , 
4cmAB  , 3cmAC  . Tính thể tích khối chóp .S ABC . 

 A. 312 cm
3

. B. 324 cm
5

. C. 324 cm
3

. D. 324cm . 

Lời giải 
Chọn A 

A C

B

S
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 3
.

1 1 1. . .2. .4.3 4 cm
3 3 2  S ABC ABCV SA S . 

Câu 17. Thể tích khối tứ diện đều có cạnh bằng 3 là 

 A. 2 . B. 4 2
9

. C. 2 2 . D. 9 2
4

. 

Lời giải 
Chọn D 

 
Cho ABCD  là tứ diện đều. 
Gọi F là trung điểm CD , G là tâm của tam giác đều BCD , ta có  AG BCD . 

2 2 3 3
2

BF BC CF   . 

Xét tam giác ABG  vuông tại G : 

3AB  , 2 2 3 3. 3
3 3 2

BG BF    22 2 23 3 6AG AB BG      . 

Có 
21 3 3 9 3.

2 4 4BCDS BF CD   . 

Vậy 1 1 9 3 9 2. . 6.
3 3 4 4ABCD BCDV AG S   . 

Câu 18. Nếu các kích thước của một khối hộp chữ nhật đều tăng thêm 4 lần thì thể tích của nó tăng lên 
 A. 4  lần. B. 216  lần. C. 16  lần. D. 64  lần. 

Lời giải 
Chọn D 
Gọi , ,a b c  là 3 kích thước của khối hộp chữ nhật ban đầu và có thể tích là 1V , 2V  là thể tích sau khi đều 
tăng các kích thước lên 4 lần. Ta có 2 14 .4 .4 64 64V a b c abc V   . 
Câu 19. Cho khối lập phương .    ABCD A B C D  có thể tích  1V . Tính thể tích 1V  của khối lăng trụ 

.   ABC A B C . 

 A. 1
1
3

V . B. 1
1
2

V  . C. 1
1
6

V . D. 1
2
3

V . 

Lời giải 
Chọn B 

Khối lập phương .    ABCD A B C D  và khối lăng trụ .   ABC A B C  có cùng chiều cao mà 1
2

ABC ABCDS S  nên 

1
1 1
2 2

 V V . 

G F

B D

C

A
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(2)CÂU HỎI THÔNG HIỂU 
Câu 20. Cho hàm số  f x  có đạo hàm     32 1 2f x x x x    , x  . Số điểm cực trị của hàm số đã 

cho là 
 A. 2 . B. 1. C. 3 . D. 5 . 

Lời giải 
Chọn A 

  0f x 
0
1
2

x
x

x


 
  

. 

Ta có bảng xét dấu sau: 

 
 f x  đổi dấu khi qua 2x    và  f x đổi dấu khi qua 1x   nên hàm số đã cho có 2 điểm cực trị. 

Câu 21. Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để hàm số  3 21 1
3

y x x m x      nghịch biến trên tập xác 

định của nó. 

 A. 4
3

m   . B. 0m  . C. 2m   . D. 2m   . 

Lời giải 
Chọn D 
Ta có 2 2 1y x x m      . 0,y x     khi 1 1 0m      2m   . 

Câu 22. Hàm số ( )y f x  có đạo hàm     34 2' 2 ,  f x x x x x     . Số điểm cực trị của hàm số là: 

 A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. 
Lời giải 

Chọn A 
Ta có 

    34 2 2 2 3' 0 2 0 x (x 1)(x 2) 0

0
1
2

        


  
  

f x x x x

x
x
x

 

Trong đó 0x   là nghiệm kép. Vậy số điểm cực trị của hàm số là 3. Chọn đáp án A 

Câu 23. Cho hàm số      3 21 2 2( 1 5 2 1
3

y m x m x m x m        có đồ thị  C . Có bao nhiêu giá trị 

nguyên của m để đồ thị  C có hai điểm cực trị nằm về hai phía trục tung. 
 A. 5 . B. 6 . C. 7 . D. 8 . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có      2' 2 4( 1 5y m x m x m       

Đồ thị  C có hai điểm cực trị nằm về hai phía trục tung khi và chỉ khi phương trình 

' 0y  có hai nghiệm phân biệt trái dấu   2 5 0 2 5m m m        . 
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Suy ra có 6 giá tri nguyên của m thỏa mãn đề bài. 

Câu 24. Tìm tổng các số nguyên dương m  để hàm số  4 25 5   y x m x  có 3 điểm cực trị. 
 A. 10. B. 15. C. 24. D. 4. 

Lời giải 
Chọn A 
Để hàm số  4 25 5   y x m x  có 3 điểm cực trị thì  1. 5 0 m 5 m . 

Mà m nên 1;2;3;4m . 
Khi đó tổng các giá trị m  thỏa yêu cầu bài toán là: 1 2 3 4 10    . 

Câu 25. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 15y x
x

    trên khoảng  0; . 

 A. 
 0;
min 2y


 . B. 
 0;
min 4y


  . C. 

 0;
min 3y


  . D. 
 0;
min 5y


  . 

Lời giải 
Chọn C 

Xét hàm số 15y x
x

    trên khoảng  0; . 

Ta có 2

11y
x

   ; 
 
 

1 0;
' 0

1 0;

x
y

x

  
  

   
. 

Bảng biến thiên 

 
Dựa vào BBT ta được 

 0;
min 3y


  , đạt được khi 1x  . 

Câu 26. Cho hàm số 2 6y x x m    ( m  là tham số thực) thỏa mãn 
   0;4 0;4
min max 23y y   . Mệnh đề nào 

sau đây đúng? 
 A. 10m   . B. 10 7m    . C. 7 0m   . D. 0 10m  . 

Lời giải 
Chọn B 
Ta có 2 4 0 3y x x      . 
Suy ra 
+) 

 
        

0;4
min min 0 ; 3 ; 4 min ; 9; 8 9y y y y m m m m       

+) 
 

        
0;4

max max 0 ; 3 ; 4 max ; 9; 8y y y y m m m m     . 

Theo giả thiết ta có 
   0;4 0;4
min max 7 9 23 7y y m m m          . 

Vậy 10 7m    . 

Câu 27. Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
2

5
1

xy
x




là 

 A. 2 . B. 4 . C. 3 . D. 1 . 
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Lời giải 
Chọn A 

Xét hàm số  
2

5
1

xy f x
x

 


có TXĐ: D   . 

Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng. 

Xét  
2

5lim lim 5
1x x

xf x
x 

 


và  
2

5lim lim 5
1x x

xf x
x 

  


 

Nên đồ thị hàm số nhận 5y  và 5y   làm các tiệm cận ngang. 
Vậy tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang là 2. 
Câu 28. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số ݉để đồ thị hàm số ݕ = ௫ିଵ

௫మି଼௫ା
có 3 đường tiệm 

cận? 
 A. 14. B. 8. C. 15. D. 16. 

Lời giải 
Chọn A 

Ta có lim
௫→ିஶ

௫ିଵ
௫మି଼௫ା

= lim
௫→ାஶ

௫ିଵ
௫మି଼௫ା

= 0 nên hàm số có một tiện cận ngang ݕ = 0. 
Hàm số có 3 đường tiệm cận khi và chỉ khi hàm số có hai đường tiệm cận đứng ⇔phương trình ݔଶ − ݔ8 +
݉ = 0 có hai nghiệm phân biệt khác 1 ⇔ ቄΔ′ = 16 −݉ > 0

݉ − 7 ≠ 0
⇔ ቄ݉ < 16

݉ ≠ 7 . 

Kết hợp với điều kiện ݉nguyên dương ta có ݉ ∈ {1; 2; 3; . . ; 6; 8; . . ; 15}. Vậy có 14 giá trị của ݉ thỏa 
mãn đề bài. 
Câu 29. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên? 

 
 A. ݕ = ଷݔ − ଶݔ2 + 1. B. ݕ = ଷݔ− + ଶݔ2 + 1. C. ݕ = ସݔ− + ଶݔ2 + 1. D. ݕ = ସݔ − ଶݔ2 + 1. 

Lời giải 

Chọn D 
Dựa vào hình dạng đồ thị đã cho ta có đồ thị là đồ thị của hàm số bậc 4 trùng phương có ܽ, ܾtrái dấu. 
Lại có nhánh cuối đồ thị hướng lên trên, suy ra hệ số ܽ > 0. 
Câu 30. Cho hàm số 4 2y ax bx c   có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng: 
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 A.  0, 0a c . B.  0, 0a c . C.  0, 0a c . D. 0, 0a c  . 

Lời giải 

Chọn D 
Dựa vào đồ thị hàm số ta dễ dàng suy rA. 0, 0a c   

Câu 31. Cho hàm số  có đồ thị  và đường thẳng : . Số giao điểm của  
và  là: 
 A. 1. B. 3. C. 0. D. 2. 

Lời giải 
Chọn B 
Phương trình hoành độ giao điểm của và : 

. 

Phương trình có 3 nghiệm do đó đồ thị  và đường thẳng  có 3 giao điểm. 

 chọn 

B.  
Câu 32. Cho hàm số ݕ =  có bảng biến thiên (ݔ)݂

 
Số nghiệm phương trình 2݂(ݔ)− 3 = 0 là: 
 A. 3. B. 1. C. 2. D. 0. 

Lời giải 
Chọn A 
Số nghiệm phương trình ݂(ݔ) = ଷ

ଶ
 là số giao điểm của đồ thị hàm số ݂(ݔ) với đường thẳng ݕ = ଷ

ଶ
. 

3 22 3 1y x x   ( )C d 1y x  ( )C
d

 C d

3 22 3 1 1x x x    3 2

1

1 172 3 2 0
4

1 17
4

x

x x x x

x


 


      


 

 1

 1  C d
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Dựa vào BBT suy ra số nghiệm phương trình là 3. 
Câu 33. Cho hàm số ݕ =  :có đồ thị như hình vẽ sau (ݔ)݂

 

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số ݉ để phương trình ݂(ݔ) = ݉ có 3 nghiệm phân biệt. 

 A. 0. B. 3. C. 1. D. 2. 
Lời giải 

Chọn C 
Số nghiệm của phương trình ݂(ݔ) = ݉ chính là số giao điểm của đồ thị hàm số ݕ =  và đường thẳng (ݔ)݂
ݕ = ݉. 
Khi đó chỉ có 1 giá trị nguyên của ݉ là ݉ = 0 để ݂(ݔ) = ݉ có 3 nghiệm phân biệt. 

Câu 34. Cho một đa diện có m  đỉnh và mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng 3  cạnh. Chọn mệnh đề đúng 
trong các mệnh đề sau: 
 A. m  là một số chẵn. B. m  chia cho 3  dư 2 . 
 C. m  chia hết cho 3 . D. m  là một số lẻ. 

Lời giải 
Chọn A 
Gọi Đ  là số đỉnh và C  là số cạnh của hình đa diện đã cho. 
Vì mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng 3  mặt và mỗi cạnh là cạnh chung của đúng hai mặt nên 

3 2 2
3
CĐ C Đ      

 
 hay Đ  là số chẵn. Vậy m Đ  là số chẵn. 

Câu 35. Cho khối chóp tứ giác .S ABCD . Mặt phẳng  SAC  chia khối chóp đã cho thành các khối nào sau 

đây? 
 A. Một khối tứ diện và một khối chóp tứ giác. 
 B. Hai khối chóp tứ giác. 
 C. Hai khối tứ diện. 
 D. Hai khối tứ diện bằng nhau. 

C2.X.T0Lời giải 
Chọn C 
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Từ hình vẽ ta thấy mặt phẳng  SAC  chia khối chóp đã cho thành hai khối tứ diện. 

Câu 36. Số mặt phẳng đối xứng của khối lập phương là 
 A. 6. B. 9. C. 8. D. 3. 

Lời giải 
Chọn B 

 

 

 
Câu 37. Cho khối chóp ܱܥܤܣ có ܱܥܱ ,ܤܱ ,ܣ đôi một vuông góc tại ܱ và ܱܣ = ܤܱ ,2 = ܥܱ ,3 = 6. Thể 
tích khối chóp bằng 
 A. 12. B. 6. C. 24. D. 36. 

Lời giải 
Chọn B 
Thể tích khối chóp: ܸ = ଵ

ଷ ௱ܵைܱܥ = ଵ
ଷ
ቀଵ
ଶ
ܥቁܱܤܱ.ܣܱ = 6. 
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Câu 38. Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác vuông cân tại B . Hình chiếu của S  trên mặt phẳng 
 ABC  trùng với trung điểm I  của cạnh AC , biết rằng tam giác SAC  đều cạnh a . Tính thể tích V  của 
khối chóp .S ABC . 

 A. 
3

24
aV  . B. 

33
48

aV  . C. 
33

6
aV  . D. 

33
24

aV  . 

Lời giải 
Chọn D 

 
2:

2
aABC AC a AB BC    

2 21 .
2 2 4ABC

a aS   . 

SAC  đều 3
2

aSI  . 

Thể tích khối chóp .S ABC : 
2 31 1 3 3. . . .

3 3 2 4 24ABC
a a aV SI S   . 

(3)CÂU HỎI VẬN DỤNG 

Câu 39. Cho hàm số  y f x liên tục trên  và có đạo hàm  f x thỏa mãn: 

    21 5f x x x    .Hàm số   33 3 12y f x x x    nghịch biến trên khoảng nào sau đây? 

 A.  1;5 . B.  2; . C.  1;0 . D.  ; 1  . 

Lời giải 
Chọn B 

Ta có:     21 5f x x x    suy ra      23 1 3 3 5f x x x            4 2 2x x x     . 

Mặt khác:   23. 3 3 12y f x x           23 4 2 2 4x x x x             3 2 2 5x x x     . 

Xét 0y      3 2 2 5 0x x x    
5 2

2
x

x
   

  
. 

O B

A

C



  Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                         Ôn tập BKI Toán 12 
 

 
ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                         Trang 14    
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

Vậy hàm số   33 3 12y f x x x    nghịch biến trên các khoảng  5; 2  và  2; . 

Câu 40. Cho hàm số  y f x có đạo hàm trên . Đồ thị hàm số  y f x như hình vẽ. 

 

Hàm số  2 2y f x x  đồng biến trên khoảng nào sau đây? 

 A.  1; 2 . B.  ; 3  . C.  0;1 . D.  2; 0 . 

Lời giải 

Chọn A 

Từ đồ thị của hàm số  y f x ta có bảng biến thiên của hàm số  y f x như sau 

 

Đặt    2 2g x f x x  , ta có          2 2 22 . 2 2 1 . 2 .g x x x f x x x f x x         

Hàm số  g x đồng biến khi      20 1 . 2 0g x x f x x       

   2

1 0
1

2 0

x

f x x

     
hoặc    2

1 0
2

2 0

x

f x x

 
   

 

·Xét   2

2

1
1 0

1 2 1 2 1 1 21 .1 2 1
3 1

2 3 1

 
  

                           

x
x

x xx x
x x

x x x

 

·Xét   2
2

2
2

1
1 0

1
2 2 1

2 1 0
1 2 3

2 3 0

 
                       

x
x

x
x x

x x
x x

x x
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1
1

3 1 2 .1 2
1

1 2
3 1

x
x

xx
x

x
x

 
                       

 

Câu 41. Gọi  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số để hàm số  đồng biến trên 

khoảng . Số phần tử của  là 

 A. 10 . B. 7 . C. 9 . D. 8 . 
Lời giải 

Chọn D 
Đặt ln , 1t x x   

Khi đó 1 0, 1t x
x

      nên hàm số lnt x  đồng biến trên khoảng   01 ln1; t    

Khi đó hàm số  đồng biến trên khoảng  1;  hàm số 8ty
t m
 




 đồng biến trên khoảng 

 0; . 

Xét hàm số 8ty
t m
 




 có 
 2

8my
t m
 


 t m . 

Hàm số đồng biến trên khoảng    
8 0 8

0, 8 0
; 00

m m
m

m m
          


  

 

Suy ra các giá trị nguyên của m  là 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1;0       . 
Vậy S  có 8  phần tử. 

Câu 42. Với giá trị nào của m  thì 1x   là điểm cực tiểu của hàm số  3 2 21 1
3

y x mx m m x     ? 

 A.  2; 1m   . B. 2m   . C. 1m   . D. Không có m . 
Lời giải 

Chọn D 
Ta có 2 22 1y x mx m m      . 

Nếu 1x   là điểm cực tiểu của hàm số thì   2 1
1 0 3 2 0

2
m

y m m
m
          

. 

Với 1m    thì  22 2 1 1 0y x x x       . 
Hàm số không có điểm cực trị. 
Với 2m    thì 2 4 3y x x    , 2 4y x   , suy ra  1 2 0y    . 
Hàm số đạt cực đại tại 1x  . 

Vậy m . 
Câu 43. Một chất điểm chuyển động theo quy luật ܵ = − ଵ

ଷ
ଷݐ + ଶݐ4 +  là khoảng thời gian (giây) ݐ với ݐ9

tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và ܵ (mét) là quãng đường vật chuyển động trong thời gian đó. Hỏi 

S m ln 8
ln

xy
x m

 




 1, S

ln 8
ln

xy
x m
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trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của chất điểm là bao 
nhiêu? 
 A. 88(m/s). B. 25(m/s). C. 100(m/s). D. 11(m/s). 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có ݒ = ܵᇱ = ଶݐ− + ݐ8 + 9, ݐ ∈ (0; 10) 
ᇱݒ = ݐ2− + 8. Xét ݒ′ = 0 ⇒ ݐ = 4 ∈ (0; 10) 
Bảng biến thiên: 

 
Vậy vận tốc lớn nhất của chất điểm là 25(m/s) tại tại ݐ = 4. 
Câu 44. Cho hàm số  y f x liên tục trên  \ 1 và có bảng biến thiên như sau: 

 
Đồ thị hàm số 

 
1

2 5
y

f x



có bao nhiêu đường tiệm cận đứng? 

 A. 0 . B. 4 . C. 2 . D. 1. 
Lời giải 

Chọn B 

Dựa vào BBT, phương trình  2 5 0f x     5
2

f x  có 4 nghiệm phân biệt thuộc các khoảng 

 ; 2  ,  2;1 ,  1;2 ,  2; nên đồ thị hàm số 
 
1

2 5
y

f x



có 4 đường tiệm cận đứng. 

Câu 45. Với giá trị nào của tham số ݉ thì phương trình ݔଷ ଶݔ݉− − ݔ6 − 8 = 0 có ba nghiệm thực lập 
thành một cấp số nhân? 
 A. ݉ = 1. B. ݉ = −3. C. ݉ = 3. D. ݉ = −4. 

Lời giải 
Chọn B 
Ta chứng minh nếu ݔଵ, ݔଶ, ݔଷ là nghiệm của phương trình ݔଷ ଶݔ݉− − ݔ6 − 8 = 0 thì 

൜ݔଵ + ଶݔ + ଷݔ = ݉
ଷݔଶݔଵݔ = 8 . 

Thật vậy ݔଷ ଶݔ݉− − ݔ6 − 8 = ݔ) − ݔ)(ଵݔ − ݔ)(ଶݔ −  (ଷݔ
⇔ ଷݔ ଶݔ݉− − ݔ6 − 8 = ଷݔ − ଵݔ) + ଶݔ + ଶݔ(ଷݔ + ଶݔଵݔ) + ଷݔଶݔ + ݔ(ଵݔଷݔ − ଷݔଶݔଵݔ ⇔

൜ݔଵ + ଶݔ + ଷݔ = ݉
ଷݔଶݔଵݔ = 8 . 

Điều kiện cần: Phương trình ݔଷ ଶݔ݉− − ݔ6 − 8 = 0có ba nghiệm thực ݔଵ < ଶݔ <  ଷݔ
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lập thành một cấp số nhân ⇔ ଷݔ.ଵݔ = ⇔ ଶଶݔ ଷݔ.ଶݔ.ଵݔ = ଶଷݔ ⇔ 8 = ଶଷݔ ⇔ ଶݔ = 2. 
Vậy phương trình ݔଷ ଶݔ݉− − ݔ6 − 8 = 0phải có nghiệm bằng 2. 
Thay ݔ = 2 vào phương trình ta có ݉ = −3. 

Điều kiện đủ: Thử lại với ݉ = −3ta có ݔଷ + ଶݔ3 − ݔ6 − 8 = 0 ⇔ 
ݔ = −4
ݔ = 2
ݔ = −1

 (thỏa yêu cầu bài toán). 

Câu 46. Cho hàm số  y f x . Đồ thị hàm  y f x  như hình vẽ 

 

Đặt     33 3g x f x x x m    , với m  là tham số thực. Điều kiện cần và đủ để bất phương trình 

  0g x   đúng với 3; 3x       là 

 A.  3 3m f . B.  3 0m f . C.  3 1m f . D.  3 3m f  . 

Lời giải 

Chọn A 

     3 30 3 3 0 3 3g x f x x x m f x x x m          . 

Đặt     33 3h x f x x x   . Ta có     23 3 3h x f x x    . Suy ra 

   
   
   
   

3 3 3 6 0

3 3 3 6 0

0 3 0 0

1 3 1 0

h f

h f

h f

h f

      

    

   

  

 

Từ đó ta có bảng biến thiên 

 

Vậy        3 3 3g x m g x h f    . 

Câu 47. Cho hình chóp ܵ.ܦܥܤܣ có ܵܣ ⊥ ܣܵ .là hình chữ nhật ܦܥܤܣ ,(ܦܥܤܣ) = ܦܣ = 2ܽ. Góc giữa 
 là ܦܩܣ.ܵ Tính thể tích khối chóp .ܥܤܵ là trọng tâm tam giác ܩ là 60°. Gọi (ܦܥܤܣ) và mặt đáy (ܥܤܵ)
 A. ଷଶ

య√ଷ
ଶ

. B. ଼
య√ଷ
ଶ

. C. ସ
య√ଷ
ଽ

. D. ଵ
య

ଽ√ଷ
. 

x  3   0  1 3  
h     0     

h  
 3h    

 0h  

  3h  

O
x

y

3 31

2
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Lời giải 
Chọn B 

 
Vì góc giữa (ܵܥܤ) và mặt đáy (ܦܥܤܣ) là 60° nên ܵܣܤ = 60° ⇒ ܤܣ = ௌ

௧ °
= ଶ

√ଷ
. 

Khi đó: ܵ = ܦܣ.ܤܣ = ଶ
√ଷ

. 2ܽ = ସమ√ଷ
ଷ

. 

Gọi ܯ là trung điểm ܥܤ, khi đó: ܵெ = ଵ
ଶ ܵ = ଶమ√ଷ

ଷ
. 

⇒ ௌܸ.ீ = ଶ
ଷ ௌܸ.ெ = ଶ

ଷ
. ଵ
ଷ

. 2ܽ. ଶ
మ√ଷ
ଷ

= ଼య√ଷ
ଶ

. 

Câu 48. Cho lăng trụ đứng .ABC A B C    có đáy là tam giác đều cạnh a . Mặt phẳng  AB C   tạo với mặt 
đáy góc 60 . Tính theo a  thể tích lăng trụ .ABC A B C   . 

 A. 
33 3
8

a . B. 
33 3
4

a . C. 
3 3
8

a . D. 
3 3
2

a . 

Lời giải 
Chọn A 

 
Gọi I  là trung điểm B C  . 
Góc giữa hai mặt phẳng  AB C   và  A B C    là AIA   60AIA    

3 3. tan 60 . 3
2 2

a aAA A I     . 

G

M

D

A
B

C

S
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2 3

.
3 3 3 3= .S .
2 4 8ABC A B C A B C
a a aV AA        . 

(4)CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO 
Câu 49. Cho hàm số  f x  có đạo hàm  f x  có đồ thị như hình vẽ. 

 

Hàm số    
3

2 2
3
xg x f x x x      đạt cực tiểu tại bao nhiêu điểm? 

 A. 1. B. 2. C. 0. D. 3. 
Lời giải 

Chọn B 
       2 22 1; 0 2 1.g x f x x x g x f x x x             

 
Từ đồ thị, ta thấy 0x  , 1x  , 2x   là các nghiệm đơn của phương trình   0g x  . 

Bảng biến thiên: 

 
Suy ra, hàm số  g x  đạt cực tiểu tại hai điểm. 
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Câu 50. Tính tích tất cả các số thực m  để hàm số 3 24 6 8
3

y x x x m     có giá trị nhỏ nhất trên đoạn 

 0; 3  bằng 18  là 
 A. 432 . B. 216 . C. 432 . D. 288 . 

Lời giải 
Chọn C 

+ Xét hàm số   3 24 6 8
3

f x x x x m     liên tục trên đoạn  0; 3 . 

+ Ta có   24 12 8f x x x    . 

+  
 
 

2
1 0;3

0 4 12 8 0
2 0;3

x
f x x x

x

           
. 

+        10 80 ; 1 ; 2 ; 3 6
3 3

f m f m f m f m       . 

Khi đó 
 

            

 
            

0;3

0;3

max max 0 ; 1 ; 2 ; 3 3 6

min min 0 ; 1 ; 2 ; 3 0

f x f f f f f m

f x f f f f f m

       

. 

Suy ra 
 

 
0;3

min min 0; ; 6y m m  . 

TH1. 0m . 

 0;3
min 18y m m    (thỏa mãn). 

TH2. 6 0 6m m    . 

 0;3
min 6 6 18 24y m m m        (thỏa mãn). 

TH3.  
 0;3

6 0 6 0 min 0m m ym      (loại). 

Kết luận: tích các số thực m  thỏa mãn yêu cầu bài toán là: 24.18 432  . 
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TRƯỜNG THPT NHO QUAN A HDG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2020 - 2021 
Môn: TOÁN - Lớp 12 - Chương trình chuẩn 

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) 
 

 
Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:..................... 

Mã đề thi 
105 

 
(1)PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Cho hàm số 4 28 4y x x   . Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng. 
 A.  ; 2   và  0;2 . B.  ; 2  và  2; . 

 C.  2;0  và  0;2 . D.  2;0  và  2; . 
Lời giải 

Chọn A 
Ta có 3' 4 16 ; ' 0 0; 2y x x y x x       . 
Bảng biến thiên 

 
Do đó ta có hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  ; 2   và  0;2 . 
Câu 2. Cho hàm số ݕ =  .có đồ thị như hình vẽ dưới đây (ݔ)݂

 
Nhận xét nào sau đây là sai ? 
 A. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 3) và (1; +∞). 
 B. Hàm số đạt cực trị tại các điểm ݔ = 0 và ݔ = 1. 
 C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 1). 
 D. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 0) và (1; +∞). 

 
Lời giải 

Chọn A 
A sai vì trong khoảng từ (−∞; 3) đồ thị hàm số có chứa cả khoảng đồng biến và nghịch biến. 
Câu 3. Cho hàm số ݕ =  :có bảng biến thiên như sau (ݔ)݂
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Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 
 A. (−1; 3). B. (−∞;−1). C. (3; +∞). D. (−3; 2). 

Lời giải 
Chọn A 
Dựa vào BBT của hàm số ta có hàm số đồng biến trên(−1; 3). 
Câu 4. Hàm số 3 12 3y x x    đạt cực đại tại điểm 
 A. 2x   . B. 19x  . C. 13x   . D. 2x  . 

Lời giải 
Chọn A 
Ta có 3 12 3y x x    

23 12y x    
2

0
2

x
y

x
     

 

Bảng biến thiên của hàm số  f x  

 
Căn cứ vào bảng biến thiên ta có hàm số đạt cực đại tại 2x   . 
Câu 5. Cho hàm số  y f x  có đồ thị như hình vẽ bên dưới. 

 
Mệnh đề nào sau đây đúng? 
 A. Hàm số đạt cực đại tại 2x  . B. Hàm số đạt cực tiểu tại 2x  . 
 C. Hàm số đạt cực đại tại 4x  . D. Hàm số đạt cực tiểu tại 0x  . 

Lời giải 
Chọn B 
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Từ đồ thị hàm số ta thấy hàm số đạt cực đại tại 0x   và đạt cực tiểu tại 2x  . 
Câu 6. Cho hàm số ݕ =  liên tục trên ℝvới bảng xét dấu đạo hàm như sau (ݔ)݂

 
Số điểm cực trị của hàm số ݕ =  là (ݔ)݂
 A. 2. B. 1. C. 3. D. 0. 

Lời giải 
Chọn A 

Nhìn vào bẳng xét dấu đạo hàm ta thấy đạo hàm đổi dấu 2 lần nên hàm số ݕ =  .có 2 điểm cực trị (ݔ)݂

Câu 7. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 3 1
3

xy
x





 trên đoạn  0;2 . 

 A. 1
3
 . B. 5 . C. 5 . D. 1

3
. 

Lời giải 
Chọn D 

 2
8 0
3

y
x
  


 và   10
3

y  . 

Câu 8. Hàm số  liên tục và có bảng biến thiên như hình bên. Gọi M  là giá trị lớn nhất của hàm 
số  y f x  trên đoạn  1;3 . Tìm mệnh đề đúng. 

 
 A.  3M f . B.  2M f . C.  0M f . D.  5M f . 

Lời giải 
Chọn C 
Quan sát bảng biến thiên ta thấy 

 1;3
max 5y


  xảy ra tại 0x  . 

Câu 9. Đồ thị của hàm số nào sau đây có tiệm cận ngang? 

 A. 
22 1xy
x


 . B. 
2

2

1
1
xy

x





. C. 
2 2

2
x xy
x





. D. 
2 6 9

3
x xy

x
 




. 

Lời giải 
Chọn B 

Ta có 
2

2

1lim 1
1x

x
x


 


. Suy ra đồ thị của hàm số 

2

2

1
1
xy

x





 có tiệm cận ngang 1y   . 

Câu 10. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau 

 

( )y f x
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Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là 
 A. 4 . B. 3 . C. 2 . D. 1 . 

Lời giải 
Chọn B 
Ta có lim 2, lim 5

x x
y y

 
   đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang là 2, 5y y  . 

Ta có 
1

lim
x

y


   đồ thị hàm số có một đường tiệm cận đứng là 1x  . 

Vậy tổng số tiệm cận của đồ thị hàm số là 3. 
Câu 11. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên? 

 
 A. ݕ = ସݔ − ݕ .ଶ. Bݔ2 = ଷݔ− + ݕ .C .ݔ3 = ଶݔ − ݕ .D .ݔ2 = ସݔ− +  .ଶݔ2

Lời giải 
Chọn D 
Đường cong có dạng của đồ thị hàm số bậc 4 trùng phương với hệ số ܽ < 0 nên chỉ có hàm số ݕ = ସݔ− +
 .ଶ thỏa yêu cầu bài toánݔ2
Phương án nhiễu A, học sinh tự đổi dấu các hệ số nên nhầm dạng đồ thị. 
Phương án nhiễu B và C, học sinh nhầm dạng đồ thị hàm số bậc 2 và bậc 3. 
Câu 12. Phát biểu nào sau đây là đúng về khối đa diện? 
 A. Khối đa diện là phần không gian được giới hạn bởi một hình đa diện, kể cả hình đa diện đó. 
 B. Khối đa diện là hình đa diện. 
 C. Khối đa diện là phần không gian được giới hạn bởi một hình đa diện. 
 D. Khối đa diện là phần không gian được giới hạn bởi một hình đa diện, kể cả các cạnh của hình đa diện 
đó. 

Lời giải 
Chọn A 
Câu 13. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 
 A. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh. 
 B. Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn luôn bằng nhau. 
 C. Tồn tại hình đa diện có số cạnh và số mặt bằng nhau. 
 D. Tồn tại một hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau. 

Lời giải 
Chọn D 
Xét hình tứ diện, có 4  mặt và 4  đỉnh nên nó có số đỉnh và số mặt bằng nhau. 
Câu 14. Cho hình chóp đều, chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 
 A. Chân đường cao hạ từ đỉnh của hình chóp đều trùng với tâm của đa giác đáy. 
 B. Đáy của hình chóp đều là đa giác đều. 
 C. Các mặt bên của hình chóp đều là những tam giác cân. 
 D. Tất cả các cạnh của hình chóp đều bằng nhau. 

Lời giải 
Chọn D 
Ta có: 
Một hình chóp được gọi là hình chóp đều nếu nó có đáy là một đa giác đều và có chân đường cao trùng với 
tâm của đa giác đáy. 
Do đó, theo định nghĩa trên thì hình chóp đều có các mặt bên là những tam giác cân bằng nhau. 
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Vậy, mệnh đề D sai. 
Câu 15. Khối bát diện đều thuộc loại đa diện đều nào sau đây? 
 A.  3;3 . B.  4;3 . C.  3;5 . D.  3;4 . 

Lời giải 
Chọn D 
Khối bát diện đều thuộc loại  3;4 . 
Câu 16. Cho khối chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều cạnh a , SA  vuông góc với mặt phẳng đáy 
và 2SA a . Tính thể tích khối chóp .S ABC . 

 A. 
3 3
12

a . B. 
3 3
2

a . C. 
3 3
6

a . D. 
3 3
3

a . 

Lời giải 
Chọn C 

 

Ta có 
2 3

.
1 1 3 3. .2 .
3 3 4 6S ABC ABC

a aV SA S a   . 

Câu 17. Nếu .S ABC  là hình chóp đều có chiều cao bằng h  và cạnh đáy bằng a  thì có thể tích bằng 

 A. 
2 3

3
a h . B. 

2 3
6

a h
. C. 

2 3
12

a h
. D. 

2 3
4

a h
. 

Lời giải 
Chọn C 

 
Gọi O  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . 

Diện tích tam giác ABC  là 
2 3
4ABC

aS   
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Thể tích khồi chóp là 
21 3.

3 12ABC
a hV S SO  . 

Câu 18. Tính thể tích của khối lập phương cạnh 2a  bằng 
 A. 38a . B. 3a . C. 34a . D. 32a . 

Lời giải 
Chọn A 
Ta có thể tích khối lập phương là  3 32 8V a a  . 

Câu 19. Tính thể tích V  của khối hộp chữ nhật .ABCD A B C D     có AB a , 2AD a , 3AA a  . 
 A. 36V a . B. 33V a . C. 32V a . D. 38V a . 

Lời giải 
Chọn A 

 
Thể tích khối hộp chữ nhật .ABCD A B C D     là: 3. . .2 .3 6V AB AD AA a a a a   . 
(2)CÂU HỎI THÔNG HIỂU 
Câu 20. Cho hàm số  f x  có đạo hàm        2 31 1 2f x x x x     . Hàm số  f x  đồng biến trên 
khoảng nào dưới đây? 
 A.  ; 1  . B.  1; 1 . C.  2;  . D.  1; 2 . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có  
1

0 1
2

x
f x x

x

 
   
 

. 

Lập bảng xét dấu        2 31 1 2f x x x x      

 
Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng  1; 2 . 

Câu 21. Tìm tất cả các giá trị m  để hàm số 3y x mx   luôn đồng biến trên tập số thực 
 A. 3m  . B. 3m  . C. 0m . D. 0m . 

Lời giải 
Chọn C 
TXĐ:  . 

2' 3y x m  . 
Hàm số đồng biến trên  2' 3 0,  y x m x      . 

 2 23 ,  max 3 0m x x m x        


 . 

Câu 22. Cho hàm số    y f x  có đạo hàm 2( ) ( 3) ,f x x x x     . Số điểm cực trị của hàm số đã cho 
là 
 A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 0 . 

Lời giải 
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Chọn A 
Từ 2'( ) ( 3) ,f x x x x R     
Ta suy ra bảng xét dấu của '( )f x  là 

 
Từ bảng xét dấu ta thấy '( )f x  chỉ đổi dấu khi x  qua 0x   
  Hàm số đạt cực trị tại 0x   
  Số điểm cực trị của hàm số đã cho là 1. 
Câu 23. Biết 0m  là giá trị của tham số ݉ để hàm số ݕ = ଷݔ − ଶݔ3 + ݔ݉ − 1 có hai điểm cực trị 1x , 2x  
sao cho ݔଵଶ + ଶଶݔ − ଶݔଵݔ = 13. Mệnh đề nào sau đấy đúng? 
 A. ݉ ∈ (−1; 7). B. ݉ ∈ (7; 10). C. ݉ ∈ (−7;−1). D. ݉ ∈ (−15;−7). 

Lời giải 
Chọn D 
Tập xác định ܦ = ℝ. 
ݕ ′ = ଶݔ3 − ݔ6 + ݉. 
Để hàm số có hai điểm cực trị thì phương trình ݕ ′ = 0 có hai nghiệm phân biệt 
⇔ ᇱ߂ = 9 − 3݉ > 0 ⇔ ݉ < 3. 

Hệ thức Vi-ét: ቊ
ଵݔ + ଶݔ = 2
ଶݔଵݔ = 

ଷ
. 

Ta có ݔଵଶ + ଶଶݔ − ଶݔଵݔ = 13 ⇔ ଵݔ) + ଶ)ଶݔ − ଶݔଵݔ3 = 13. 
Thay hệ thức Vi-ét vào, ta được 4 −݉ = 13 ⇔ ݉ = −9. 
Câu 24. Cho hàm số 4 2 2( 1) 5.y mx m x m     Tìm m  để hàm số có ba điểm cực trị. 
 A.  0;1m . B.  1;0m  . C.  1;0m  . D. 

   ; 1 0;m     . 
Lời giải 

Chọn C 
Hàm số 4 2 2( 1) 5y mx m x m      có tập xác định .D    

3 24 2( 1) 2 (2 1)y mx m x x mx m       . 

Hàm số 4 2 2( 1) 5y mx m x m      có ba điểm cực trị khi và chỉ khi phương trình 0y   có ba nghiệm 
phân biệt và y   đổi dấu khi đi qua ba nghiệm đó. 

Ta có 
2 2

0 0
0

2 1 0 2 ( 1)
x x

y
mx m mx m
  

          
. 

0y   có ba nghiệm phân biệt 1 0 1 0
2

m m
m


        (khi đó y   đổi dấu khi đi qua ba nghiệm). 

Vậy  1;0m   nên ta chọn phương án 

Câu 25. Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số   2 24 2 3 2y f x x x x x      . Tính tích các nghiệm 

của phương trình  f x M . 
 A. 2 . B. 0 . C. 1 . D. 1. 

Lời giải 
Chọn C 
Tập xác định của hàm số: D   . 

Đặt  22 2 3 1 2 2t x x x       Ta có   24 3g t t t   với 2;t   . 
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Có   4 2g t t   ;   0g t  2t  . 
Bảng biến thiên: 

 
Vậy 


   

2 ;
max max 7g t f x
 

  khi 2t  hay 2 2 1 0x x   nên tích hai nghiệm bằng 1 . 

Câu 26. Cho hàm số 2 6y x x m    ( m  là tham số thực) thỏa mãn 
 0;4

max 3y  . Mệnh đề nào sau đây 

đúng? 
 A. 10m   . B. 10 7m    . C. 7 0m   . D. 0 10m  . 

Lời giải 
Chọn D 
Ta có 2 4 0 3y x x      . 
Suy ra 

 
        

0;4
max max 0 ; 3 ; 4 max ; 9; 8y y y y m m m m     . 

Theo giả thiết ta có 
 0;4

max 3 3y m   . 

Vậy 0 10m  . 

Câu 27. Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 2

2
4





xy
x

 là 

 A. 0 . B. 1. C. 2 . D. 3 . 
Lời giải 

Chọn C 
+ Tập xác định      ; 2 2; 2 2;      D . 

+ 2

2lim lim 0
4 


 

x x

xy
x

0 y  là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. 

+ 22 2

2lim lim
4  


  

x x

xy
x

2 x  là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. 

+ 22 2

2 1lim lim
4 4 


 

x x

xy
x

. 

Vậy đồ thị hàm số 2

2
4





xy
x

 có 2  đường tiệm cận (1 tiệm cận ngang và 1 tiệm cận đứng). 

Câu 28. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để đồ thị hàm số 2

1
8

xy
x x m




 
có 3 đường 

tiệm cận? 
 A. 14 . B. 8 . C. 15 . D. 16 . 

Lời giải 
Chọn A 

Ta có 2 2
1 1lim lim 0

8 8x x

x x
x x m x x m 

 
 

   
nên hàm số có một tiện cận ngang 0y  . 

Hàm số có 3 đường tiệm cận khi và chỉ khi hàm số có hai đường tiệm cận đứng  phương trình 
2 8 0x x m   có hai nghiệm phân biệt khác 1

Δ 16 0 16
7 0 7

m m
m m
     

     
. 
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Kết hợp với điều kiện m nguyên dương ta có  1;2;3;...;6;8;...;15m . Vậy có 14 giá trị của m thỏa mãn 
đề bài. 
Câu 29. Cho hàm số ݕ = ଷݔܽ + ଶݔܾ + ݔܿ + ݀ có đồ thị hàm số như hình bên. Khẳng định nào sau đây là 
đúng? 

 
 A. ܽ < 0, ܾ > 0, ܿ = 0, ݀ > 0. B. ܽ > 0, ܾ < 0, ܿ > 0, ݀ > 0. C. ܽ < 0, ܾ < 0, 
ܿ = 0, ݀ > 0. D. ܽ < 0, ܾ > 0, ܿ > 0, ݀ > 0. 

Lời giải 
Chọn A 
Tập xác định: ܦ = ℝ. 
ݕ ′ = ଶݔ3ܽ + ݔ2ܾ + ܿ. 
Dựa vào đồ thị hàm số: 
+) ݈݅݉

௫→ା∞
ݕ = −∞ nên ܽ < 0. 

+) Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là (0;݀). Do đó ݀ > 0. 
+) Gọi ݔଵ, ݔଶ là hai điểm cực trị của hàm số. 
Ta có: ݔଵ + ଶݔ > 0 ⇔ ିଶ

ଷ
> 0 ⇔ −2ܾ < 0 ⇔ ܾ > 0 (vì ܽ < 0). 

ଶݔ.ଵݔ = 0 ⇔ 
ଷ

= 0 ⇔ ܿ = 0. 
Vậy ܽ < 0, ܾ > 0, ܿ = 0, ݀ > 0. 

Câu 30. Cho hàm số ax by
cx d





có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 
 A. 0; 0ac bd  . B. 0, 0bd ad  . C. 0, 0bc ad  . D. 0, 0ab cd  . 

Lời giải 
Chọn C 
Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng nằm bên phải Oy và đường tiệm cận ngang nằm bên trên Ox nên 

0 0 (1)
0

00

d
cdc ad

a ac
c

        


. 

Đồ thị hàm số cắt Ox tại ;0b
a

  
 

, cắt Oy tại 0; b
d

 
 
 

, từ đồ thị hàm số ta có: 

x

y

O
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0 0
0  (2)0

b
aba

b bd
d

      


. 

Từ (1) và (2) ta có: 0bc  . 
Vậy ta có 0, 0bc ad  . 
Câu 31. Đường thẳng ߂ có phương trình ݕ = ݔ2 + 1 cắt đồ thị của hàm số ݕ = ଷݔ − ݔ + 3 tại hai điểm ܣ 
và ܤ với tọa độ được kí hiệu lần lượt là ܣ(ݔ;ݕ) và ܤ(ݔ;ݕ) trong đó ݔ < ݔ . Tìmݔ +  .ݕ
 A. ݔ + ݕ = −2. B. ݔ + ݕ = 4. C. ݔ + ݕ = 7. D. ݔ + ݕ = −5. 

Lời giải 
Chọn D 
Xét phương trình hoành độ giao điểm ݔଷ − ݔ + 3 = ݔ2 + 1 ⇔ ቂݔ = −2

ݔ = 1 . 
Vì ݔ < ݔ  nênݔ = −2 ⇒ ݕ = −3. 
Vậy ݔ + ݕ = −5. 
Câu 32. Cho hàm số ݂(ݔ) có bảng biến thiên như sau 

 
Số nghiệm thực của phương trình 3݂(ݔ)− 5 = 0 là 
 A. 4. B. 2. C. 0. D. . 

Lời giải 
Chọn A 
Ta có 3݂(ݔ)− 5 = 0 ⇔ (ݔ)݂ = ହ

ଷ
(∗). 

Số nghiệm của (∗) là số hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số ݕ = ݕ với đường thẳng (ݔ)݂ = ହ
ଷ
. Dựa vào 

bảng biến thiên, ta thấy đồ thị hàm số ݕ = ݕ cắt đường thẳng (ݔ)݂ = ହ
ଷ
 tại bốn điểm phân biệt. Suy ra (∗) 

có bốn nghiệm phân biệt. 
Câu 33. Cho hàm số   3 2y f x ax bx cx d      có đồ thị như hình vẽ. Tìm tập hợp tất cả các giá trị 

thực của tham số m  để phương trình  2sinf x m  có nghiệm. 

 
 A.  1;1 . B.  1;1 . C.  1;3 . D.  1;3 . 

Lời giải 
Chọn A 
Đặt  2sin 0;1t x t   , khi đó yêu cầu bài toán trở thành tìm m  để phương trình  f t m  có nghiệm t  

trên đoạn  0;1 . Dựa vào đồ thị hàm số ta suy ra  1;1m  . 
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Câu 34. Phát biểu nào sau đây là đúng?. Khối chóp 1 2. ... nS A A A . 
 A. có đúng 1n  cạnh. B. có đúng 2n  đỉnh. 
 C. có đúng 1n  mặt. D. có đúng 2 1n  cạnh. 

Lời giải 
Chọn C 
Khối chóp 1 2. ... nS A A A  có: 1n  đỉnh; 1n  mặt; 2n  cạnh. 
Câu 35. Một khối lập phương có cạnh 4cm. Người ta sơn đỏ mặt ngoài của khối lập phương rồi cắt khối 
lập phương bằng các mặt phẳng song song với các mặt của khối lập phương thành 64 khối lập phương nhỏ 
có cạnh 1cm. Có bao nhiêu khối lập phương có đúng một mặt được sơn đỏ? 
 A. 48 B. 16 C. 24 D. 8 

Lời giải 
Chọn D 
Hình bên biểu diễn 1 mặt của khối lập phương, dễ thấy chỉ có 4 ô bên trong là có đúng 1 mặt ngoài được 
sơn đỏ, còn các ô khác sẽ có nhiều hơn hoặc không có mặt nào được sơn đỏ. Mà khối lập phương có 6 mặt 
nên có 24 ô được sơn đỏ. 
Câu 36. Số mặt phẳng đối xứng của khối tứ diện đều là: 
 A. 6. B. 1. C. 4. D. 2. 

Lời giải 
Chọn A 
Là mặt phẳng chứa một cạnh của tứ diện đồng thời đi qua trung điểm của cạnh đối diện của nó. 
Minh họa: 

 
Câu 37. Cho tứ diện OABC  có , ,OA OB OC  đôi một vuông góc và 1, 2, 12OA OB OC   . Tính thể 
tích khối tứ diện OABC . 
 A. 4. B. 6. C. 8. D. 12. 

Lời giải 
Chọn A 

B

C

D
R

A

B

C

D

Q

A

B

C

D
N

A

B

C

D

M

A

B

C

D
P

A

B

C

D
S

A
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Thể tích khối tứ diện 1 1 1

. . . . .1.2.12 4( )
3 2 6OABCV OA OB OC Ðvtt    

Câu 38. Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , mặt bên SAB là tam giác đều và 
nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích khối chóp .S ABCD là 

 A. 
3 3
6

a . B. 
3 3
3

a . C. 3a . D. 
3 3
2

a . 

Lời giải 
Chọn A 

 
Gọi H là trung điểm của AB SH AB   SH ABCD  . 

Ta có: 3
2

aSH  và 2
ABCDS a . Vậy: 

3
2

.
1 1 3 3. . .
3 3 2 6S ABCD ABCD

a aV S SH a   . 

(3)CÂU HỎI VẬN DỤNG 

Câu 39. Cho hàm số  y f x  xác định trên   và có đạo hàm  f x  thỏa mãn 

      1 2 . 2018f x x x g x      trong đó   0g x  , x  . Hàm số  1 2018 2019y f x x     
nghịch biến trên khoảng nào? 
 A.  ;3 . B.  1; . C.  3; . D.  0;3 . 

Lời giải 
Chọn C 
Đặt    1 2018 2019h x f x x    . 

Ta có:    1 2018h x f x     . 
Ta lại có: 

           1 1 1 1 2 . 1 2018 . 3 . 1 2018f x x x g x x x g x               . 

Suy ra      3 . 1h x x x g x    . 

H

D
A

B C

S
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Vì   0g x  , x   nên  1 0g x  , x  . 

Do đó    
0

0 3 0
3

x
h x x x

x
       

. 

Do đó hàm số  y h x  nghịch biến trên mỗi khoảng  ;0 ,  3; . 

Câu 40. Cho hàm số có đồ thị hàm như hình vẽ 

 
Hàm số tăng trên đoạn với . Giá trị là 
 A. . B. . C. . D. . 

Lời giải 
Chọn C 
Đặt . 

 

Vẽ đồ thị hàm số và trên cùng hệ tọa độ ta được 

 

Dựa vào hình vẽ ta có: . 

đồng biến trên , mà liên tục trên nên nó đồng biến 

trên đoạn đồng biến trên mọi nên  

Câu 41. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m  để hàm số 4
2
xy
x m





 nghịch biến trên  3;4 .  

A. 2.        B. 1.        C. 3 .        D. vô số. 
Lời giải 

 y f x  y f x

  33 2 2019y f x x     ;a b , , 12a b b  min maxT a b 
3 5 2 4

    33 2 2019g x f x x        23 2g x f x x      

    20 2g x f x x    
   2

2

2

X x

f X X

  
  

 y f x  22y x 

   2

2 2
2 02

X x X x
Xf X X

          
2 2 0x     0 2x  

 y g x   0;2     33 2 2019g x f x x     0;2

 0;2  y g x     ; 0;2a b  min 0, max 2a b  2T 
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Chọn A 
4

2
xy
x m





 

Điều kiện: 2
2
mm x x   . 

 2
4 8'

2 2
x my y
x m x m
  

  
 

 

Hàm số nghịch biến trên  3;4  

 ' 0, 3;4y x      

   

88 0 8
8

8 63;4 6;8
62

mm m
mm mm
m

                     

. 

Mà m  nguyên âm nên  6; 7m   . 
Vậy có 2 giá trị nguyên âm m . 
Câu 42. Đồ thị hàm số 3 2 ,y ax bx cx d    0a   có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục Oy . 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 
 A. 0a c  . B. , 0a d b  . C. , , , 0a b c d  . D. , 0a c  . 

Lời giải 
Chọn A 

Ta có 23 2y ax bx c    . 
Đồ thị hàm số 3 2 , 0y ax bx cx d a      có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trụcOy  thì y  có hai 
nghiệm trái dấu 0ac   do 0 0 0a c a c      . 
Câu 43. Bạn Minh muốn làm một chiếc thùng hình trụ không đáy từ nguyên liệu là mảnh tôn hình tam 
giác đều ABC  có cạnh bằng  90 cm . Bạn muốn cắt mảnh tôn hình chữ nhật MNPQ  từ mảnh tôn nguyên 
liệu (với M , N  thuộc cạnh BC ; P , Q  tương ứng thuộc cạnh AC  và AB ) để tạo thành hình trụ có chiều 
cao bằng MQ . Thể tích lớn nhất của chiếc thùng mà bạn Minh có thể làm được là 

 A.  391125 cm
4

 B.  391125 cm
2

 C.  313500. 3 cm


 D.  3108000 3 cm


 

Lời giải 
Chọn C 

 
Gọi I  là trung điểm BC . Suy ra I  là trung điểm MN . Đặt MN x ,  0 90x  . 

Ta có: MQ BM
AI BI

  3 90
2

MQ x   ; gọi R  là bán kính của trụ 
2
xR


  . 

N

PQ

IB C

A

M
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Thể tích của khối trụ là:    
2

3 23 390 90
2 2 8T
xV x x x
 

      
 

 

Xét    3 23 90
8

f x x x


    với 0 90x  ,    23 3 180
8

f x x x


    ,   0
0

60
x

f x
x
    

. 

 

Khi đó suy ra    
(0;90)

13500. 3max 60
x

f x f


  . 

Câu 44. Cho hàm số   3 2f x x x   . Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
   2

3
2

y
f x f x




 là 

 A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. 
Lời giải 

Chọn C 

Ta có    
 
 

  
 

23
2

3 2

1 2 00 2 0
2 0

2 2 2 1 0

x x xf x x x
f x f x

f x x x x x

              
         

 

1
0

x
x


  
. Do đó, đồ thị hàm số 

   2

3
2

y
f x f x




 có 2 tiệm cận đứng là 1; 0x x  . 

Mặt khác        2

3lim ; lim lim lim 0.
2x x x x

f x f x y
f x f x   

     


 

Do đó, đồ thị hàm số 
   2

3
2

y
f x f x




 có 1 tiệm cận ngang là 0y  . 

(Hoặc có thể giải thích: Do hàm số 
   2

3
2

y
f x f x




 có bậc của tử nhỏ hơn bậc của mẫu nên có 1 tiệm 

cận ngang là 0y  .) 
Vậy số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y  là 3. 
Câu 45. Có bao nhiêu giá trị nguyên ݉ ∈ (−2019; 2020)để đồ thị (ܥ)của hàm số ݕ = ସݔ− + ଶݔ + ݔ4 −
2cắt (ܲ): ݕ = ଶݔ + (݉ଶ + ݔ(݉ + 1tại 2điểm phân biệt? 
 A. 4032. B. 4031. C. 2014. D. 2017. 

Lời giải 
Chọn A 
Phương trình hoành độ giao điểm −ݔସ + ଶݔ + ݔ4 − 2 = ଶݔ + (݉ଶ + ݔ(݉ + 1 ସݔ−⇔ + ݔ4 − 3 =
(݉ଶ +  ݔ(݉
Do ݔ = 0không thỏa mãn phương trình (1) nên ta có ݉ଶ + ݉ = ଷݔ− + 4− ଷ

௫
=  (1) (ݔ)݂

Ta có ݂ᇱ(ݔ) = ଶݔ3− + ଷ
௫మ

= ିଷ൫௫రିଵ൯
௫మ

; ݂ (ݔ)′ = 0 ⇔ ቂݔ = 1
ݔ = −1. Ta có bảng biến thiên 
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Dựa vào bảng biến thiên để (ܲ)cắt (ܥ)tại hai điểm phân biệt thì (1) có 2 nghiệm phân biệt 

⇔ ݉
ଶ + 2݉ > 8

݉ଶ + 2݉ < 0
⇔ 

݉ < −4
݉ > 2
−2 < ݉ < 0

. 

Do ݉nguyên và thuộc (−2019; 2020)nên ݉nhận các giá trị sau ݉ ∈ {−2018;−2017; . . ,−6;−5}, ݉ ∈
{3; 4; . . ; 2019}và ݉ = −1. 
Vậy có tất cả 4032giá trị ݉. 

Câu 46. Cho hàm số ݂(ݔ) liên tục trên ℝ và có bảng biến thiên như hình vẽ. 

 
Số giá trị nguyên của tham số ݉ để phương trình ݂ଶ(cosݔ) + (3 −݉)݂(cosݔ) + 2݉− 10 = 0 có đúng 4 
nghiệm phân biệt thuộc đoạn ቂ− గ

ଷ
 ቃ làߨ;

 A. . B. . C. 7. D. 4. 
Lời giải 

Chọn B 
Xét ݂ଶ(cosݔ) + (3 −݉)݂(cosݔ) + 2݉− 10 = 0. Ta có Δ = (݉ − 7)ଶ. 

Do đó ݂
(cosݔ) = ݉ − 5 (1)
݂(cosݔ) = 2 (2) . 

Với ݂(cosݔ) = 2 ⇔ 
cosݔ = ܽ < −1
cosݔ = ଵ

ଶ
cosݔ = 1

. 

Trường hợp này được 3 nghiệm trong ቂ− గ
ଷ

 .ቃߨ;

Để phương trình đã cho có đúng 4 nghiệm phân biệt thuộc đoạn ቂ− గ
ଷ

 ቃ thì (1) có đúng 1 nghiệm trongߨ;

ቂ− గ
ଷ

ݔቃ và không trùng với nghiệm của các phương trình cosߨ; = ଵ
ଶ

; cosݔ = 1 

⇔ (ݐ)݂ = ݉ − 5 với ݐ = cosݔ có đúng 1 nghiệm trong ቂ−1; ଵ
ଶ
ቁ ⇒ −4 ≤ ݉ − 5 < 2 ⇔ 1 ≤ ݉ < 7. 

Do m nguyên nên có 6 giá trị của m thỏa mãn. 
Câu 47. Cho hình chóp ܵ.ܦܥܤܣ có đáy ܦܥܤܣ là hình bình hành. Gọi ܯ, ܰ lần lượt là trung điểm của các 
cạnh ܵܦܵ ,ܣ. Mặt phẳng (ߙ) chứa ܰܯ cắt các cạnh ܵܥܵ ,ܤ lần lượt tại ܳ, ܲ. Đặt ௌொ

ௌ
=  ଵܸ là thể tích của ,ݔ

khối chóp ܵ.ܲܳܰܯ, ܸ là thể tích của khối chóp ܵ.ܦܥܤܣ. Tìm ݔ để ଵܸ = ଵ
ଶ
ܸ. 

 A. ݔ = ିଵା√ଷଷ
ସ

. B. ݔ = √2. C. ݔ = ଵ
ଶ
. D. ݔ = ିଵା√ସଵ

ସ
. 

Lời giải 
Chọn A 
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Do ൜ܥܤ // ܰܯ

(ߙ) ∩ (ܥܤܵ) = ܲܳ ⇒  .ܥܤ // ܳܲ
ೄ.ಾಿೂ


+ ೄ.ಿುೂ


= భ


  ೄ.ಾಿೂ

ଶೄ.ಲಳವ
+ ೄ.ಿುೂ

ଶೄ.ಳೄ
= ଵ

ଶ
 ⇔ ௌெ

ௌ
. ௌே
ௌ

. ௌொ
ௌ

+ ௌ
ௌ

. ௌே
ௌ

. ௌொ
ௌ

= 1 ⇔ ௫
ସ

+ ௫మ

ଶ
= 1 ⇔ ଶݔ2 + ݔ −

4 = 0 ⇔ ݔ = ିଵା√ଷଷ
ସ

 (vì ݔ > 0). 
Câu 48. Nếu kích thước của một khối lập phương tăng lên k  lần thì thể tích của nó tăng lên: 
 A. 33k  lần. B. k  lần. C. 2k  lần. D. 3k  lần. 

Lời giải 
Chọn D 

Gọi ( 0)x x   là độ dài cạnh của hình lập phương. Thể tích của hình lập phương 3V x  
Theo giả thiết cạnh của hình lập phương tăng lên k  lần thì cạnh của hình lập phương là kx . Do đó thể tích 
hình lập phương sau khi tăng cạnh là  3 3 3 3

1V kx k x k V   . 

Vậy thể tích khối lập phương tăng lên 3k  lần. 
(4)CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO 
Câu 49. Cho hàm số ݕ =  có đạo hàm liên tục trên ℝ và bảng biến thiên (ݔ)݂

 
Hàm số ݃(ݔ) = ସݔ−)15݂ + ଶݔ4 − 6) + ݔ10 − ସݔ15 − 0ݔ ଶ đạt cực tiểu tạiݔ60 < 0. Chọn mệnh đề 
đúng? 
 A. 0ݔ ∈ ቀ−

5
2

;−2ቁ. B. 0ݔ ∈ ቀ−2;− 3
2
ቁ. C. 0ݔ ∈ ቀ−

3
2

;−1ቁ. D. 0ݔ ∈ (−1; 0). 
Lời giải 

Chọn C 
Ta có ݃(ݔ) = ଷݔ−)60 + ସݔ−)′݂(ݔ2 + ଶݔ4 − 6) + ହݔ)60 − ଷݔ −  (ݔ2

= ଷݔ−)]60 + ସݔ−)′݂(ݔ2 + ଶݔ4 − 6) + ଶݔ) + ଷݔ)(1 −  [(ݔ2
= ଷݔ−)60 + ସݔ−)′݂](ݔ2 + ଶݔ4 − 6)− ଶݔ) + 1)] 

(ݔ)′݃ = 0 ⇔ ଷݔ−)60 + ସݔ−)′݂](ݔ2 + ଶݔ4 − 6) − ଶݔ) + 1)] = 0

⇔

⎣
⎢
⎢
⎡
ݔ = 0
ݔ = √2
ݔ = −√2
ସݔ−)′݂ + ଶݔ4 − 6)− ଶݔ) + 1) = 0

 

ସݔ− + ଶݔ4 − 6 = −2 − ସݔ) − ଶݔ4 + 4) = −2− ଶݔ) − 2)ଶ ≤ −2 ⇒ ସݔ−)′݂ + ଶݔ4 − 6) ≤ 0 
Mà −(ݔଶ + 1) < 0 ⇒ ସݔ−)′݂ + ଶݔ4 − 6) − ଶݔ) + 1) < ݔ∀ 0 ∈ ℝ nên phương trình ݂′(−ݔସ + ଶݔ4 −
6) − ଶݔ) + 1) = 0 vô nghiệm. 

N
M

O

C

A D

B

S

P
Q

+ –0 0–

+ ∞2– 2– ∞

f '(x)

x
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Ta có BBT của ݃′(ݔ) như sau 

 

Hàm số ݃(ݔ) đạt cực tiểu tại 0ݔ < 0 nên suy ra hàm số ݃(ݔ) đạt cực tiểu tại 0ݔ = −√2. ⇒ ݔ ∈
ቀ− ଷ

ଶ
;−1ቁ. 

Câu 50. Gọi ܵ là tập hợp các giá trị của tham số ݉ để giá trị lớn nhất của hàm số ݕ = ቚ௫
మି௫ାଶ

௫ିଶ
ቚ trên 

đoạn [−1 ;  1] bằng 3. Tính tổng tất cả các phần tử của ܵ. 
 A. − ଼

ଷ
. B. 5. C. ହ

ଷ
. D. −1. 

Lời giải 
Chọn D 
Xét hàm số ݕ = (ݔ)݂ = ௫మି௫ାଶ

௫ିଶ
 trên [−1 ;  1] có ݂′(ݔ) = 1 − ସ

(௫ିଶ)మ
; 

(ݔ)′݂ = 0 ⇔ ݔ = 0
ݔ = 4 ∉ [−1;  1]; ݂(−1) = ଷାଵ

ିଷ
;  ݂(0) = −݉;  ݂(1) = ାଵ

ିଵ
. 

Bảng biến thiên 

 
Trường hợp 1. ݂(0) ≤ 0 ⇔ ݉ ≥ 0. Khi đó 
3 = max

[ିଵ;ଵ]
|(ݔ)݂| = max{|݂(−1)|; |݂(1)|} ⇔ 3 = max ቄଷାଵ

ଷ
;݉ + 1ቅ ⇔ ݉ + 1 = 3 ⇔݉ = 2. 

Trường hợp 2. ݂(0) > 0 ⇔ ݉ < 0. 

Khả năng 1. ൜݂
(−1) ≥ 0
݂(1) ≥ 0 ⇔ ݉ ≤ −1. Khi đó 3 = max

[ିଵ;ଵ]
|(ݔ)݂| = ݂(0) ⇔݉ = −3. 

Khả năng 2. −1 < ݉ ≤ − ଵ
ଷ
. Khi đó ൜݂

(−1) ≥ 0
݂(1) < 0 . 3 = max

[ିଵ;ଵ]
|(ݔ)݂| = max{݂(0); |݂(1)|} 

⇔ 3 = max{−݉;݉ + 1}: Trường hợp này vô nghiệm. 
Khả năng 3. − ଵ

ଷ
< ݉ < 0. Khi đó 3 = max

[ିଵ;ଵ]
|(ݔ)݂| = max{݂(0); |݂(1)|; |݂(−1)|}: Vô nghiệm. 

Vậy có hai giá trị thỏa mãn là ݉ଵ = −3,݉ଶ = 2. Do đó tổng tất cả các phần tử của ܵ là −1. 
 

g x)

00

2– 2x

g '(x)

– ∞ 0 + ∞

0– + – +
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(1)PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
TRƯỜNG THPT NHO QUAN A HDG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2020 - 2021 

Môn: TOÁN - Lớp 12 - Chương trình chuẩn 
ĐẶNG VIỆT ĐÔNG Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 
 

Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:..................... 
Mã đề thi 

106 
 

Câu 1. Hàm số 1y
x

  đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

 A.  ;1 . B.  1; . C.  . D.  \ 0 . 
Lời giải 

Chọn B 
TXĐ:  \ 0D    

2

1 0y
x

   với mọi x D . 

Vậy hàm số đồng biến trên  ;0 và  0; . Suy ra hàm số đồng biến trên  1; . 
Câu 2. Cho hàm số ݕ =  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới (ݔ)݂
đây? 

 
 A. (0; 1). B. (−∞; 1). C. (−1; 1). D. (−1; 0). 

Lời giải 
Chọn D 
Quan sát đồ thị ta thấy đồ thị đi lên trong khoảng (−1; 0) và (1; +∞). 
Vậy hàm số đồng biến trên (−1; 0) và (1; +∞). 
Câu 3. Cho hàm số ݕ =  :có bảng biến thiên như sau(ݔ)݂

 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 
 A. (;). B. (−∞;−). C. (; +∞). D. (−;). 

Lời giải. 
Chọn C 
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng (−1; 0)và (; +∞). 
Câu 4. Hàm số nào dưới đây không có cực trị ? 

 A. 2 3y x x  . B. 3 1
2 1

xy
x





. C. 3 3 1y x x   . D. 4 2y x x  . 

Lời giải 
Chọn B 
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TXĐ: 1\
2

D    
 

 . 

Ta có: 
 2

5 0
2 1

y
x
  
  

với 1 1; ;
2 2

x           
   

. 

Vậy hàm số 3 1
2 1

xy
x





 không có cực trị. 

Câu 5. Cho hàm số  y f x  có đồ thị như hình bên. Tìm số cực trị của hàm số  y f x . 

 
 A. 3 . B. 4 . C. 2 . D. 1. 

Lời giải 
Chọn A 
Từ đồ thị hàm số ta thấy hàm số có ba điểm cực trị trong đó có hai điểm cực tiểu và một điểm cực đại. 
Câu 6. Cho hàm số ݂(ݔ)có bảng biến thiên như sau: 

 
Hàm số đã cho đạt cực đại tại 
 A. ݔ = −2. B. ݔ = −1. C. ݔ = 0. D. ݔ = 3. 

Lời giải 
Chọn C 
Câu 7. Cho hàm số 3 23 9 1y x x x    . GTLN là M  và GTNN là m  của hàm số trên đoạn  0;4  là 
 A. 28M  ; 4m   . B. 77M  ; 1m  . C. 77M  ; 4m   . D. 28M  ; 1m  . 

Lời giải 
Chọn C 

Ta có: 23 6 9y x x     ; 
 

1
0

3
x

y
x L


     
. Khi đó  0 1y  ,  1 4y   ,  4 77y  . 

Vậy: 77M  ; 4m   . 
Câu 8. Cho hàm số có bảng biến thiên như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 
 A. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên tập số thực bằng 1

6
 . 

 B. Giá trị cực đại của hàm số bằng 0. 
 C. Giá trị lớn nhất của hàm số trên tập số thực bằng 0. 
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 D. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 0. 
B4.X.T0Lời giải 

Chọn B 
Từ bảng biên thiên ta nhận thấy đạo hàm của hàm số đổi dấu từ dương sang âm qua nghiệm 0 nên hàm số 
đạt cực đại tại 0 và giá trị cực đại của hàm số bằng 0. 
Câu 9. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số ݕ = ௫ିଶ

ଵି௫
 là 

 A. ݔ = 1. B. ݕ = −1. C. ݔ = 2. D. ݕ = −2. 
Lời giải 

Chọn A 
TXĐ: ܦ = ℝ\{1} 
lim
௫→ଵశ

ݕ = +∞ và lim
௫→ଵష

ݕ = −∞ 
Do vậy, ݔ = 1 là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. 
Câu 10. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên dưới đây: 

 
Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  y f x  là 
 A. 2 . B. 4 . C. 3 . D. 1. 

Lời giải 
Chọn C 
Ta có: 
+)  lim 1

x
f x


   và  lim 0

x
f x


   đồ thị hàm số có 2  đường tiệm cận ngang là 1y    và 0y  . 

+)  
2

lim
x

f x


     đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận đứng là 2x   . 

Vậy, đồ thị hàm số có 3  đường tiệm cận. 
Câu 11. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình dưới đây? 

 
 A. ݕ = ௫ାଶ

௫ାଵ
. B. ݕ = ଶ௫ାଵ

௫ାଵ
. C. ݕ = ௫ିଵ

௫ାଵ
. D. ݕ = ௫ାଷ

ଵି௫
. 

Lời giải 
Chọn B 
Dựa vào đồ thị ta có đường tiệm cận đứng ݔ = −1 và đường tiệm cận ngang ݕ = 2. 
Câu 12. Cho một hình đa diện. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? 
 A. Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh. 
 B. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh. 
 C. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt. 
 D. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt. 

Lời giải 
Chọn C 

x

y

-1

2

O
1
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Xét tứ diện ABCD . 

 
Cạnh AB  là cạnh chung của hai mặt phẳng  ABC  và  ABD . 
Vậy, khẳng định C sai. 
Khẳng định đúng: Mỗi cạnh là cạnh chung của đúng hai mặt. 
Câu 13. Hình đa diện trong hình vẽ bên dưới có bao nhiêu mặt ? 

 
 A. 11. B. 6. C. 12. D. 10. 

Lời giải 
Chọn A 
Số mặt của hình đa diện là 11. 
Câu 14. Có bao nhiêu loại khối đa diện đều? 
 A. Vô số. B. 2. C. 3. D. 5. 

Lời giải 
Chọn D 
Dựa vào định lý khối đa diện đều. 
Câu 15. Tổng số cạnh và số đỉnh của hình bát diện đều bằng bao nhiêu? 
 A. 18 . B. 14. C. 12. D. 20 . 

Lời giải 
Chọn A 
Hình bát diênh đều thuộc loại {3;4}  có 12 cạnh và 6  đỉnh. 
Vậy, tổng số cạnh và số đỉnh của hình bát diện đều bằng:12 6 18  . 
Câu 16. Cho hình chóp tứ giác .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA  vuông góc 
với mặt phẳng đáy và 2SA a . Tính thể tích V  của khối chóp .S ABCD . 

 A. 
32

6
aV  . B. 

32
3
aV  . C. 32V a . D. 

32
4
aV  . 

Lời giải 
Chọn B 
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Ta có 
3

21 1 2. 2.
3 3 3ABCD

aV SA S a a   . 

Câu 17. Cho khối chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng 2 và chiều cao ℎ = 12. Thể tích của khối chóp đã 
cho bằng 
 A. 12√3. B. 6√3. C. 4√3. D. 24√3. 

Lời giải 
Chọn C 
Ta có thể tích của khối chóp tam giác đều bằng: ଵ

ଷ
. ଶ

మ√ଷ
ସ

. 12 = 4√3. 
Câu 18. (THPTQG 2019-MĐ102-Câu 12.) Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao 
h là 

 A. 3Bh . B. Bh . C. 4
3

Bh . D. 1
3

Bh . 

Lời giải 
Chọn B 
Ta có công thức tính thể tích lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là V Bh . 
Câu 19. Cho khối lăng trụ đứng . ' ' 'ABC A B C  có đáy là tam giác đều cạnh 2a  và ' 3AA a .Thể tích 
khối lăng trụ đã cho bằng 

 A. 33a . B. 33a . C. 
33

4
a . D. 36a . 

Lời giải 
Chọn B 

 

Ta có:
 22 3

. ' . 3 3 .
4ABC

a
V S AA a a   . 

(2)CÂU HỎI THÔNG HIỂU 
Câu 20. Cho hàm số  f x  xác định trên tập  và có đạo hàm là       21 2 1 3 .f x x x x      Hàm số 

 f x đồng biến trên khoảng nào sau đây?
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 A.
 
 2;3 . B.  0;3 . C.  ;1 . D.  3; . 

Lời giải 
Chọn A 

Ta có       2

1
2

0 1 2 1 3 0 1 .
3

x

f x x x x x
x

 


        
 



 Suy ra bảng xét dấu  f x  

 
Căn cứ vào bảng xét dấu  f x  ta thấy hàm số  f x đồng biến trên khoảng  1;3  mà    2;3 1;3 nên 
chọn# 
Câu 21. Tất cả các giá trị của tham số m  sao cho hàm số 3 23 1y x x mx     luôn đồng biến trên tập xác 
định là 
 A. 3m  . B. 3m  . C. 3m  . D. 3m  . 

Lời giải 
Chọn D 
Hàm số 3 23 1y x x mx     có tập xác định D  . 
Hàm số đồng biến trên   khi và chỉ khi 23 6 0y x x m      với mọi x  

3 0
3

9 3 0
a

m
m

 
      

. 

Câu 22. Cho hàm số  f x  có      22' 1 1f x x x x    số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là 

 A. 2 . B. 1. C. 4 . D. 3 . 
Lời giải 

Chọn A 
Ta có              2 2 32' 1 1 1 1 1 1 1f x x x x x x x x x x x           

 
1

' 0 0
1

x
f x x

x

 
  
 

 là ba nghiệm bội lẻ nên  'f x  đổi dấu khi x  đi qua nghiệm. 

Lập bảng xét dấu của  'f x   hàm số đạt cực tiểu tại 1x    và 1x  . 
Câu 23. Đồ thị hàm số 3 2 2(3 1) ( 3 2) 3y x m x m m x      

 
có điểm cực đại và điểm cực tiểu nằm về 

hai phía của trục tung khi 
 A. 1 2m  . B. 2 1m    . C. 2 3m  . D. 3 2m    . 

Lời giải 
Chọn B 

' 2 23 2(3 1) 3 2y x m x m m       
Đồ thị hàm số có điểm cực đại và điểm cực tiểu nằm về 2 phía đối với trục tung khi và chỉ khi 

'y  có 2 nghiệm trái dấu 23( 3 2) 0 2 1m m m         . 



  Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                         Ôn tập BKI Toán 12 
 

 
ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                         Trang 7    
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  

Câu 24. Cho hàm số 4 2y ax bx c   . Biết rằng đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là  0;2A và 

 2; 14B  . Giá trị của  1f  bằng 
 A. 3 . B. 2 . C. 4 . D. 5 . 

Lời giải 
Chọn D 

4 2y ax bx c   . 
3' 4 2y ax bx  . 

Hàm số đạt cực trị tại  2 ' 2 0 0 32 4x y a b      . 
Đồ thị hàm số đi qua điểm 

�  0;2 2A c  , 

�  2; 14 14 16 4B a b c     . 

Từ đó suy ra: 4 2

1
8 8 2

2

a
b y x x
c


      
 

. 

Vậy  1 1 8 2 5f      . 

Câu 25. Với giá trị nào của x  thì hàm số 2 1y x
x

   đạt giá trị nhỏ nhất trên khoảng  0; ? 

 A. 
3

3
4

. B. 1
2

. C. 1. D. 
3

1
2

. 

Lời giải 
Chọn D 
TXD:  \ 0D   . 

2

1' 2y x
x

  , 
3

1' 0 .
2

y x    

 
Dựa vào BBT thì 

3

1
2

x   hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên  0; . 

Câu 26. Cho hàm số 3 2 2( 1) 2y x m x m     . Tìm số thực dương m  để hàm số có giá trị nhỏ nhất trên 
đoạn  0;2  bằng 2 . 
 A. 2m  . B. 4m  . C. 1m  . D. 0m  . 

Lời giải 
Chọn A 
Tập xác định D R . 
Ta có 2 2' 3 1 0y x m     với m R     hàm số đồng biến trên đoạn  0;2 . 

x     0   
3

1
2

 
   

y       0     

y  
   

  

   
3

3

12
4
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Do đó 
 

2 2

0;2
min (0) 2 2 4 2y y m m m          

Vì 0m   nên chọn 2m  . 

Câu 27. Đồ thị hàm số 
2

2

16
16





xy
x

 có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận? 

 A. 3. B. 1. C. 2. D. 0. 
Lời giải 

Chọn C 

Tập xác định: 
2

2

16 0
16 0
x

x

  


 
 4 4x       Hàm số không có tiệm cận ngang. 

2

24

16lim
16


 

x

x
x

; 
2

24

16lim
16


 

x

x
x

 

  Hàm số có hai tiệm cận đứng 4 x  và 4.x   

Câu 28. Cho hàm số   2

1
2 4
x

x
y f

m
x

x



 

 . Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để đồ thị có ba đường 

tiệm cận. 

 A. 2m   B. 
2
5
2

m

m

 



 

 C. 

2
2
5
2

m
m

m

 
  
  

 D. 
2

2
m
m
 

 
 

Lời giải 
Chọn C 

Ta có 2

1lim lim 0
2 4x x

xy
x mx 


 

 
. suy ra đường thẳng 0y   là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. 

Để đồ thị hàm số đã cho có ba đường tiệm cận thì phương trình 2 2 4 0x mx    có hai nghiệm phân biệt 
và khác 1  

   

2

2

2
' 0 4 0 2

2 5 01 2 1 4 0 5
2

m
m m

mm
m

 
            

          

 

Câu 29. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số ݕ = ௫ା
௫ାௗ

. Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

 
 A. ܾ݀ < 0, ܾܽ > 0. B. ܽ݀ < 0, ܾܽ < 0. C. ܾ݀ > 0, ܽ݀ > 0. D. ܽ݀ > 0, ܾܽ < 0. 

Lời giải 
Chọn D 
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng ݔ = − ௗ


< 0 ⇒ ௗ


> 0. 
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Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang ݕ = 


> 0. 

Do đó ௗ

⋅ 


> 0 ⇒ ௗ
మ

> 0 ⇒ ܽ݀ > 0. 

Với ݕ = 0 ⇒ ݔ = − 

, khi đó từ hình vẽ ta được − 


> 0 ⇒ ܾܽ < 0. 

Với ݔ = 0 ⇒ ݕ = 
ௗ

, khi đó từ hình vẽ ta được 
ௗ

< 0 ⇒ ܾ݀ < 0. 

Câu 30. Cho parabol  P  có phương trình 22 3 1y x x   .Tịnh tiến parabol  P  theo vectơ 

 1;4v  


 thu được đồ thị hàm số nào dưới đây? 

 A. 22 13 18.y x x   . B. 22 19 44.y x x   . 
 C. 22 2.y x x   . D. 22 7 .y x x   

Lời giải 
Chọn C 

Xét điểm    ;M x y P , gọi  ' '; 'M x y  là ảnh của M  qua phép tịnh tiến theo vectơ v


. 

Ta có  
' 1 ' 1

' 1; ' 4
' 4 ' 4

x x x x
M x y

y y y y

                
. 

Vì  M P  nên    2 2' 4 2 ' 1 3 ' 1 1 ' 2 ' ' 2y x x y x x          . 

Vậy, điểm ảnh 'M  thuộc parabol  P  có phương trình 22 2y x x   . 

Câu 31. Số điểm chung của đồ thị hàm số 4 27 6y x x    và đồ thị hàm số 3 13y x x   là 
 A. 4 . B. 1. C. 2 . D. 3 . 

Lời giải 
Chọn D 
Ta có số điểm chung của hai đồ thị bằng số nghiệm của phương trình sau: 

 4 2 37 6 13 1x x x x     

   2 2

1
1 6 0 2

3

x
x x x x

x


      
  

 

Suy ra phương trình  1  có 3  nghiệm. Vậy số điểm chung của hai đồ thị là 3 . 
Câu 32. Cho hàm số ݕ =  :có đồ thị như hình vẽ như sau (ݔ)݂

 
Số nghiệm thực của phương trình 3݂(ݔ)− 4 = 0 là 
 A. 4. B. 5. C. 3. D. 2. 

Lời giải 
Chọn B 
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 Ta có: 3݂(ݔ)− 4 = 0 ⇔ (ݔ)݂ = ସ

ଷ
. 

 Dựa vào đồ thị: số giao điểm của đồ thị hàm số ݕ = ݕ và (ݔ)݂ = ସ
ଷ
 là 5 giao điểm. 

 Suy ra phương trình 3݂(ݔ)− 4 = 0 có 5 nghiệm phân biệt. 
Câu 33. Cho hàm số ݕ =  có đồ thị là đường cong trong hình dưới đây. Tìm tất cả các gía trị thực của (ݔ)݂
tham số ݉ để phương trình |݂(ݔ)| = ݉ có hai nghiệm phân biệt? 

 
 A. ቂ0 < ݉ < 3

݉ > 4 . B. ݉ > 4. C. ቂ݉ > −3
݉ = −4. D. ቂ݉ > 4

݉ = 0. 
Lời giải 

Chọn D 
Từ đồ thị hàm số ݕ = ݕ ta suy ra đồ thị hàm số (ݔ)݂ = |(ݔ)݂|

 như sau: 
- Giữ nguyên phần đồ thị hàm số ݕ =  ݔܱ phía trên trục (ݔ)݂
- Phần đồ thị hàm số ݕ =  .ݔܱ được lấy đối xứng qua trụcݔܱ bên dưới trục (ݔ)݂

 
Số nghiệm của phương trình |݂(ݔ)| = ݉ là số giao điểm của đồ thị ݕ = ݕvà đường thẳng |(ݔ)݂| = ݉. 
Từ đồ thị ta thấy phương trình có đúng hai nghiệm phân biệt khi ቂ݉ > 4

݉ = 0. 
Câu 34. Một người thợ thủ công làm mô hình đèn lồng bát diện đều, mỗi cạnh của bát diện đó được làm từ 
các que tre có độ dài 8cm . Hỏi người đó cần bao nhiêu mét que tre để làm 100  cái đèn (giả sử mối nối 
giữa các que tre có độ dài không đáng kể)? 
 A. 128m . B. 192 m . C. 960m . D. 96 m . 
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Lời giải 
Chọn D 

 
Ta có số cạnh của đèn lồng bát diện đều là 12 suy ra độ dài que tre để làm 1 đền lồng là 12.8 96cm . Số 
mét que để làm 100 cái đèn lồng là 96.100 9600cm =96 m . 
Câu 35. Có thể chia khối lập phương thành bao nhiêu khối tứ diện bằng nhau có các đỉnh là đỉnh của hình 
lập phương? 
 A. 2.  B. Vô số. C. 4.  D. 6 . 

Lời giải 
Chọn D 

 
+ Chia khối lập phương .ABCD A B C D     thành hai khối lăng trụ bằng nhau .ABD A B D    và .BCD B C D    
+ Xét khối lăng trụ .ABD A B D   và nối các đường như hình vẽ trên. 
-Ta thấy hai khối tứ diện D A B D    và AA B D   bằng nhau vì chúng đối xứng với nhau qua mặt 
phẳng  A B D  . 

-Hai khối tứ diện BAB D  và A AB D   bằng nhau vì chúng đối xứng với nhau qua mặt phẳng  AB D .Như 
vậy khối lăng trụ .ABD A B D   được chia thành 3 khối tứ diện D A B D   , AA B D   và BAB D bằng nhau. 
+ Làm tương tự như vậy với khối lăng trụ .BCD B C D   ta cũng chia được 3 khối tứ diện bằng nhau. 
+ Vậy ta có thể chia khối lập phương thành 6 khối tứ diện bằng nhau. 
Câu 36. Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? 
 A. 5 . B. 6 . C. 3 . D. 4 . 

Lời giải 
Chọn D 
Hình lăng trụ tam giác đều có 4  mặt phẳng đối xứng được mô tả như sau: 
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Câu 37. Cho khối chóp tam giác ܵ.ܥܤܣ có ܵܣ ⊥ ܤܣ có độ dài 3 cạnh là ܥܤܣ tam giác ,(ܥܤܣ) = 5ܽ; 
ܥܤ = ܥܣ ;8ܽ = 7ܽ, góc giữa ܵܤ và (ܥܤܣ) là °. Tính thể tích khối chóp ܵ.ܥܤܣ. 
 A. 50√3ܽଷ. B. ହ√ଷ

ଷ
ܽଷ. C. ହ

ଷ
ܽଷ. D. ହ√

ଷ
ܽଷ. 

Lời giải 
Chọn B 

 
Ta có nửa chu vi ܥܤܣ߂ là  = ାା

ଶ
= 10ܽ. 

Diện tích ܥܤܣ߂ là ௱ܵ = √10ܽ. 5ܽ. 3ܽ. 2ܽ = 10√3ܽଶ. 
ܣܵ ⊥ ܣܵ nên ܣ vuông, cân tại ܤܣܵ߂ nên (ܥܤܣ) = ܤܣ = 5. 
Thể tích khối chóp ܵ.ܥܤܣ là ௌܸ. = ଵ

ଷ
.ܣܵ ௱ܵ = ଵ

ଷ
5ܽ. 10√3ܽଶ = ହ√ଷ

ଷ
ܽଷ. 

Câu 38. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a , 2
2

aSA  , tam giác SAC  vuông 

tại S  và nằm trong mặt phẳng vuông góc với  ABCD . Tính theo a  thể tích V  của khối chóp .S ABCD . 

 A. 
36

12
aV  . B. 

36
3
aV  . C. 

36
4
aV  . D. 

32
6
aV  . 

Lời giải 
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Chọn A 
Gọi H  là hình chiếu vuông góc của S  lên AC . 

Ta có 1 2
2 2

aSO AC   suy ra SAO  là tam giác đều. 

6
4

aSH  . 

Vậy 
3

21 6 6. .
3 4 12

a aV a  . 

(3)CÂU HỎI VẬN DỤNG 
Câu 39. Cho hàm số  y f x có bảng xét dấu như hình vẽ 

 

Tìm khoảng đồng biến của hàm số 5 4 31 5( ) 2 (1 ) 3x
5 4

y g x f x x x      . 

 A.  ;0 . B.  2;3 . C.  0;2 . D.  3;  . 
Lời giải 

Chọn B 
Coi       ' 2 1 1f x x x x x    có bảng xét dấu như trên. 

4 3 2'( ) 2 '(1 ) 5 6xg x f x x x       
Ta đi xét dấu '( )g x P Q  . Với: 

          2 ' 1 2 3 2 1 2 3 2 1P f x x x x x x x x x              
Bảng xét dấu của P 

 
  4 3 2 25 6x 2 3Q x x x x x         

Bảng xét dấu của Q  
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Từ hai BXD của ,P Q . Ta có 0, 0P Q  với  2;3x  nên '( ) 0g x P Q   với  2;3x  . 

Câu 40. Cho hàm số  f x  có đạo hàm là hàm số  f x  trên  . Biết rằng hàm số  2 2y f x    có đồ 

thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số  f x  nghịch biến trên khoảng nào? 

 

 A.  ;2 . B.  1;1 . C. 3 5;
2 2

 
 
 

. D.  2; . 

Lời giải 
Chọn B 

 
Từ đồ thị hàm số  2 2y f x    ta suy ra đồ thị hàm số  2y f x   (đường màu đỏ) bằng cách tịnh 
tiến xuống dưới 2  đơn vị. 
Suy ra đồ thị hàm số  y f x  (đường màu xanh) bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số  2y f x   sang 
trái 2  đơn vị. 
Do đó hàm số  y f x  nghịch biến trên khoảng  1;1 . 

Câu 41. Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để hàm số 1mxy
x m





( m  là tham số thực) đồng biến trên 

khoảng  1;3 . 
 A.  1;1m   . B.  1;1m   . C.  1;1m  . D.  1;1m  . 

Lời giải 
Chọn D 
TXĐ :  \D m  . 

Ta có 
 

2

2
1my

x m
  


. 

Hàm số đồng biến trên khoảng  1;3  khi và chỉ khi 

x

y

-3

-2

-1

1

-1 2O 1 3
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2 21 0 1 0
0, 1;3

0, 1;3 1;3
m m

y x
x m x m
             

     
 

2 1 11 0
1 111

33

mm
mmm

mm

     
        

    

. 

Câu 42. Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số  3 2 21 4 3
3

    y x mx m x đạt cực đại tại 3x . 

 A. 1 m . B. 7 m . C. 5m . D. 1m . 
Lời giải 

Chọn C 
Ta có  2 22 4    y x mx m ; 2 2  y x m . 

Hàm số  3 2 21 4 3
3

    y x mx m x đạt cực đại tại 3x khi và chỉ khi: 
 
 
3 0

3 0

 
  

y

y
 

29 6 4 0
6 2 0
    

 
 

m m
m

2 6 5 0
3

   
 



m m
m

 
 

1

5

3

 


 




m L

m TM

m

. 

Vậy 5m là giá trị cần tìm. 
Câu 43. Cho hình thang cân ܦܥܤܣ có đáy nhỏ ܤܣ và hai cạnh bên đều có độ dài bằng 1. Tìm diện tích lớn 
nhất ܵmax của hình thang. 
 A. ܵmax = ଼√ଶ

ଽ
. B. ܵmax = ସ√ଶ

ଽ
. C. ܵmax = ଷ√ଷ

ଶ
. D. ܵmax = ଷ√ଷ

ସ
. 

Lời giải 
Chọn D 
Gọi ܭ,ܪ lần lượt là hình chiếu của ܤ,ܣ trên cạnh ܦܥ. 
Đặt ܥܦܣ = ߙ ⇒ ܪܦ = ݊݅ݏ ߙ ܪܦ, = ܿosߙ 

ܵ =
1
.ܪܣ2 ܤܣ) + (ܦܥ =

1
2 ݊݅ݏ ߙ

(2 + 2 ݏܿ (ߙ =  (ߙ)݂

x ݂ (ߙ)′ = cosߙ + 2cosଶߙ − 1 = 0 ⇔ ߙ = గ
ଷ
 

 
Vậy ܵmax = ଷ√ଷ

ସ
. 

Câu 44. Cho hàm số ݂(ݔ) = ସݔܽ + ଶݔܾ + ܿ có đồ thị như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số ݃(ݔ) = ଶଵ଼௫
(௫)((௫)ିଵ)

 
có bao nhiêu đường tiệm cận? 

 
 A. . B. . C. . D. . 

x

y

2

O

2 9 4 3
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Lời giải 
Chọn B 
Ta có ݃(ݔ) là hàm phân thức hữu tỷ với bậc của tử nhỏ hơn bậc cảu mẫu nên ݈݅݉

௫→±ஶ
(ݔ)݃ = 0, do đó đồ thị 

hàm số ݃(ݔ) có đúng một tiệm cận ngang. 
Mỗi phương trình ݂(ݔ) = 0 và ݂(ݔ) = 1 đều có  nghiệm phân biệt khác  nên đồ thị hàm số  có 
đúng  tiệm cận đứng. 
Vậy đồ thị hàm số ݃(ݔ) có 9 đường tiệm cận. 
Câu 45. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số ݉ để đồ thị hàm số (ܥ): ݕ = ଷݔ ଶݔ݉− + ݔ2݉ − ݉ cắt 
đường thẳng ݕ = 2−  .tại ba điểm phân biệt có hoành độ dương ݔ
 A. ቂ < −

 > ૠ . B.  > ૠ. C. −2 < ݉ < 7. D. ݉ > 1. 
Lời giải 

Chọn B 
Phương trình hoành độ giao điểm của (ܥ) và đường thẳng ݕ = 2 −  là ݔ

ଷݔ ଶݔ݉− + ݔ2݉ −݉ = 2 − ݔ ⇔ ଷݔ ଶݔ݉− + (2݉ + ݔ(1 − ݉ − 2 = 0 

⇔ ݔ) − ଶݔ](1 + ݔ(݉−1) + ݉ + 2] = 0 ⇔ ݔ = 1
ଶݔ + (1 ݔ(݉− + ݉ + 2 = 0(∗). 

Để (ܥ) cắt đường thẳng ݕ = 2 −  tại ba điểm phân biệt có hoành độ dương thì phương trình (∗) phải có ݔ
hai nghiệm phân biệt dương khác 1. Khi đó 

൞

߂ > 0
ܵ > 0
ܲ > 0
1ଶ + (1 −݉). 1 + ݉ + 2 ≠ 0

⇔ ൞

(݉ − 1)ଶ − 4(݉ + 2) > 0
݉ − 1 > 0
݉ + 2 > 0
4 ≠ 0

 

⇔ ൝
݉ଶ − 6݉ − 7 > 0
݉ > 1
݉ > −2

⇔ ቊቂ
݉ > 7
݉ < −1
݉ > 1

⇔ ݉ > 7. 

Vậy với ݉ > 7 thì (ܥ) cắt đường thẳng ݕ = 2−  .tại ba điểm phân biệt có hoành độ dương ݔ
Câu 46. Cho hàm số    3 2 0y f x ax bx cx d a       có đồ thị như hình vẽ. 

 
Phương trình    0f f x   có bao nhiêu nghiệm thực? 
 A. 5. B. 9. C. 3. D. 7. 

Lời giải 
Chọn B 
Từ đồ thị hàm số đã cho trong hình vẽ ta có phương trình   0f x   có ba nghiệm phân biệt 1x , 

2x  và 3x  thuộc khoảng  2;2  hay  
1

2

3

0
x x

f x x x
x x


  
 

 với 1x , 2x và 3x  thuộc khoảng  2;2 . 

Đặt  t f x  ta có  
1

2

3

0
t t

f t t t
t t


  
 

 hay 
 
 
 

1

2

3

f x t

f x t

f x t





 

 với 1t , 2t và 3t  thuộc khoảng  2;2  

4 0 ( )g x
8
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Dựa vào đồ thị ta thấy ba đường thẳng phân biệt 1y t , 2y t  và 3y t  mỗi đường thẳng luôn 
cắt đồ thị hàm số tại ba điểm. 
Vậy phương trình    0f f x   có 9  nghiệm. 
Câu 47. Cho tứ diện ܦܥܤܣ có ܤܣ = ܥܣ,3 = ܦܣ,4 = ܥܣܤ ,6 = 60 ܦܣܥ , = 90 ܦܣܤ , = 120. Thể 
tích của khối tứ diện ܦܥܤܣ bằng 
 A. ૠ√

ૡ
. B. ૢ√


. C. 6√2. D. 6√6. 

Lời giải 
Chọn C 

 
Lấy các điểm ,C ܤܣ sao cho ܦܣ,ܥܣ ᇱ lần lượt trên cạnh vàܦ = ܥܣ ′ = ′ܦܣ = 3. 
Áp dụng định lí Côsin ta có: 
ଶ′ܦܤ = ଶܤܣ + ଶ′ܦܣ − ′ܦܣ.ܤܣ2 ݏܿ ܦܣܤ = 9 + 9 − 2.9. ቀ− ଵ

ଶ
ቁ = 9.3 = 27 ⇔ ′ܦܤ = 3√3. 

Tam giác ܥܣܤᇱ là tam giác đều nên ܥܤᇱ = 3, tam giác ܦᇱܥܣᇱ vuông tại ܣ nên ܥ ′ܦ′ = 3√2. 
Xét tam giác ܦܤᇱܥᇱ có ܦܤᇱଶ = ᇱଶܥܤ + ܥ ᇱଶ, nên tam giác vuông tạiܦᇱܥ ′. 
Gọi ܪlà hình chiếu vuông góc của ܣ trên (ܦܤᇱܥᇱ), vì ܤܣ = ᇱܥܣ = ܤܪ ᇱ nênܦܣ = ᇱܥܪ =  ,ᇱ. Mặt khácܦܪ
tam giác ܦܤᇱܥᇱ vuông tại ܥᇱ nên ܪlà trung điểm của ܦܤ′. 

Ta có, ܪܣ = ටܤܣଶ − ′మ

ସ
= ට9− ଶ

ସ
= ଷ

ଶ
. 

Thể tích khối tứ diện ܥܤܣ  bằng ′ܦ′

ܸ ′′ =
1
.ܪܣ3 ܵ ′′ =

1
3 .

3
2 .

1
2 . 3.3√2 =

9√2
4  

Áp dụng công thức tỉ số thể tích ta có 
ಲಳ′ವ′

ಲಳವ
=  ′.′

.
= ଷ

ସ
. ଷ


= ଽ
ଶସ
⇒ ܸ = ଶସ

ଽ ܸ ′′ = 6√2. 

Câu 48. Cho hình lăng trụ đều . ' ' 'ABC A B C có cạnh đáy bằng 2 3
3

a . Đường thẳng 'BC  tạo với mặt 

phẳng  ' 'ACC A  góc α  thỏa mãn cot α 2 . Thể tích khối lăng trụ . ' ' 'ABC A B C  bằng 

 A. 34 11
3

a . B. 31 11
9

a . C. 31 11
3

a . D. 32 11
3

a . 

Lời giải 
Chọn C 

H
C'D'

A

B C

D
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Gọi I  là trung điểm AC , suy ra BI AC . 
Mặt khác do 'BI CC  nên  ' 'BI ACC A . 

Do đó      α ', ' ' ', ' 'BC ACC A BC IC BC I   . 

Ta có: 
2 22 3 3 3.

3 4 3ABC
a aS

 
    

 và 2 3 3.
3 2

aBI a  . 

Theo đề bài: 'cot α 2 2 ' 2C I C I a
BI

     . 

Suy ra 
2

2 2 2 33' ' 4
3 3
a aCC C I CI a     . 

Vậy thể tích khối lăng trụ . ' ' 'ABC A B C : 
2

33 33 1. ' . 11
3 3 3  ABC

a aV S CC a . 

(4)CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO 
Câu 49. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau 

 
Hàm số      3 22 4 1g x f x f x    có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực tiểu? 
 A. 4  B. 9  C. 5  D. 7  

Lời giải 
Chọn C 
Ta có          26 . 8 . 0g x f x f x f x f x      

α

I C

B

A'

B'

C'

A
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0

0
4
3

f x

f x

f x


 


 

  


 

Dựa vào bảng biến thiên ta có: 

 
0

0
1

x
f x

x
     

,
 

  1

2

0 ,
x x

f x
x x


     
  4

3

x a
x b

f x
x c
x d


   
 
 

 

thỏa mãn: 1 21 0 1x a b c d x          
Khi đó để có nhiều điểm cực tiếu nhất thì xét dấu của  g x  có dạng: 

 
Do đó hàm số có nhiều nhất 5  điểm cực tiểu. 
Câu 50. Cho hàm số ݕ = (ݔ)݂ = ସݔ| − ଷݔ4 + ଶݔ4 + ܽ|. Gọi ܯ,݉ lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ 
nhất của hàm số đã cho trên đoạn [0; 2]. Số giá trị nguyên ܽ thuộc đoạn [−3; 3] sao cho ܯ ≤ 2݉ là 
 A. 3. B. 5. C. 6. D. 7. 

Lời giải 
Chọn B 
Xét ݃(ݔ) = ସݔ − ଷݔ4 + ଶݔ4 + ܽ với ݔ ∈ [0; 2]. 

(ݔ)′݃ = ଷݔ4 − ଶݔ12 + ݔ8 = ଶݔ)ݔ4 − ݔ3 + (ݔ)′݃ ;(2 = 0 ⇔ 
ݔ = 0
ݔ = 1
ݔ = 2

. 

݃(0) = ܽ; ݃(1) = 1 + ܽ; ݃(2) = ܽ. 
Bảng biến thiên ݃(ݔ) 

 
Trường hợp 1: ܽ ≥ 0. Khi đó ܯ = ܽ + 1; ݉ = ܽ. 
Ta có ܯ ≤ 2݉ ⇔ 1 + ܽ ≤ 2ܽ ⇔ ܽ ≥ 1. Với ቄܽ ∈ [−3; 3]

ܽ ∈ ℤ
⇒ ܽ ∈ {1; 2; 3}. 

Trường hợp 2: ܽ + 1 ≤ 0 ⇔ ܽ ≤ −1. Khi đó ܯ = −ܽ; ݉ = −(ܽ + 1). 
Ta có ܯ ≤ 2݉ ⇔ −ܽ ≤ −2(ܽ + 1) ⇔ ܽ ≤ −2. Với ቄܽ ∈ [−3; 3]

ܽ ∈ ℤ
⇒ ܽ ∈ {−3;−2}. 

Trường hợp 3: −1 < ܽ < 0. Với ቄܽ ∈ [−3; 3]
ܽ ∈ ℤ

⇒ ܽ ∈ ∅. 
Vậy có 5 giá trị ܽ cần tìm. 
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